Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. THỦ TỤC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình; 
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345. 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu xử lý.

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định và thông báo kết quả cho cơ quan đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Trong quá trình thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có thể được thực hiện bổ sung các hoạt động sau đây:

- Khảo sát vùng thực hiện dự án và khu vực phụ cận;

- Kiểm chứng, đánh giá các thông tin, dữ liệu, kết quả phân tích, đánh giá, dự báo trong báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

- Lấy ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các chuyên gia liên quan;

- Tổ chức các cuộc họp chuyên gia đánh giá theo chuyên đề.

Bước 4: Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả thẩm định, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định và thực hiện một trong các nội dung sau đây:

- Lập lại báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức việc thẩm định lại trong trường hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược không được thông qua. Trình tự, thời hạn, thủ tục thẩm định lại thực hiện như thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược lần đầu;

- Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung cáo đánh giá môi trường chiến lược không tính vào thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

- Gửi lại báo cáo đánh giá môi trường chiến lược để Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh trong trường hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 5: Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là căn cứ để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh và của HĐND tỉnh.

* Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ: 
+ Hồ sơ đề nghị thẩm định

a) Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo mẫu quy định.

b) Chín (09) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và chín (09) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn chín (09) người, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo mẫu quy định.
+ Hồ sơ trình lại sau khi được thẩm định với kết quả thông qua

a) Một (01) văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo mẫu quy định.

b) Một (01) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược kèm theo một bản được ghi trên đĩa CD; một (01) dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định.
* Số lượng hồ sơ: 
Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ và thông báo cho cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược tại Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

+ Không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của đối tượng thuộc các mục 1, 2, 3, 4, 5.1 và 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP;

+ Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của đối tượng thuộc mục 5.2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

+ Báo cáo UBND tỉnh về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được cơ quan đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định.

Thời gian cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoàn thiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường không tính vào thời gian thẩm định.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

* Đối tượng thực hiện TTHC: 
Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
a) Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo Phụ lục 1.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

b) Mẫu trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo Phụ lục 1.2 và 1.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

c) Mẫu văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo Phụ lục 1.4 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

* Phí, lệ phí: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
1. Yêu cầu về lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP:

Đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Phụ lục I Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (đính kèm TTHC này).
2. Yêu cầu về thời điểm lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Bảo vệ môi trường:
Đánh giá môi trường chiến lược phải được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

3. Điều kiện của tổ chức lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Điều 8 và 9 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP như sau:

- Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức dịch vụ tư vấn khi thực hiện đánh giá môi trường chiến lược phải bảo đảm các điều kiện dưới đây:

+ Có cán bộ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược;

+ Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá môi trường chiến lược; trường hợp không có phòng thí nghiệm các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.

- Tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá môi trường chiến lược chịu trách nhiệm trước cơ quan xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, các thông tin, số liệu do mình tạo lập trong báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
* Ghi chú: 
a) Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

PHỤ LỤC 1.1
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …
V/v đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của (2)
	(Địa danh), ngày... tháng ... năm ...


	Kính gửi:
	- UBND tỉnh Quảng Bình
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình


Chúng tôi là (1), là cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng (2) thuộc mục ... Phụ lục I Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
(2) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
Địa chỉ liên hệ: .....………………………………....……………………………………………………
Điện thoại: ...…………………..Fax: ...............……………E-mail: ...……………………………….
Gửi đến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ gồm:
- Chín (09) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
- Chín (09) bản dự thảo (2).
Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.
Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của (2).
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: ...
	(3)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú: (1) Tên gọi Bộ/UBND cấp tỉnh được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; (2) Tên gọi đầy đủ, chính xác của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; (3) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
PHỤ LỤC 1.2
MẪU TRANG BÌA, PHỤ BÌA CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
	(1)
BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
của (2)
Đại diện của (1)
(ký, ghi họ tên, đóng dấu) (*)
Đại diện của đơn vị tư vấn (nếu có)
(ký, ghi họ tên, đóng dấu) (*)
 Địa danh(**), tháng ... năm ...


Ghi chú:
(1) Tên gọi Bộ/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; (2) Tên gọi đầy đủ, chính xác của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
(*) Chỉ thể hiện tại trang phụ bìa.
(**) Địa danh cấp tỉnh nơi thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoặc nơi đặt trụ sở chính của cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
PHỤ LỤC 1.3
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
- Tóm tắt về sự cần thiết và hoàn cảnh ra đời của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, trong đó nêu rõ là loại chiến lược, quy hoạch, kế hoạch mới hoặc chiến lược, quy hoạch, kế hoạch điều chỉnh (sau đây gọi là CQK).
- Cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng CQK.
- Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng CQK.
- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt CQK.
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
2.1. Căn cứ pháp luật
- Liệt kê các văn bản pháp luật làm căn cứ để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của CQK, trong đó nêu đầy đủ chính xác: mã số, tên, ngày ban hành, cơ quan ban hành của từng văn bản và đối tượng điều chỉnh của văn bản.
- Liệt kê đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy chuẩn kỹ thuật liên quan khác được sử dụng để thực hiện ĐMC của CQK.
2.2. Căn cứ kỹ thuật
Liệt kê các hướng dẫn kỹ thuật về ĐMC và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác được sử dụng để thực hiện ĐMC của CQK.
2.3. Phương pháp thực hiện ĐMC
- Liệt kê đầy đủ các phương pháp ĐMC và các phương pháp có liên quan khác đã được sử dụng để thực hiện ĐMC
- Đối với từng phương pháp được sử dụng cần chỉ rõ cơ sở của việc lựa chọn các phương pháp.
- Chỉ rõ phương pháp được sử dụng như thế nào và ở bước nào của quá trình thực hiện ĐMC.
2.4. Tài liệu, dữ liệu cho thực hiện ĐMC
- Liệt kê đầy đủ các tài liệu, dữ liệu sẵn có đã được sử dụng để thực hiện ĐMC.
- Liệt kê đầy đủ các tài liệu, dữ liệu được thu thập bổ sung trong quá trình thực hiện ĐMC.
- Liệt kê đầy đủ các tài liệu, dữ liệu tự tạo lập bởi cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng CQK, của đơn vị tư vấn về ĐMC (từ các hoạt động điều tra, khảo sát, phân tích,...).
3. Tổ chức thực hiện ĐMC
- Mô tả mối liên kết giữa quá trình lập CQK với quá trình thực hiện ĐMC với việc thể hiện rõ các bước thực hiện ĐMC được gắn kết với các bước lập CQK (có thể được minh họa dưới dạng một sơ đồ khối hoặc bảng).
- Nêu tóm tắt về việc tổ chức, cách thức hoạt động của tổ chuyên gia do cơ quan xây dựng CQK lập hoặc đơn vị tư vấn thực hiện ĐMC của CQK.
- Danh sách (họ tên, học vị, học hàm, chuyên môn được đào tạo) và vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên trực tiếp tham gia trong quá trình thực hiện ĐMC được thể hiện dưới dạng bảng.
- Mô tả cụ thể về quá trình làm việc, thảo luận của tổ chuyên gia hoặc đơn vị tư vấn về ĐMC với đơn vị hoặc tổ chuyên gia lập CQK nhằm lồng ghép các nội dung về môi trường vào trong từng giai đoạn của quá trình lập CQK.
Chương 1
TÓM TẮT NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
1.1. Tên của CQK
Nêu đầy đủ, chính xác tên của CQK.
1.2. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng CQK
Nêu đầy đủ, chính xác tên của cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng CQK: tên gọi, địa chỉ, số điện thoại, fax, E-mail.
1.3. Mối quan hệ của CQK được đề xuất với các CQK khác có liên quan
- Liệt kê các CQK khác đã được phê duyệt có liên quan đến CQK được đề xuất.
- Phân tích khái quát mối quan hệ qua lại giữa CQK được đề xuất với các CQK khác có liên quan.
1.4. Mô tả tóm tắt nội dung của CQK
- Phạm vi không gian và thời kỳ của CQK.
- Các quan điểm và mục tiêu của CQK; các quan điểm và mục tiêu chính về bảo vệ môi trường của CQK.
- Các phương án của CQK và phương án được chọn.
- Các nội dung chính của CQK.
- Các định hướng và giải pháp chính về bảo vệ môi trường của CQK.
- Các định hướng về bảo tồn đa dạng sinh học (nếu có).
- Các giải pháp về cơ chế, chính sách.
- Các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm, ưu tiên.
- Phương án tổ chức thực hiện CQK.
Chương 2
PHẠM VI ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1. Phạm vi không gian và thời gian của đánh giá môi trường chiến lược
2.1.1. Phạm vi không gian
Nêu rõ phạm vi không gian thực hiện ĐMC (phạm vi không gian thực hiện ĐMC là những vùng lãnh thổ có khả năng chịu tác động (tiêu cực, tích cực) bởi việc thực hiện CQK).
2.1.2. Phạm vi thời gian
Thể hiện rõ khoảng thời gian được xem xét, dự báo, đánh giá tác động của CQK trong quá trình ĐMC.
2.2. Điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế-xã hội (KT-XH)
2.2.1. Điều kiện địa lý, địa chất
- Mô tả tổng quát điều kiện địa lý, địa chất, của vùng có khả năng ảnh hưởng bởi các tác động (tiêu cực, tích cực) của CQK.
- Mô tả tổng quát đặc điểm địa hình, cảnh quan khu vực, trong đó đặc biệt chi tiết đối với các danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc tế (di sản thiên nhiên), cấp khu vực, cấp quốc gia phân bố trên khu vực có khả năng tác động bởi các tác động (tiêu cực, tích cực) của CQK.
2.2.2. Điều kiện khí tượng, thủy văn/hải văn
- Mô tả tổng quát về điều kiện khí tượng gồm chế độ nhiệt, chế độ nắng, chế độ mưa, chế độ gió và các điều kiện khí tượng khác.
- Mô tả tổng quát về điều kiện thủy văn gồm đặc điểm hệ thống sông, suối chính và chi tiết hơn đối với các hệ thống sông, suối có khả năng chịu tác động bởi phân bố trên khu vực CQK.
- Mô tả tổng quát về điều kiện hải văn (đối với vùng CQK liên quan đến biển).
- Liệt kê các hiện tượng khí tượng cực đoan (lốc, bão, lũ lụt, v.v.) đã xảy ra trên khu vực CQK.
- Mô tả các biểu hiện của biến đổi khí hậu trên khu vực CQK.
2.2.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên
- Mô tả tổng quát hiện trạng các thành phần môi trường gồm môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí thuộc vùng có khả năng chịu tác động bởi CQK.
- Mô tả tổng quát đặc điểm hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học (phong phú về gen, loài) trên cạn và dưới nước thuộc vùng CQK có khả năng chịu tác động (tiêu cực, tích cực) bởi CQK bao gồm: đặc điểm thảm thực vật (rừng), các khu bảo tồn thiên nhiên; các loài động, thực vật hoang dã, quý hiếm, đặc hữu, các loài nguy cấp và các loài ngoại lai.
- Các dịch vụ hệ sinh thái đang được khai thác và tiềm năng thuộc vùng CQK.
2.2.4. Điều kiện về kinh tế
Mô tả tổng quát về hiện trạng hoạt động của các ngành kinh tế chính thuộc khu vực CQK (công nghiệp, nông nghiệp, khai khoáng, giao thông vận tải, du lịch, thương mại và ngành khác) có khả năng chịu tác động bởi CQK.
2.2.5. Điều kiện về xã hội
- Các công trình văn hóa, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng và các công trình quan trọng khác có khả năng chịu tác động (tiêu cực, tích cực) bởi CQK.
- Mô tả về dân số, đặc điểm các dân tộc (nếu khu vực có các dân tộc thiểu số), mức sống, tỷ lệ hộ nghèo thuộc khu vực có khả năng chịu tác động (tiêu cực, tích cực) bởi CQK.
Lưu ý:
- Nội dung trình bày về môi trường tự nhiên và môi trường KT-XH thuộc khu vực chịu tác động bởi CQK chỉ tập trung vào các thành phần môi trường, KT-XH có tiềm năng chịu tác động bởi việc thực hiện CQK có xét đến biến đổi khí hậu.
- Số liệu phải có chuỗi thời gian ít nhất là năm (05) năm tính đến thời điểm thực hiện ĐMC.
- Thông tin, số liệu về chất lượng các thành phần môi trường phải được chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu sẵn có (tham khảo) và các số liệu dữ liệu khảo sát, đo đạc, phân tích được thực hiện trong quá trình ĐMC.
Chương 3
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG
3.1. Các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường được lựa chọn
- Liệt kê các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu được lựa chọn từ các văn bản chính thống liên quan như: nghị quyết, chỉ thị của đảng; văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước; chiến lược, quy hoạch bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; biến đổi khí hậu và các văn bản khác có liên quan.
3.2. Đánh giá sự phù hợp của CQK với quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường
- Đánh giá sự phù hợp/không phù hợp hoặc mâu thuẫn giữa quan điểm, mục tiêu của CQK với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường liên quan trong các văn bản nêu tại mục 3.1.
- Dự báo tác động (tiêu cực, tích cực) của các quan điểm, mục tiêu của CQK đến các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường liên quan trong các văn bản nêu tại mục 3.1.
3.3. Đánh giá, so sánh các phương án phát triển đề xuất
- Đánh giá những ảnh hưởng tiêu cực, tích cực lên các mục tiêu về bảo vệ môi trường, các xu thế môi trường của từng phương án phát triển đề xuất.
- Khuyến nghị phương án lựa chọn.
Lưu ý: Nội dung này chỉ thực hiện khi CQK có từ hai (02) phương án phát triển trở lên.
3.4. Những vấn đề môi trường chính
- Nêu rõ các vấn đề môi trường chính liên quan đến CQK cần xem xét trong ĐMC.
Lưu ý:
- Làm rõ cơ sở để lựa chọn các vấn đề môi trường chính liên quan đến CQK.
- Các vấn đề môi trường chính cần được mã số hóa và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và thống nhất ở các phần tiếp theo của báo cáo ĐMC.
3.5. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp không thực hiện CQK (phương án 0)
- Xác định các nguyên nhân chính có tiềm năng tác động đến môi trường của khu vực trước thời điểm thực hiện CQK như các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dự án đầu tư đang triển khai, các quy hoạch, dự án đã được phê duyệt và sẽ triển khai trong tương lai gần, các động lực thị trường, biến đổi khí hậu, v.v..
- Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính, xu hướng phát thải khí nhà kính của khu vực.
3.6. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện CQK
3.6.1. Đánh giá, dự báo tác động của CQK đến môi trường
- Xác định các tác động của CQK đến môi trường khu vực.
- Đánh giá tác động của CQK đến môi trường: xác định rõ đối tượng chịu tác động, phạm vi không gian và thời gian của tác động, mức độ nghiêm trọng của tác động, xác suất của tác động.
Lưu ý: Cần đánh giá cả tác động tiêu cực và tích cực, tác động trực tiếp, gián tiếp và tác động tích lũy.
3.6.2. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính
- Dự báo xu hướng của từng vấn đề môi trường chính đã được xác định theo không gian và thời gian.
3.6.3. Dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu trong việc thực hiện CQK
- Dự báo tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu đối với CQK.
- Dự báo tác động của CQK đối với xu hướng biến đổi khí hậu.
Lưu ý: Cần dự báo tiềm năng phát thải khí nhà kính, khả năng hấp thụ khí CO2 từ các hoạt động của CQK
3.7. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy và các vấn đề còn chưa chắc chắn của các dự báo
- Xác định và nêu rõ những vấn đề còn chưa chắc chắn, thiếu tin cậy trong ĐMC, đặc biệt là về dự báo, đánh giá tác động, mức độ nghiêm trọng, phạm vi không gian, thời gian của tác động, v.v..
- Trình bày rõ lý do, nguyên nhân của từng vấn đề chưa chắc chắn, thiếu tin cậy như: từ số liệu, dữ liệu (thiếu thông tin, dữ liệu cần thiết; số liệu, dữ liệu quá cũ, thiếu độ tin cậy...); từ phương pháp đánh giá (tính phù hợp, độ tin cậy của phương pháp...); trình độ chuyên môn của các chuyên gia và các nguyên nhân khác.
Chương 4
THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
4.1. Thực hiện tham vấn
- Trình bày rõ mục tiêu của tham vấn.
- Nêu rõ nội dung tham vấn, các đối tượng được lựa chọn tham vấn và căn cứ để lựa chọn các đối tượng này.
- Mô tả quá trình tham vấn, cách thức tham vấn, trong đó nêu rõ việc tham vấn được thực hiện ở những bước nào trong quá trình thực hiện ĐMC.
Lưu ý: Việc tham vấn được thực hiện nhiều lần trong quá trình ĐMC phải nêu rõ nội dung tham vấn của mỗi lần tham vấn.
4.2. Kết quả tham vấn
- Nêu rõ kết quả tham vấn, trong đó phản ánh đầy đủ các ý kiến tích cực và tiêu cực, các ý kiến nhất trí, phản đối và các kiến nghị đối với bảo vệ môi trường, đối với nội dung CQK và các ý kiến, kiến nghị khác (nếu có).
- Làm rõ các nội dung, ý kiến đã được tiếp thu, không tiếp thu và nêu rõ lý do.
Chương 5
GIẢI PHÁP DUY TRÌ XU HƯỚNG TÍCH CỰC, PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU XU HƯỚNG TIÊU CỰC CỦA CÁC VẦN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
5.1. Các nội dung của CQK đã được điều chỉnh trên cơ sở kết quả của đánh giá môi trường chiến lược
5.1.1. Các đề xuất, kiến nghị từ kết quả của ĐMC
Nêu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị dưới góc độ môi trường từ quá trình ĐMC để điều chỉnh các nội dung của CQK.
5.1.2. Các nội dung của CQK đã được điều chỉnh
Trình bày các nội dung CQK đã được điều chỉnh của cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng CQK trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị từ quá trình ĐMC bao gồm:
- Các điều chỉnh về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu của CQK.
- Các điều chỉnh về phương án phát triển.
- Các điều chỉnh về các dự án thành phần.
- Các điều chỉnh về phạm vi, quy mô, các giải pháp công nghệ, và các nội dung khác.
- Các điều chỉnh liên quan đến giải pháp, phương án tổ chức thực hiện CQK.
5.2. Các giải pháp duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính trong quá trình thực hiện CQK
5.2.1. Các giải pháp về tổ chức, quản lý
- Đề ra các giải pháp về tổ chức, quản lý nhằm duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực do việc thực hiện CQK.
- Nhận xét, đánh giá về tính khả thi, dự kiến cách thức thực hiện, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp thực hiện đối với từng giải pháp.
5.2.2. Các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật
- Đề ra các giải pháp về mặt công nghệ, kỹ thuật nhằm phát huy các xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu các xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường do việc thực hiện các hoạt động, dự án của CQK.
- Nhận xét, đánh giá về tính khả thi, dự kiến cách thức thực hiện, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp thực hiện đối với từng giải pháp.
5.2.3. Định hướng về đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Định hướng yêu cầu về nội dung ĐTM đối với các dự án đầu tư được đề xuất trong CQK, trong đó chỉ ra những vấn đề môi trường cần chú trọng, các vùng, ngành/lĩnh vực cần phải được quan tâm về ĐTM trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
5.3. Các giải pháp giảm nhẹ, thích ứng với biến đổi khí hậu
5.3.1. Các giải pháp giảm nhẹ
Đề xuất các giải pháp quản lý, kỹ thuật để giảm nhẹ các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
5.3.2. Các giải pháp thích ứng
Đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai.
5.4. Các giải pháp khác (nếu có)
Chương 6
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
6.1. Quản lý môi trường
Trình bày các nội dung về quản lý môi trường trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch.
6.2. Giám sát môi trường
Chương trình giám sát môi trường gồm các nội dung:
- Mục tiêu giám sát: nêu rõ những mục tiêu cần đạt được của hoạt động giám sát.
- Trách nhiệm thực hiện giám sát: nêu rõ tổ chức, cơ quan chịu trách nhiệm chính và cách thức phối hợp giữa các cơ quan liên quan, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức khác hoặc với cộng đồng trong quá trình thực hiện giám sát.
- Nội dung giám sát: nêu rõ các đối tượng giám sát, thời gian, tần suất giám sát, các thông số/chỉ thị giám sát, địa điểm giám sát (nếu có).
- Nguồn lực cho giám sát: nêu rõ nguồn lực cho thực hiện giám sát bao gồm nhân lực, kinh phí và các điều kiện vật chất khác cần thiết cho hoạt động giám sát (nếu có).
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. Về mức độ ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường của CQK
- Kết luận chung về sự phù hợp/chưa phù hợp hoặc mâu thuẫn của các mục tiêu của CQK với các mục tiêu về bảo vệ môi trường.
- Mức độ tác động tiêu cực, tích cực của CQK lên các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.
- Các tác động môi trường tiêu cực không thể khắc phục và nguyên nhân.
2. Về hiệu quả của ĐMC
Nêu tóm tắt về:
- Các nội dung của CQK đã được điều chỉnh trong quá trình ĐMC.
- Các vấn đề còn chưa có sự thống nhất giữa yêu cầu phát triển và bảo vệ môi trường.
3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện CQK và kiến nghị hướng xử lý
Nêu rõ những vấn đề môi trường cần được tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện CQK.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Liệt kê đầy đủ các tài liệu được tham khảo trong quá trình ĐMC và lập báo cáo ĐMC.
Các tài liệu tham khảo phải được thể hiện rõ: tên tác giả (hoặc cơ quan), tên tài liệu, năm xuất bản và cơ quan xuất bản. Tài liệu tham khảo qua internet phải chỉ rõ địa chỉ website.
PHỤ LỤC 1.4
MẪU VĂN BẢN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC TIẾP THU Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ...
V/v giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của (2)
	(Địa danh), ngày... tháng ... năm ...


	Kính gửi:
	- UBND tỉnh Quảng Bình
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình


Căn cứ kết quả họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của (2) tổ chức ngày ... tháng ... năm …, (1) giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của (2) như sau:
1. Về việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo ĐMC
1.1. Các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh sửa trong báo cáo ĐMC: giải trình rõ các nội dung đã chỉnh sửa, chỉ rõ số trang trong báo cáo ĐMC.
1.2. Các nội dung không được tiếp thu, chỉnh sửa: giải trình rõ các nội dung không được tiếp thu, chỉnh sửa và lý do không tiếp thu, chỉnh sửa.
2. Về việc điều chỉnh dự thảo (2)
2.1. Các nội dung của dự thảo (2) đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng thẩm định: giải trình rõ các nội dung đã chỉnh sửa, chỉ rõ số trang trong báo cáo (2).
2.2. Các nội dung của dự thảo (2) đề xuất được giữ nguyên: giải trình rõ các nội dung đề xuất được giữ nguyên và lý do.
	
Nơi nhận:
- Như trên; 
- …;
- Lưu: ...
	(3)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú: (1) Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng CQK; (2) Tên đầy đủ, chính xác của CQK; (3) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng CQK.
b) Các đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược đính kèm: 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
(Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ)
	1
	Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế

	2
	Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

	3
	Chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia phát triển hệ thống các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp

	4
	Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có tác động lớn đến môi trường

	4.1
	Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cấp quốc gia

	4.1.1
	Chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực cấp quốc gia về công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, du lịch, y tế

	4.1.2
	Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành điện, thủy điện, nhiệt điện, năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân; khai thác dầu khí, lọc hóa dầu; giấy; công nghiệp hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; cao su; dệt may; xi măng; thép; thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản

	4.1.3
	Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, chăn nuôi

	4.1.4
	Chiến lược, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông, cảng, hàng không

	4.1.5
	Chiến lược, quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị; quy hoạch vật liệu xây dựng

	4.1.6
	Chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch, sân golf

	4.1.7
	Chiến lược, quy hoạch phát triển mạng lưới khám chữa bệnh

	4.2
	Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực liên tỉnh, vùng

	4.2.1
	Quy hoạch phát triển thủy sản

	4.2.2
	Quy hoạch phát triển thủy lợi

	4.2.3
	Quy hoạch phát triển thủy điện

	4.2.4
	Quy hoạch phát triển giao thông vận tải

	4.2.5
	Quy hoạch chung các đô thị

	4.2.6
	Quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản

	4.2.7
	Quy hoạch sử dụng đất

	4.2.8
	Quy hoạch sử dụng tài nguyên, môi trường biển

	5
	Điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

	5.1
	Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc các mục 1, 2, 3 và 4 Phụ lục này chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trước thời điểm điều chỉnh

	5.2
	Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc các mục 1, 2, 3 và 4 Phụ lục này tiềm ẩn tác động xấu đến môi trường do thực hiện phương án điều chỉnh

	6
	Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khác theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ


2. THỦ TỤC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình; 
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345. 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra số lượng và thành phần hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ và nộp lại theo đúng quy định (thực hiện lại Bước 1).

Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, thông báo cho chủ dự án nộp phí thẩm định để tổ chức thực hiện việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định cho chủ dự án.

Trong quá trình thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường được tiến hành các hoạt động sau đây:
- Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận;
- Lấy mẫu phân tích kiểm chứng;
- Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề.
Bước 4: Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện một trong các nội dung sau đây:

- Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định lại trong trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường không được thông qua. Thời hạn, thủ tục thẩm định lại thực hiện như thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường lần đầu;

- Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt trong trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường không tính vào thời hạn thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Gửi lại báo cáo đánh giá tác động môi trường để UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt theo quy định trong trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 5: Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện báo cáo, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa và trang phụ bìa), nhân bản, đóng thành quyển gáy cứng, đóng dấu (nếu có); gửi báo cáo và văn bản của chủ dự án giải trình về những chỉnh sửa, bổ sung nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu trong văn bản thông báo kết quả thẩm định đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bước 7: UBND tỉnh chứng thực và gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận giao dịch một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện. 
* Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ: 
+ Hồ sơ đề nghị thẩm định

a) Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định.
b) Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định.
c) Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.
+ Hồ sơ trình phê duyệt sau khi được thẩm định với kết quả thông qua

a) Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;
b) Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa thực hiện theo mẫu quy định) với số lượng 04 quyển, kèm theo một (01) đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).
* Số lượng hồ sơ: 
- Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 01 bộ.

- Hồ sơ trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ và thông báo cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại UBND tỉnh tối đa là hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Thời gian chủ dự án hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định không tính vào thời gian thẩm định.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của UBND tỉnh.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh chứng thực.

* Đối tượng thực hiện TTHC: 
Tổ chức và cá nhân.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
a) Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Phụ lục 2.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

b) Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Phụ lục 2.2 và 2.8 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

c) Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Phụ lục 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

d) Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn UBND cấp xã/cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Phụ lục 2.4 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

đ) Mẫu biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án theo Phụ lục 2.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

* Phí, lệ phí: 
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình: Mức phí thẩm định tùy thuộc vào loại hình dự án và tổng mức đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
1. Yêu cầu về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP:

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (đính kèm TTHC này).
2. Yêu cầu về lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường:

Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có một trong những thay đổi phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP như sau:
a) Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

c) Bổ sung những hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;

d) Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng;

đ) Theo đề nghị của chủ dự án.

3. Yêu cầu về thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường:
Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án

4. Yêu cầu về việc tham vấn ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 21 Luật Bảo vệ môi trường; Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT như sau:

- Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án; nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý của các đối tượng liên quan được tham vấn để hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của dự án đến môi trường tự nhiên đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng.

- Việc tham vấn ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án thực hiện theo quy trình sau đây:

+ Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án có văn bản phản hồi trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ dự án, hoặc không cần có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

+ Trong quá trình tham vấn, chủ dự án có trách nhiệm bảo đảm văn bản xin ý kiến tham vấn kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được gửi đến các cơ quan, tổ chức được tham vấn.
- Việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án được tiến hành dưới hình thức họp cộng đồng dân cư do chủ dự án và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án đồng chủ trì với sự tham gia của những người đại diện cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản được Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp cộng đồng.

- Trường hợp dự án thuộc địa bàn từ hai (02) xã trở lên, chủ dự án được lựa chọn hình thức cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án theo từng xã hoặc liên xã.
- Các dự án không phải thực hiện tham vấn gồm:

+ Phù hợp với quy hoạch của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;

+ Thuộc danh mục bí mật nhà nước.

5. Điều kiện của tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 12 và 13 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP như sau:

- Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây:

+ Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành.

+ Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên.

+ Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.

- Tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường chịu trách nhiệm trước chủ dự án và trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu do mình tạo lập trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

6. Quy định những báo cáo ĐTM lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, không nhất thiết phải thông qua hội đồng thẩm định theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP như sau:

Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án để kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh có thể được thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, không nhất thiết phải thông qua hội đồng thẩm định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường "Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường";

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* Ghi chú: 
a) Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

PHỤ LỤC 2.1
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ...
V/v thẩm định báo cáo ĐTM của dự án (2)
	(Địa danh), ngày... tháng ... năm ...


	Kính gửi:
	- UBND tỉnh Quảng Bình
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình


Chúng tôi là: (1), chủ dự án của (2), thuộc mục số …..... Phụ lục II (hoặc thuộc mục số ....... Phụ lục III) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Dự án đầu tư do .................................................................................................... phê duyệt.
- Địa điểm thực hiện dự án: .....................................................................................................;
- Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................................…;
- Điện thoại: ………………………….Fax:. ………………………..; E-mail: ........... ……………
Chúng tôi gửi đến quý UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ gồm:
- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương.
- Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.
Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
	 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- …;
- Lưu: ...
	(3)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú: (1) chủ dự án; (2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án; (3) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.
PHỤ LỤC 2.2
MẪU TRANG BÌA, TRANG PHỤ BÌA CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
	Cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án (nếu có)
(1)
BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
của dự án (2)
CHỦ DỰ ÁN (*)
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)
ĐƠN VỊ TƯ VẤN (nếu có) (*)
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)
Quảng Bình, tháng ... năm ...


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan chủ dự án;
(2) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án;
(*) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa;
PHỤ LỤC 2.3
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 
DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
1. Xuất xứ của dự án
1.1. Trình bày tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án, sự cần thiết phải đầu tư dự án, trong đó nêu rõ loại hình dự án mới, dự án cải tạo, dự án mở rộng, dự án nâng cấp, dự án nâng công suất, dự án điều chỉnh, dự án bổ sung hay dự án loại khác.
Lưu ý:
- Đối với dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất phải nêu rõ số, ký hiệu, thời gian ban hành, cơ quan ban hành kèm theo bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc văn bản thông báo về việc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đó (nếu có);
- Đối với trường hợp dự án phải lập lại báo cáo phải nêu rõ lý do lập lại và nêu rõ số, ký hiệu, thời gian ban hành, cơ quan ban hành kèm theo bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước đó đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương.
1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án, quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt (nêu rõ hiện trạng của các dự án, quy hoạch phát triển có liên quan đến dự án).
1.4. Trường hợp dự án nằm trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung khác thì phải nêu rõ tên gọi của các khu đó, sao và đính kèm các văn bản sau đây (nếu có) vào Phụ lục của báo cáo ĐTM:
- Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung khác.
- Văn bản xác nhận việc đã thực hiện, hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung khác.
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM
2.1. Liệt kê các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của dự án.
Lưu ý: Cần nêu đầy đủ, chính xác về số hiệu, ngày ban hành, trích yếu nội dung, cơ quan ban hành của từng văn bản.
2.2. Liệt kê đầy đủ các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về dự án.
2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường.
3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường
- Nêu tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của chủ dự án, trong đó chỉ rõ việc có thuê hay không thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM. Trường hợp không thuê đơn vị tư vấn phải nêu rõ cơ quan Chủ dự án có bộ phận chuyên môn, cán bộ chuyên trách về môi trường. Trường hợp có thuê đơn vị tư vấn, nêu rõ tên đơn vị tư vấn, họ và tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ liên hệ của đơn vị tư vấn.
- Danh sách (có chữ ký) của những người trực tiếp tham gia ĐTM và lập báo cáo ĐTM của dự án.
Lưu ý: Nêu rõ các thành viên của chủ dự án và các thành viên của đơn vị tư vấn (nếu có), nêu rõ học hàm, học vị, chuyên ngành đào tạo, và nội dung phụ trách trong quá trình ĐTM của từng thành viên và thông tin về chứng chỉ tư vấn ĐTM, gồm có: số, ngày, tháng, cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật về quản lý và cấp chứng chỉ tư vấn ĐTM.
4. Các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
Liệt kê đầy đủ các phương pháp đã được sử dụng cụ thể ở nội dung nào trong quá trình thực hiện ĐTM và phân thành hai (2) nhóm:
- Các phương pháp ĐTM;
- Các phương pháp khác (điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đo đạc, phân tích môi trường, v.v.).
- Lưu ý: Chỉ rõ mục đích áp dụng của từng phương pháp.
Chương 1
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1. Tên dự án
Nêu chính xác tên gọi của dự án (theo báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương của dự án).
1.2. Chủ dự án
Nêu đầy đủ, chính xác tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; họ tên và chức danh của người đại diện theo pháp luật của chủ dự án.
1.3. Vị trí địa lý của dự án
Mô tả rõ ràng vị trí địa lý (gồm cả tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới...) của địa điểm thực hiện dự án trong mối tương quan với:
- Các đối tượng tự nhiên (hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối, ao, hồ và các nguồn nước khác; rừng, khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ thiên nhiên thế giới...);
- Các đối tượng kinh tế - xã hội (khu dân cư; khu đô thị; các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các công trình văn hóa, tôn giáo; các di tích lịch sử..);
- Các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án có khả năng bị tác động bởi dự án.
Lưu ý: Các thông tin về các đối tượng tại mục này phải được thể hiện trên sơ đồ vị trí địa lý ở tỷ lệ phù hợp (trường hợp cần thiết, chủ dự án bổ sung bản đồ hành chính vùng dự án hoặc ảnh vệ tinh) và có chú giải rõ ràng.
- Các phương án vị trí (nếu có) và phương án lựa chọn.
Lưu ý:
- Mô tả cụ thể hiện trạng quản lý và sử dụng đất trên diện tích đất của dự án;
- Cần thuyết minh rõ về sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với các quy định pháp luật và các quy hoạch phát triển có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1.4. Nội dung chủ yếu của dự án (phương án chọn)
1.4.1. Mô tả mục tiêu của dự án
1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án
Liệt kê đầy đủ, mô tả chi tiết về khối lượng và quy mô (không gian và thời gian) của các hạng mục, theo từng giai đoạn của dự án có khả năng gây tác động đến môi trường trong quá trình thực hiện dự án, kèm theo sơ đồ, bản vẽ mặt bằng tổng thể bố trí tất cả các hạng mục công trình hoặc các sơ đồ, bản vẽ riêng lẻ cho từng hạng mục công trình có khả năng gây tác động đến môi trường. Các công trình được phân thành 2 loại sau:
- Các hạng mục công trình chính: công trình phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án;
- Các hạng mục công trình phụ trợ: giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, cung cấp điện, cung cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, cây xanh, trạm xử lý nước thải, nơi xử lý hoặc trạm tập kết chất thải rắn, các công trình bảo vệ rừng, tài nguyên thủy sản, phòng chống xâm nhập mặn, lan truyền nước phèn, ngăn ngừa thay đổi chế độ thủy văn, phòng chống xói lở, bồi lắng; các công trình ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ, sự cố môi trường và các công trình khác (tùy thuộc vào loại hình dự án).
1.4.3. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án.
Mô tả chi tiết, cụ thể về các biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án có khả năng gây tác động xấu đến môi trường và nêu rõ cơ sở lựa chọn biện pháp, công nghệ.
1.4.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
Mô tả chi tiết, cụ thể về công nghệ sản xuất, vận hành của dự án có khả năng gây tác động xấu đến môi trường và nêu rõ cơ sở lựa chọn công nghệ kèm theo sơ đồ minh họa. Trên sơ đồ minh họa, chỉ rõ các yếu tố có khả năng phát sinh, như: nguồn phát sinh chất thải và các yếu tố gây tác động khác không do chất thải gây ra như thay đổi cân bằng nước, bồi lắng, xói lở, chấn động, ồn, xâm phạm vùng sinh thái tự nhiên, xâm phạm vào khu dân cư, điểm di tích, công trình tôn giáo văn hóa, khu sản xuất, kinh doanh.
1.4.5. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến
Liệt kê các loại máy móc, thiết bị chính cần có của dự án.
1.4.6. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các sản phẩm (đầu ra) của dự án
Liệt kê đầy đủ thành phần và tính chất của các loại nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các sản phẩm (đầu ra) của dự án kèm theo chỉ dẫn về tên thương mại và công thức hóa học (nếu có).
1.4.7. Tiến độ thực hiện dự án
Mô tả chi tiết về tiến độ thực hiện các hạng mục công trình theo từng giai đoạn của dự án từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành, đi vào vận hành chính thức và có thể thể hiện dưới dạng biểu đồ.
1.4.8. Vốn đầu tư
Nêu rõ tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án, trong đó chỉ rõ mức đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường của dự án.
1.4.9. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
Thể hiện rõ nhu cầu nhân lực, cơ cấu tổ chức quản lý và mối liên hệ giữa các phòng, ban; tổ chức ăn ở, sinh hoạt cho công nhân theo các giai đoạn của dự án. Minh họa các thông tin về tổ chức quản lý của dự án bằng một sơ đồ khối.
Đối với bộ phận chuyên trách về môi trường, phải phản ánh rõ số lượng cán bộ, chuyên môn và trình độ đào tạo.
Yêu cầu:
Trên cơ sở các nội dung chủ yếu của dự án đã được trình bày ở phần trên (quy mô của dự án; các giai đoạn của dự án; biện pháp, khối lượng thi công các hạng mục công trình; công nghệ sản xuất, vận hành; nhu cầu về năng lượng, nguyên, nhiên vật liệu, nhu cầu sử dụng nước, thiết bị máy móc và tiến độ thực hiện), thống kê tóm tắt các thông tin chính dưới dạng bảng sau:
	Các giai đoạn của dự án
	Các hoạt động
	Tiến độ thực hiện
	Công nghệ/cách thức thực hiện
	Các yếu tố môi trường có khả năng phát sinh

	1
	2
	3
	4
	5

	Chuẩn bị
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Xây dựng
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Vận hành
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Giai đoạn khác (nếu có)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Đối với các dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất trong nội dung chương này phải làm rõ thêm các thông tin về thực trạng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở hiện hữu, các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử dụng trong dự án cải tạo, dự án mở rộng, dự án nâng cấp; các công trình, thiết bị sẽ thay đổi, điều chỉnh, bổ sung, kết nối với các hạng công trình mới.
Chương 2
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất
Đề cập và mô tả những đối tượng, hiện tượng, quá trình có thể bị tác động bởi dự án (đối với dự án có làm thay đổi các yếu tố địa lý, cảnh quan; dự án khai thác khoáng sản và dự án liên quan đến các công trình ngầm thì phải mô tả một cách chi tiết).
2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng
Nêu rõ các yếu tố khí hậu, khí tượng đặc trưng với chuỗi số liệu đủ dài, phù hợp với loại hình dự án, địa điểm thực hiện dự án để làm cơ sở đầu vào tính toán, dự báo các tác động của dự án như nhiệt độ, hướng và vận tốc gió, lượng mưa, v.v... đặc biệt, chú ý làm rõ các hiện tượng bất thường.
2.1.3. Điều kiện thủy văn/hải văn
Mô tả đặc trưng thủy văn/hải văn với chuỗi số liệu đủ dài, phù hợp với loại hình dự án, địa điểm thực hiện dự án để làm cơ sở tính toán, dự báo các tác động của dự án như mực nước, lưu lượng, tốc độ dòng chảy, v.v..
2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí
- Làm rõ chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án như môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải của dự án (lưu ý hơn đến các vùng bị ảnh hưởng ở cuối các hướng gió chủ đạo), nguồn nước tiếp nhận nước thải của dự án, chất lượng đất khu vực dự kiến thực hiện dự án, v.v..
- Đưa ra đánh giá, nhận xét về chất lượng môi trường so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, nhận định về nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm; thực hiện đánh giá sơ bộ về sức chịu tải của môi trường khu vực dự án trong trường hợp có đủ cơ sở dữ liệu về môi trường trên cơ sở kết quả lấy mẫu, phân tích các thành phần môi trường.
- Nêu rõ các vị trí lấy mẫu phân tích chất lượng các thành phần môi trường theo quy định hiện hành.
- Các điểm đo đạc, lấy mẫu phải có mã số, tọa độ, có chỉ dẫn về thời gian, địa điểm, đồng thời, phải được thể hiện bằng các biểu, bảng rõ ràng và được minh họa bằng sơ đồ bố trí các điểm trên nền bản đồ khu vực thực hiện dự án. Việc đo đạc, lấy mẫu, phân tích phải tuân thủ quy trình, quy phạm về quan trắc, phân tích môi trường và phải được thực hiện bởi đơn vị chức năng được cấp có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện.
- Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với đặc điểm môi trường tự nhiên khu vực dự án.
Lưu ý: Đối với dự án có liên quan đến phóng xạ, trong mục 2.1.4 cần trình bày rõ hoạt động quan trắc phóng xạ, kết quả quan trắc; đánh giá hiện trạng và sơ bộ phân tích nguyên nhân.
2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh vật
Hiện trạng đa dạng sinh học của khu vực dự án và các khu vực chịu ảnh hưởng của dự án, bao gồm:
- Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học trên cạn có thể bị tác động bởi dự án, bao gồm: nơi cư trú, các vùng sinh thái nhạy cảm (đất ngập nước nội địa, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di sản thiên nhiên thế giới trong và lân cận khu vực dự án); khoảng cách từ dự án đến các vùng sinh thái nhạy cảm gần nhất; diện tích các loại rừng (nếu có); danh mục và hiện trạng các loài thực vật, động vật hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động do dự án;
- Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học biển và đất ngập nước ven biển có thể bị tác động bởi dự án, bao gồm: đặc điểm hệ sinh thái biển và đất ngập nước ven biển, danh mục và hiện trạng các loài phiêu sinh, động vật đáy, cá và tài nguyên thủy, hải sản khác (nếu có).
Yêu cầu đối với mục 2.1:
- Cần có số liệu mới nhất về điều kiện môi trường tự nhiên trên cơ sở khảo sát thực tế do chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn thực hiện. Nếu là số liệu của các đơn vị khác cần ghi rõ nguồn, thời gian khảo sát;
- Chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.
2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2.1. Điều kiện về kinh tế
Nếu rõ các hoạt động kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, du lịch, thương mại, dịch vụ và các ngành khác), nghề nghiệp, thu nhập của các hộ bị ảnh hưởng do các hoạt động triển khai dự án.
2.2.2. Điều kiện về xã hội
- Nêu rõ đặc điểm dân số, điều kiện y tế, văn hóa, giáo dục, mức sống, tỷ lệ hộ nghèo, các công trình văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, khu dân cư, khu đô thị và các công trình liên quan khác chịu tác động của dự án.
- Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực dự án.
Yêu cầu đối với mục 2.2:
- Số liệu về kinh tế - xã hội phải được cập nhật tại thời điểm thực hiện ĐTM và được trích dẫn về nguồn gốc, thời gian, đảm bảo độ tin cậy;
- Đối với các dự án đầu tư vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, nội dung của mục 2.2 chỉ nêu hoạt động đầu tư phát triển và hoạt động bảo vệ môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.
Chương 3
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
Nguyên tắc chung: Việc đánh giá, dự báo tác động của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội và cộng đồng dân cư được thực hiện theo các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng, vận hành và giai đoạn khác (tháo dỡ, đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường và các hoạt động khác có khả năng gây tác động đến môi trường) của dự án (nếu có) và phải được cụ thể hóa cho từng nguồn gây tác động, đến từng đối tượng bị tác động. Mỗi tác động đều phải được đánh giá cụ thể, chi tiết về mức độ, về quy mô không gian và thời gian (đánh giá định lượng, định tính, chi tiết và cụ thể cho dự án đó bằng các phương pháp tính toán hoặc mô hình hóa (trong các trường hợp có thể sử dụng mô hình) để xác định các tác động).
3.1. Đánh giá, dự báo tác động
3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án
Việc đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn này cần tập trung vào các nội dung chính sau:
- Đánh giá tính phù hợp của vị trí dự án với điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế-xã hội khu vực thực hiện dự án;
- Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư (đặc biệt đối với các hộ dân bị mất đất ở, đất canh tác, mất việc làm);
- Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng (phát quang thảm thực vật, san lấp tạo mặt bằng và hoạt động khác).
3.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án
Việc đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn này cần phải tập trung vào các nội dung chính sau:
- Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án (nếu thuộc phạm vi dự án);
- Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị;
- Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án hoặc các hoạt động triển khai thực hiện dự án (đối với các dự án không có các hạng mục công trình xây dựng).
3.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động/vận hành của dự án
Việc đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn hoạt động/vận hành dự án cần phải tập trung vào các nội dung chính sau:
- Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải (khí, lỏng, rắn);
- Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải.
3.1.4. Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn khác (tháo dỡ, đóng cửa, cải tạo, phục hồi môi trường và các hoạt động khác có khả năng gây tác động đến môi trường) của dự án (nếu có).
Việc đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn này cần tập trung dự báo các nguồn chất thải tồn lưu sau giai đoạn vận hành và những vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động phá dỡ các công trình, phục hồi, cải tạo môi trường khu vực dự án.
Yêu cầu đối với các mục 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 và 3.1.4:
- Từng nguồn gây tác động phải được đánh giá tác động theo đối tượng bị tác động, phạm vi, mức độ tác động, xác suất xảy ra tác động, khả năng phục hồi của các đối tượng bị tác động;
- Cần làm rõ nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: cần cụ thể hóa về thải lượng, tải lượng và nồng độ của tất cả các thông số chất thải đặc trưng cho dự án và so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, cụ thể hóa về không gian và thời gian phát sinh chất thải;
- Cần làm rõ nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (tiếng ồn, độ rung, xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; mất rừng, thảm thực vật, động vật hoang dã, tác động đến hệ sinh thái nhạy cảm, suy thoái các thành phần môi trường vật lý và sinh học; biến đổi đa dạng sinh học, các tác động do biến đổi khí hậu và các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải khác);
- Các tác động tiêu cực và tích cực quan trọng nhất cần được đánh giá, dự báo gồm: tác động đến các thành phần môi trường tự nhiên; tác động đến đa dạng sinh học; tác động đến sức khỏe cộng đồng; tác động đến biến đổi khí hậu;
- Việc đánh giá, dự báo các tác động đến sức khỏe cộng đồng phải làm rõ được mức độ của các tác động gắn với quy mô và phạm vi cộng đồng chịu tác động;
- Đối với dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất phải đánh giá, dự báo tác động tích lũy (tổng hợp) những nguồn thải mới và nguồn phát thải ở cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện hữu.
5.1.5. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án
- Việc đánh giá, dự báo tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng do các rủi ro, sự cố của dự án gây ra cần dựa trên cơ sở kết quả dự báo rủi ro, sự cố của dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương) hoặc dựa trên cơ sở giả định các rủi ro, sự cố xảy ra trong các giai đoạn của dự án (chuẩn bị, thi công xây dựng, vận hành và giai đoạn khác (nếu có));
- Chỉ dẫn cụ thể về mức độ, không gian và thời gian xảy ra tác động do rủi ro, sự cố.
3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo
Nhận xét khách quan về mức độ tin cậy, chi tiết của những kết quả đánh giá, dự báo về các tác động môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình triển khai dự án. Đối với các vấn đề còn thiếu độ tin cậy cần thiết, phải nêu rõ các lý do khách quan, chủ quan (như thiếu thông tin, dữ liệu; số liệu, dữ liệu hiện có đã bị lạc hậu; số liệu, dữ liệu tự tạo lập chưa có đủ độ chính xác, tin cậy; thiếu hoặc độ tin cậy của phương pháp đánh giá có hạn; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ về ĐTM có hạn; các nguyên nhân khác).
Lưu ý: Việc đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến chất thải (như tiếng ồn, độ rung, xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; mất rừng, thảm thực vật, suy thoái các thành phần môi trường vật lý; mất, suy giảm đa dạng sinh học, v.v...) phải làm rõ được quy mô, mức độ của các tác động gắn với yếu tố thời gian và đối tượng chịu tác động.
Chương 4
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN
4.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án
4.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn chuẩn bị
4.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng
4.1.3. Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn vận hành
4.1.4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn khác (nếu có)
4.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án
4.2.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn chuẩn bị
4.2.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng
4.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn vận hành
4.2.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn khác (nếu có)
Trên cơ sở kết quả đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng do các rủi ro, sự cố của dự án gây ra cần đề xuất các biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó trong trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro theo từng giai đoạn của dự án (chuẩn bị, thi công xây dựng, vận hành và giai đoạn khác (nếu có)).
4.3. Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
- Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.
- Nêu rõ tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.
Yêu cầu:
- Đối với mỗi giai đoạn nêu tại mục 4.1 và 4.2 Phụ lục này, việc đề ra các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:
+ Mỗi tác động tiêu cực đã được đánh giá dự báo trong Chương 3 đều phải có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tương ứng. Trong trường hợp không thể có biện pháp khả thi thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị về phương hướng, cách thức giải quyết;
+ Phải nêu rõ sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu, các tác động tiêu cực sẽ được giảm đến mức nào, có so sánh đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành;
+ Mỗi biện pháp đưa ra phải được cụ thể hóa về tính khả thi của biện pháp, không gian, thời gian và hiệu quả áp dụng của biện pháp;
+ Trường hợp các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác động tiêu cực của dự án liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, phải kiến nghị cụ thể tên các cơ quan, tổ chức đó và đề xuất phương án phối hợp giải quyết;
- Đối với dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất nội dung của các Điểm 4.1.3 và 4.2.3 Phụ lục này cần nêu rõ kết quả của việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của cơ sở đang hoạt động và phân tích các nguyên nhân của các kết quả đó; hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của cơ sở đang hoạt động và mối liên hệ của các công trình, biện pháp này với hệ thống công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.
Chương 5
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
5.1. Chương trình quản lý môi trường
Chương trình quản lý môi trường được thiết lập trên cơ sở tổng hợp kết quả của các Chương 1,3,4 dưới dạng bảng như sau:
	Các giai đoạn của dự án
	Các hoạt động của dự án
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Thời gian thực hiện và hoàn thành
	Trách nhiệm tổ chức thực hiện
	Trách nhiệm giám sát

	1
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	3
	4
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	Giai đoạn khác của dự án (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


5.2. Chương trình giám sát môi trường
Chương trình giám sát môi trường phải được đặt ra cho suốt quá trình thực hiện dự án, được thiết kế theo các giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng, vận hành và giai đoạn khác của dự án (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung giám sát chất thải và giám sát các vấn đề môi trường khác, cụ thể như sau:
- Giám sát nước thải và khí thải: phải giám sát lưu lượng thải và các thông số đặc trưng của các nguồn nước thải, khí thải sau xử lý với tần suất tối thiểu 01 lần/03 tháng (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác); vị trí các điểm giám sát phải được mô tả rõ và thể hiện trên sơ đồ với chú giải rõ ràng.
- Giám sát chất thải rắn: giám sát tổng lượng thải (khi có chất thải phát sinh) tại vị trí lưu giữ tạm thời.
- Việc giám sát tự động liên tục chất thải thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể:
+ Giám sát tự động liên tục nước thải: ngoài việc giám sát định kỳ, việc giám sát tự động liên tục nước thải áp dụng đối với nước thải sau xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung của dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp; nước thải sau xử lý của dự án nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000 m³/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát).
+ Giám sát tự động liên tục khí thải: ngoài việc giám sát định kỳ, việc giám sát tự động liên tục khí thải sau xử lý áp dụng đối với các dự án: sản xuất xi măng; nhà máy nhiệt điện (trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên); sản xuất phôi thép công suất trên 200.000 tấn sản phẩm/năm; nhà máy sản xuất hóa chất và phân bón hóa học công suất trên 10.000 tấn sản phẩm/năm; nhà máy công nghiệp sản xuất dầu mỏ công suất trên 10.000 tấn sản phẩm/năm; lò hơi công nghiệp công suất trên 20 tấn hơi/giờ.
- Giám sát môi trường xung quanh: chỉ áp dụng cho giai đoạn hoạt động của các dự án có phát sinh phóng xạ với tần suất tối thiểu 01 lần/06 tháng; vị trí các điểm giám sát phải được lựa chọn để đảm bảo tính đại diện và phải được mô tả rõ kèm theo sơ đồ minh họa.
- Giám sát các vấn đề môi trường khác (trong trường hợp dự án có thể gây tác động đến): các hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở bồi lắng; sự thay đổi mực nước mặt, nước ngầm, xâm nhập mặn, xâm nhập phèn, các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nhằm theo dõi được sự biến đổi theo không gian và thời gian của các vấn đề này với tần suất tối thiểu 01 lần/06 tháng.
Yêu cầu:
- Đối với giám sát chất thải: chỉ thực hiện giám sát các loại chất thải hoặc thông số có trong chất thải mà dự án có khả năng phát thải ra môi trường;
- Phải thiết kế vị trí lấy mẫu chất thải theo quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành (nếu có);
- Việc lấy mẫu, đo đạc, phân tích các thông số môi trường phải được thực hiện bởi các đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện;
- Kết quả giám sát các thông số môi trường phải được đối sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
Chương 6
THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
6.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng
Nêu tóm tắt quá trình tổ chức tham vấn ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án và quá trình tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án dưới hình thức họp cộng đồng dân cư như sau:
6.1.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án
Mô tả rõ quá trình tổ chức tham vấn cộng đồng đã được thực hiện và nêu rõ số, ký hiệu, thời gian ban hành của văn bản do chủ dự án gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án; số, ký hiệu, thời gian ban hành của văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án.
Trường hợp không nhận được ý kiến trả lời bằng văn bản của một số Ủy ban cấp xã, tổ chức chịu tác động, phải chứng minh việc đã gửi văn bản đến các cơ quan này nhưng không nhận được ý kiến phản hồi.
6.1.2. Tóm tắt về quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án
Nêu rõ việc phối hợp của chủ dự án với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án trong việc đồng chủ trì họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án, trong đó làm rõ thông tin về các thành phần tham gia cuộc họp.
6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng
6.2.1. Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án
Nêu rõ các ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức chịu tác động trực tiếp về các nội dung của báo cáo ĐTM và các kiến nghị kèm theo (nếu có).
6.2.2. Ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án
Nêu tóm tắt các ý kiến góp ý với trình bày của chủ dự án về nội dung báo cáo ĐTM của dự án tại cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư; kiến nghị của cộng đồng dân cư.
6.2.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được tham vấn
Nêu rõ những ý kiến tiếp thu và giải trình những ý kiến không tiếp thu của chủ dự án đối với các ý kiến góp ý, kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được tham vấn; cam kết của chủ dự án về việc thực hiện những ý kiến tiếp thu.
Lưu ý: Bản sao các văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn, văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được xin ý kiến; bản sao Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án phải được đính kèm tại Phụ lục của báo cáo ĐTM.
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. Kết luận
Phải có kết luận về các vấn đề, như: đã nhận dạng và đánh giá được hết các tác động chưa, vấn đề gì còn chưa dự báo được; đánh giá tổng quát về mức độ, quy mô của các tác động đã xác định; mức độ khả thi của các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng chống, ứng phó các sự cố, rủi ro môi trường; các tác động tiêu cực nào không thể có biện pháp giảm thiểu vì vượt quá khả năng cho phép của chủ dự án và nêu rõ lý do.
2. Kiến nghị
Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan giúp giải quyết các vấn đề vượt khả năng giải quyết của dự án.
3. Cam kết
Các cam kết của chủ dự án về việc thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Chương 5 (bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà dự án bắt buộc phải áp dụng); thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại mục 6.2.3 Chương 6 của báo cáo ĐTM; tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan trong các giai đoạn của dự án gồm:
- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn chuẩn bị của dự án;
- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn xây dựng của dự án;
- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án;
- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong giai đoạn đóng cửa dự án (nếu có);
- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án.
CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO
Liệt kê các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo (không phải do chủ dự án tự tạo lập) trong quá trình đánh giá tác động môi trường (tác giả, thời gian, tên gọi, nơi phát hành của tài liệu, dữ liệu).
Yêu cầu: Các tài liệu tham khảo phải liên kết chặt chẽ với phân thuyết minh của báo cáo ĐTM.
PHỤ LỤC
Đính kèm trong Phụ lục của báo cáo ĐTM các loại tài liệu sau đây:
- Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến dự án (không bao gồm các văn bản pháp lý chung của Nhà nước);
- Các sơ đồ (bản vẽ, bản đồ) khác liên quan đến dự án nhưng chưa được thể hiện trong các chương của báo cáo ĐTM;
- Các phiếu kết quả phân tích các thành phần môi trường (không khí, tiếng ồn, nước, đất, trầm tích, tài nguyên sinh vật...) có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của Thủ trưởng cơ quan phân tích và đóng dấu;
- Bản sao các văn bản liên quan đến tham vấn cộng đồng và các phiếu điều tra xã hội học (nếu có);
- Các hình ảnh liên quan đến khu vực dự án (nếu có);
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
Yêu cầu: Các tài liệu nêu trong Phụ lục phải liên kết chặt chẽ với phần thuyết minh của báo cáo ĐTM.
PHỤ LỤC 2.8
MẪU XÁC NHẬN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
	UBND tỉnh Quảng Bình xác nhận: báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (1) được phê duyệt bởi Quyết định số... ngày... tháng... năm ... của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.
Quảng Bình, ngày... tháng... năm...
TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG 
(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)



Ghi chú: (1) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự á..
b) Mẫu các văn bản liên quan đến đến tham vấn cộng đồng đính kèm Phụ lục của báo cáo ĐTM:

PHỤ LỤC 2.4
MẪU VĂN BẢN CỦA CHỦ DỰ ÁN GỬI XIN Ý KIẾN THAM VẤN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ/CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP BỞI DỰ ÁN VỀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …
V/v xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo ĐTM của dự án (2)
	(Địa danh), ngày... tháng... năm...


Kính gửi: (3)
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường (ĐTM), (1) đã lập báo cáo ĐTM của dự án (2).
(1) Gửi đến (3) báo cáo ĐTM của dự án và rất mong nhận được ý kiến tham vấn của (3).
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
	(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú: (1) chủ dự án; (2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án; (3) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn; (4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
PHỤ LỤC 2.5
MẪU VĂN BẢN TRẢ LỜI CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC XIN Ý KIẾN THAM VẤN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …
V/v ý kiến tham vấn về dự án (2)
	(Địa danh), ngày... tháng... năm...


Kính gửi: (3)
(1) nhận được Văn bản số... ngày... tháng... năm... của (3) kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (2). Sau khi xem xét tài liệu này, (1) có ý kiến như sau:
1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong tài liệu gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.
2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong tài liệu gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.
3. Kiến nghị đối với chủ dự án: nêu cụ thể các yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với chủ dự án liên quan đến việc cam kết thực hiện các biện pháp, giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng và các kiến nghị khác có liên quan đến dự án (nếu có).
Trên đây là ý kiến của (1) gửi (3) để xem xét và hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án./.
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
	(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú
(1) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn;
(2) Tên đầy đủ của dự án;
(3) Chủ dự án;
(4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
PHỤ LỤC 2.6
MẪU BIÊN BẢN HỌP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP BỞI DỰ ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
BIÊN BẢN HỌP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 
CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP BỞI DỰ ÁN
Tên dự án: ..........................................................................................................................
Thời gian họp: ngày …... tháng ……... năm .......................................................................

Địa chỉ nơi họp: ...................................................................................................................
1. Thành phần tham dự:
1.1. Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án chủ trì cuộc họp và chỉ định người ghi biên bản cuộc họp
1.2. Chủ dự án là đồng chủ trì phiên họp
1.3. Đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có)
1.4. Đại biểu tham dự: đại diện của Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản
Lưu ý: Lập bảng danh sách ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký của những người tham dự.
2. Nội dung và diễn biến cuộc họp: (Yêu cầu ghi theo trình tự diễn biến của cuộc họp, ghi đầy đủ, trung thực các câu hỏi, trả lời, các ý kiến trao đổi, thảo luận của các bên tham gia cuộc họp tham vấn cộng đồng)
2.1. Người chủ trì cuộc họp thông báo lý do cuộc họp và giới thiệu thành phần tham dự.
2.2. Chủ dự án trình bày tóm tắt báo cáo ĐTM của dự án gồm các nội dung của dự án, các tác động tích cực và tiêu cực của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, các biện pháp giảm thiểu.
2.3. Thảo luận, trao đổi giữa cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp với chủ dự án, Ủy ban nhân dân cấp xã về các vấn đề mà chủ dự án đã trình bày tại cuộc họp.
Lưu ý: Ghi chi tiết và đầy đủ các nội dung trao đổi, thảo luận, phản hồi, kiến nghị của đại diện cộng đồng dân cư, phản hồi của chủ dự án.
3. Người chủ trì cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp
	ĐẠI DIỆN UBND CẤP XÃ
(Ký, ghi họ tên)
	ĐẠI DIỆN CHỦ DỰ ÁN
(Ký, ghi họ tên)


c) Các dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đính kèm: 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ)
	TT
	Dự án
	Quy mô
	Đối tượng phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	Tất cả
	Xác định theo các dự án cụ thể của Danh mục này

	2.
	Dự án có sử dụng đất của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển; dự án có sử dụng đất của khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia;
	Tất cả
	Xác định theo các dự án cụ thể của Danh mục này

	
	Dự án làm mất rừng; chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa
	Từ 5 ha trở lên đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

Từ 10 ha trở lên đối với rừng tự nhiên;

Từ 50 ha trở lên đối với các loại rừng khác;

Từ 5 ha trở lên đối với đất trồng lúa chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp.
	

	Nhóm các dự án về xây dựng

	3.
	Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu dân cư
	Có diện tích từ 5 ha trở lên
	Không

	4.
	Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư; nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ
	Có chiều dài công trình từ 10 km trở lên đối với dự án xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư;

Có diện tích khu vực nạo vét từ 5 ha đối với các dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét từ 50.000 m³ trở lên
	Không

	5.
	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, làng nghề và các khu sản xuất kinh doanh tập trung khác
	Tất cả
	Tất cả

	6.
	Dự án xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại
	Có diện tích sàn từ 10.000 m2 trở lên
	Không

	7.
	Dự án xây dựng chợ hạng 1, 2 trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn
	Tất cả
	Không

	8.
	Dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác
	Từ 50 giường trở lên
	Tất cả

	9.
	Dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch, khu dân cư
	Cơ sở lưu trú du lịch từ 50 phòng trở lên;

Khu dân cư cho 500 người sử dụng hoặc 100 hộ trở lên
	Không

	10.
	Dự án xây dựng khu du lịch; khu thể thao, vui chơi giải trí, sân golf
	Có diện tích từ 10 ha trở lên
	Không

	11.
	Dự án xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng
	Có diện tích từ 20 ha trở lên đối với nghĩa trang;

Tất cả đối với hỏa táng
	Không

	12.
	Dự án xây dựng trung tâm huấn luyện quân sự, trường bắn, cảng quốc phòng, kho tàng quân sự, khu kinh tế quốc phòng
	Tất cả
	Không

	13.
	Dự án xây dựng có lấn biển
	Có chiều dài đường bao ven biển từ 1.000 m trở lên hoặc diện tích lấn biển từ 5 ha trở lên
	Không

	Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng

	14.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất clinke
	Tất cả các dự án xây dựng cơ sở sản xuất xi măng;

Sản xuất clinke công suất từ 100.000 tấn clinke/năm trở lên
	Tất cả

	15.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng
	Công suất từ 100 triệu viên gạch, ngói quy chuẩn/năm trở lên hoặc 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên
	Tất cả

	16.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại
	Công suất từ 500.000 m2/năm trở lên
	Tất cả

	17.
	Dự án cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác
	Công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	18.
	Dự án sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm và các loại
	Công suất từ 100 tấn sản phẩm/ngày trở lên
	Không

	Nhóm các dự án về giao thông

	19.
	Dự án xây dựng công trình giao thông ngầm, cáp treo
	Tất cả đối với công trình giao thông ngầm; cáp treo có chiều dài từ 500 m trở lên
	Không

	20.
	Dự án xây dựng đường ôtô cao tốc, đường ôtô từ cấp I đến cấp III, đường cấp IV miền núi; đường sắt, đường sắt trên cao
	Tất cả đối với đường ôtô cao tốc, đường ôtô từ cấp I đến cấp III; đường sắt, đường sắt trên cao;

Từ 50 km trở lên đối với đường cấp IV miền núi
	Không

	21.
	Dự án xây dựng cảng hàng không, sân bay (đường cất hạ cánh, nhà ga hàng hóa, nhà ga hành khách)
	Tất cả đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách;

Nhà ga hàng hóa có công suất từ 200.000 tấn hàng hóa/năm trở lên
	Không

	22.
	Dự án xây dựng cầu đường bộ, cầu đường sắt
	Chiều dài từ 500 m trở lên (không kể đường dẫn)
	Không

	23.
	Dự án xây dựng cảng sông, cảng biển; khu neo đậu tránh trú bão; dự án nạo vét luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa
	Cảng sông, cảng biển tiếp nhận tàu trọng tải từ 1.000 DWT trở lên;

Khu neo đậu tránh trú bão tiếp nhận tàu trọng tải từ 1.000 DWT trở lên;

Nạo vét với khối lượng từ 50.000 m³/năm trở lên
	Không

	24.
	Dự án xây dựng bến xe khách, nhà ga đường sắt
	Diện tích sử dụng đất từ 5 ha trở lên
	Không

	Nhóm các dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ

	25.
	Dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân; dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện
	Tất cả
	Tất cả

	26.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ
	Tất cả các trường hợp có phát sinh chất thải phóng xạ trên ngưỡng miễn trừ cho phép
	Không

	27.
	Dự án xây dựng nhà máy phong điện, quang điện, thủy điện
	Trên diện tích từ 100 ha trở lên đối với nhà máy phong điện, quang điện;

Có dung tích hồ chứa từ 100.000 m³ nước trở lên hoặc công suất từ 10 MW trở lên đối với nhà máy thủy điện
	Không

	28.
	Dự án xây dựng tuyến đường dây tải điện; trạm điện
	Tuyến đường dây tải điện từ 110 kV trở lên;

Trạm điện công suất 500 kV
	Không

	29.
	Dự án sản xuất, gia công các thiết bị điện, điện tử và các linh kiện điện tử
	Công suất từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử;

Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện
	Tất cả các dự án có công đoạn xi mạ

	Nhóm các dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt

	30.
	Dự án xây dựng công trình hồ chứa nước
	Dung tích hồ chứa từ 100.000 m³ nước trở lên
	Không

	31.
	Dự án xây dựng công trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp
	Tưới, tiêu thoát nước, cấp nước cho diện tích từ 500 ha trở lên
	Không

	32.
	Dự án đê, kè bờ sông, bờ biển
	Có chiều dài từ 1.000 m trở lên
	Không

	33.
	Dự án khai thác rừng
	Khai thác rừng diện tích từ 200 ha trở lên đối với rừng trồng là rừng sản xuất áp dụng phương thức chặt trắng, có lô thiết kế khai thác diện tích tập trung;

Khai thác rừng tự nhiên từ 50 ha trở lên là rừng sản xuất áp dụng phương thức chặt trắng với diện tích tập trung
	Không

	34.
	Dự án vùng trồng cây công nghiệp; vùng trồng cây thức ăn gia súc; vùng trồng cây dược liệu; vùng trồng rau, hoa tập trung
	Diện tích từ 50 ha trở lên
	Không

	Nhóm các dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

	35.
	Dự án khai thác cát, sỏi, vật liệu san lấp mặt bằng
	Khai thác cát, sỏi quy mô từ 50.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm trở lên;

Khai thác vật liệu san lấp mặt bằng quy mô từ 100.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm trở lên
	Không

	36.
	Dự án khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng hóa chất chất độc hại, vật liệu nổ công nghiệp)
	Có khối lượng mỏ (khoáng sản, đất đá thải) từ 50.000 m³ nguyên khai/năm trở lên;

Có tổng khối lượng mỏ (khoáng sản, đất đá thải) từ 1.000.000 m³ nguyên khối trở lên
	Tất cả

	37.
	Dự án thăm dò đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ; dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn có sử dụng hóa chất độc hại hoặc vật liệu nổ công nghiệp; dự án chế biến, tinh chế kim loại màu, kim loại phóng xạ, đất hiếm
	Tất cả
	Tất cả, trừ các dự án thăm dò

	38.
	Dự án chế biến khoáng sản rắn không sử dụng hóa chất độc hại
	Công suất từ 50.000 m³ sản phẩm/năm trở lên;

Có tổng lượng đất đá thải ra từ 500.000 m³/năm trở lên
	Tất cả

	39.
	Dự án khai thác nước cấp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt
	Công suất khai thác từ 3.000 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước dưới đất;

Công suất khai thác từ 50.000 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước mặt
	Không

	40.
	Dự án khai thác nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên (dưới đất hoặc lộ ra trên mặt đất)
	Công suất khai thác từ 200 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước sử dụng để đóng chai;

Công suất khai thác từ 500 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước sử dụng cho mục đích khác
	Không

	41.
	Dự án tuyển, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ
	Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	Nhóm các dự án về dầu khí

	42.
	Dự án khai thác dầu, khí
	Tất cả
	Tất cả

	43.
	Dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn), sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí; dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu, khí; dự án xây dựng khu trung chuyển dầu, khí
	Tất cả các dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn), cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên; tuyến đường ống dẫn dầu, khí có chiều dài từ 20 km trở lên;

Tất cả các dự án xây dựng khu trung chuyển dầu, khí
	Tất cả các dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu, sản xuất sản phẩm hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn)

	44.
	Dự án xây dựng kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu
	Có dung tích chứa từ 200 m³ trở lên
	Không

	Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải

	45.
	Dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
	Tất cả đối với chất thải nguy hại;

Công suất từ 10 tấn/ngày trở lên đối với chất thải rắn thông thường
	Thực hiện theo quy định về quản lý chất thải và phế liệu

	46.
	Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung hoặc nước thải công nghiệp tập trung
	Tất cả
	Không

	Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim

	47.
	Dự án xây dựng nhà máy luyện kim
	Tất cả đối với dự án có sử dụng nguyên liệu là phế liệu;

Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với dự án sử dụng nguyên liệu khác
	Tất cả

	48.
	Dự án xây dựng cơ sở cán, kéo kim loại
	Công suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Không

	49.
	Dự án xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy
	Cho tàu có trọng tải từ 1.000 DWT trở lên
	Tất cả

	50.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa, công-ten-nơ, rơ móc
	Có năng lực sản xuất từ 500 công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên;

Có năng lực sửa chữa từ 2.500 công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên
	Không

	51.
	Dự án xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy, toa xe
	Tất cả
	Không

	52.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp xe máy, ô tô
	Công suất từ 5.000 xe máy/năm trở lên;

Công suất từ 500 ô tô/năm trở lên
	Tất cả các dự án có công đoạn xi mạ

	53.
	Dự án xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị công cụ
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Không

	54.
	Dự án xây dựng cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại
	Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	55.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất nhôm, thép định hình
	Công suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Không

	56.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật quân sự
	Tất cả
	Tất cả

	Nhóm các dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ

	57.
	Dự án xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự nhiên
	Công suất từ 3.000 m³ sản phẩm/năm trở lên
	Không

	58.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất ván ép
	Công suất từ 100.000 m2/năm trở lên
	Tất cả

	59.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ
	Có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng từ 10.000 m2 trở lên
	Không

	60.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất thủy tinh, gốm sứ
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm hoặc 10.000 sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	61.
	Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bóng đèn, phích nước
	Công suất từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	Nhóm các dự án sản xuất, chế biến thực phẩm

	62.
	Dự án xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến lương thực, thực phẩm
	Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	63.
	Dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
	Công suất từ 200 gia súc/ngày trở lên; 3.000 gia cầm/ngày trở lên
	Tất cả

	64.
	Dự án xây dựng cơ sở chế biến thủy sản, bột cá, các phụ phẩm thủy sản
	Công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	65.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất đường
	Công suất từ 10.000 tấn đường/năm trở lên
	Tất cả

	66.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất cồn, rượu
	Công suất từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	67.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bia, nước giải khát
	Công suất từ 10.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả các dự án xây dựng cơ sở sản xuất bia

	68.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt
	Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	69.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến sữa
	Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	70.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến dầu ăn
	Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	71.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bánh, kẹo
	Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	72.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai
	Công suất từ 2.000 m³ nước/năm trở lên
	Không

	Nhóm các dự án chế biến nông sản

	73.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất thuốc lá điếu, cơ sở chế biến nguyên liệu thuốc lá
	Công suất từ 100.000.000 điếu/năm trở lên;

Công suất từ 1.000 tấn nguyên liệu/năm trở lên
	Tất cả đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất thuốc lá điếu

	74.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến nông, sản, tinh bột các loại
	Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ sản xuất, chế biến khô;

Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ sản xuất, chế biến ướt
	Tất cả

	75.
	Dự án xây dựng cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu
	Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ chế biến khô;

Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ chế biến ướt
	Tất cả các dự án sử dụng công nghệ chế biến ướt có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	Nhóm các dự án chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi

	76.
	Dự án xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	77.
	Dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản
	Diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 50 ha trở lên
	Không

	78.
	Dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung
	Có quy mô chuồng trại từ 1.000 m2 trở lên đối với gia súc, gia cầm;

Có quy mô chuồng trại từ 500 m2 trở lên đối với động vật hoang dã
	Tất cả các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại từ 1.000 m2 trở lên

	Nhóm dự án sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

	79.
	Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân hóa học
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	80.
	Dự án xây dựng kho chứa thuốc bảo vệ thực vật, phân bón
	Kho từ 500 tấn trở lên đối với thuốc bảo vệ thực vật, 5.000 tấn đối với phân bón
	Không

	81.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
	Tất cả
	Tất cả

	82.
	Dự án xây dựng cơ sở sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
	Công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Không

	83.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh
	Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	Nhóm các dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo

	84.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y; dự án sản xuất nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược)
	Tất cả đối với sản xuất vắc xin;

Công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược) và dược phẩm khác
	Tất cả

	85.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm
	Công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Không

	86.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất hóa chất, chất dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo, sơn
	Công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	87.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa, hạt nhựa
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	88.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	89.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ
	Tất cả
	Tất cả

	90.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp; kho chứa thuốc nổ cố định; kho chứa hóa chất
	Tất cả đối với cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp, kho chứa thuốc nổ cố định từ 5 tấn trở lên;

Từ 500 tấn trở lên đối với kho chứa hóa chất
	Tất cả

	91.
	Dự án xây dựng vùng sản xuất muối từ nước biển
	Diện tích từ 100 ha trở lên
	Không

	Nhóm các dự án sản xuất giấy và văn phòng phẩm

	92.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô
	Công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	93.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất giấy, bao bì cát tông từ bột giấy hoặc phế liệu
	Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	94.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất văn phòng phẩm
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	Nhóm các dự án về dệt nhuộm và may mặc

	95.
	Dự án xây dựng cơ sở nhuộm, dệt có nhuộm
	Tất cả
	Tất cả

	96.
	Dự án xây dựng cơ sở dệt không nhuộm
	Công suất từ 10.000.000 m2 vải/năm trở lên
	Không

	97.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may
	Công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên nếu có công đoạn giặt tẩy;

Công suất từ 2.000.000 sản phẩm/năm trở lên nếu không có công đoạn giặt tẩy
	Tất cả các dự án có công đoạn giặt tẩy

	98.
	Dự án xây dựng cơ sở giặt là công nghiệp
	Công suất từ 50,000 sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	99.
	Dự án sản xuất sợi tơ tằm, sợi bông, sợi nhân tạo
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	Nhóm các dự án khác

	100.
	Dự án xây dựng cơ sở phá dỡ tàu cũ, vệ sinh súc rửa tàu
	Tất cả
	Tất cả

	101.
	Dự án xây dựng cơ sở chế biến cao su, mủ cao su
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	102.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm trang thiết bị y tế từ nhựa và cao su y tế
	Công suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	103.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất giầy dép
	Công suất từ 1.000.000 đôi/năm trở lên
	Không

	104.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất săm lốp cao su các loại
	Công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên đối với sản xuất săm lốp cao su ô tô, máy kéo; từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên đối với xe đạp, xe máy
	Tất cả

	105.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất mực in, vật liệu ngành in khác
	Công suất từ 500 tấn mực in và từ 1.000 sản phẩm/năm trở lên đối với các vật liệu ngành in khác
	Tất cả

	106.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất ắc quy, pin
	Công suất từ 50.000 KWh/năm trở lên hoặc từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	107.
	Dự án xây dựng cơ sở thuộc da
	Tất cả
	Tất cả

	108.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gas CO2 chiết nạp hóa lỏng, khí công nghiệp
	Công suất từ 3.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Không

	109.
	Dự án di dân tái định cư
	Từ 300 hộ trở lên
	Không

	110.
	Dự án bãi tập kết nguyên nhiên vật liệu, phế liệu
	Từ 1 ha trở lên
	Tất cả

	111.
	Dự án không thuộc danh mục từ 1 đến 110 có tổng lượng nước thải công nghiệp từ 500 m³/ngày đêm trở lên hoặc từ 200.000 m³ khí thải/giờ hoặc 5 tấn chất thải rắn/ngày đêm trở lên
	Tất cả
	Tất cả

	112.
	Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất
	Có quy mô, công suất tới mức tương đương với dự án thứ tự từ 1 đến 110
	Xác định theo dự án cụ thể của Danh mục này

	113.
	Dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự các dự án thứ tự từ 1 đến 110 của Phụ lục này
	Tất cả
	Xác định theo dự án cụ thể của Danh mục này


3. THỦ TỤC KIỂM TRA, XÁC NHẬN CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN

* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình; 
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345. 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ và nộp lại theo đúng quy định (thực hiện lại Bước 1).

Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở. 
Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định việc đo đạc, lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường của chất thải trước khi thải ra môi trường để kiểm chứng theo quy định của pháp luật hiện hành
Trong trường hợp dự án chưa đủ điều kiện để cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.
Bước 4: Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả kiểm tra, chủ dự án khắc phục những tồn tại của hồ sơ và trên thực tế theo yêu cầu được nêu trong thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường; hoàn chỉnh hồ sơ và gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường (thực hiện lại Bước 1).

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường có thể tổ chức kiểm tra lại các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường sau khi được chủ dự án khắc phục.
Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cấp giấy xác nhận việc chủ dự án đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

Bước 6: Chuyển hồ sơ về Bộ phận giao dịch một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện. 
* Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ: 
a) Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu quy định;
b) Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt;
c) Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định. 
Trường hợp dự án có nhiều phân kỳ đầu tư hoặc có các hạng mục độc lập, chủ dự án được lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án với điều kiện đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 
- Không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trong trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng;

- Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trong trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.

- Trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án chưa đáp ứng các yêu cầu, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo bằng văn bản đến chủ dự án.
- Chủ dự án có trách nhiệm khắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, xác nhận. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, cấp giấy xác nhận hoặc có văn bản trả lời chủ dự án trong thời hạn năm (05) ngày làm việc.
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp huyện nơi thực hiện dự án và các cơ quan chuyên môn có liên quan.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: 
Tổ chức và cá nhân.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
a) Mẫu văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo Phụ lục 3.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

b) Cấu trúc và nội dung của Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo Phụ lục 3.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

* Phí, lệ phí: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
1. Yêu cầu thực hiện lập hồ sơ kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

Các đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các văn bản đề nghị điều chỉnh đã được chấp thuận (nếu có) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.
2. Yêu cầu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP:

+ Thông báo bằng văn bản đến các tổ chức nơi tiến hành tham vấn, UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm ít nhất mười (10) ngày làm việc. 
+ Thời gian vận hành thử nghiệm không quá sáu (06) tháng; việc kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh.

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, xác nhận việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
* Ghi chú: 
a) Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:
PHỤ LỤC 3.1
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH DỰ ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …
V/v đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án)
	(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ...


Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

Chúng tôi là: (1), chủ dự án của dự án (2) (sau đây gọi tắt là dự án), đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số... ngày... tháng... năm...
- Địa điểm thực hiện dự án: ......................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................................
- Điện thoại: ..................................; Fax: …………………...; E-mail: ........................................
Đã thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án) gồm có:
1...
2...
…
(Lưu ý: ghi rõ các hạng mục/phân kỳ của dự án đang đề nghị xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường)
Gửi đến quý Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình hồ sơ gồm:
- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt;
- Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (trường hợp dự án nằm trên diện tích đất của từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm, hoặc số lượng tăng thêm theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình để phục vụ công tác kiểm tra);
Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu được đưa ra trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.
Đề nghị quý Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình kiểm tra, xác nhận việc (1) đã hoàn thành công trình, bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án)./.
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
	(3)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Tên đầy đủ của dự án;
(3) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.
PHỤ LỤC 3.2
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …
	(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ...


Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH
của Dự án (3)
1. Thông tin chung về dự án:
Tên chủ dự án: ………………………………………………………………………………………
Địa chỉ văn phòng: …………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………. Fax: ……………......................E-mail: ………………………………..
Địa điểm thực hiện dự án: ………………………………………………………………................
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số ... ngày ... tháng ... năm ... của ................

2. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án)đã hoàn thành
2.1. Công trình xử lý nước thải
2.1.1. Mạng lưới thu gom nước thải, thoát nước (cần mô tả rõ các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước; vị trí của các công trình này kèm theo sơ đồ minh họa)
2.1.2. Công trình xử lý nước thải đã được xây lắp: (cần mô tả rõ quy trình công nghệ, quy mô công suất, các thông số kỹ thuật của công trình, các thiết bị đã được xây lắp)
1.2.3. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải (cần nêu rõ tên và địa chỉ liên hệ của đơn vị thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu phân tích về môi trường: thời gian, phương pháp, khối lượng mẫu giả định được tạo lập (nếu có); thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu; thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu được sử dụng)
Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải được trình bày theo mẫu bảng sau:
	Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; Tiêu chuẩn, Quy chuẩn đối chiếu.
	Lưu lượng thải (Đơn vị tính)
	Thông số ô nhiễm đặc trưng (*) của dự án

	
	
	Thông số A (Đơn vị tính)
	Thông số B(Đơn vị tính)
	v.v...

	
	
	Trước khi xử lý
	Sau khi xử lý
	Trước khi xử lý
	Sau khi xử lý
	Trước khi xử lý
	Sau khi xử lý

	Lần 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TCVN/QCVN …………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú:
(*) Thông số ô nhiễm đặc trưng của dự án là những thông số ô nhiễm do dự án trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra.
2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải: cần liệt kê đầy đủ các công trình; biện pháp xử lý bụi, khí thải đã được xây lắp; nguồn gốc và hiệu quả xử lý của các thiết bị xử lý bụi, khí thải chính đã được lắp đặt; kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý bụi, khí thải và thống kê dưới dạng bảng tương tự như đối với nước thải (trừ cột trước khi xử lý).
2.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn: mô tả công trình lưu giữ chất thải rắn; làm rõ quy mô, các thông số kỹ thuật kèm theo thiết kế chi tiết của các công trình xử lý chất thải rắn trong trường hợp chủ dự án tự xử lý.
2.4. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: mô tả công trình lưu giữ chất thải nguy hại; làm rõ quy mô, các thông số kỹ thuật kèm theo thiết kế chi tiết của các công trình xử lý chất thải rắn trong trường hợp chủ dự án tự xử lý.
2.5. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các công trình bảo vệ môi trường khác: (nếu có)
3. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án đã được điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt (kết quả trình bày cần thể hiện dưới dạng bảng có thuyết minh kèm theo, trong đó nêu rõ những nội dung đã được điều chỉnh, thay đổi và văn bản đồng ý/cho phép của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM)
	STT
	Tên công trình bảo vệ môi trường
	Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM
	Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện
	Văn bản đồng ý/cho phép của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM

	1.
	…
	…
	…
	 

	2...
	…
	…
	…
	 


Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
	(3)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Chủ dự án; (2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án; (3) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.
Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, bao gồm các tài liệu sau (tùy loại hình dự án và từng dự án cụ thể mà có thể có một số hoặc tất cả các tài liệu này):
- Các bản vẽ kỹ thuật hoặc hồ sơ thuyết minh công trình bảo vệ môi trường;
- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa;
- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải;
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thay đổi, điều chỉnh báo cáo ĐTM của dự án;
- Biên bản nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường.
b) Các dự án thuộc đối tượng phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (cột 4 Phụ lục II): 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ)
	TT
	Dự án
	Quy mô
	Đối tượng phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	Tất cả
	Xác định theo các dự án cụ thể của Danh mục này

	2.
	Dự án có sử dụng đất của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển; dự án có sử dụng đất của khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia;
	Tất cả
	Xác định theo các dự án cụ thể của Danh mục này

	
	Dự án làm mất rừng; chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa
	Từ 5 ha trở lên đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

Từ 10 ha trở lên đối với rừng tự nhiên;

Từ 50 ha trở lên đối với các loại rừng khác;

Từ 5 ha trở lên đối với đất trồng lúa chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp.
	

	Nhóm các dự án về xây dựng

	3.
	Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu dân cư
	Có diện tích từ 5 ha trở lên
	Không

	4.
	Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư; nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ
	Có chiều dài công trình từ 10 km trở lên đối với dự án xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư;

Có diện tích khu vực nạo vét từ 5 ha đối với các dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét từ 50.000 m³ trở lên
	Không

	5.
	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, làng nghề và các khu sản xuất kinh doanh tập trung khác
	Tất cả
	Tất cả

	6.
	Dự án xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại
	Có diện tích sàn từ 10.000 m2 trở lên
	Không

	7.
	Dự án xây dựng chợ hạng 1, 2 trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn
	Tất cả
	Không

	8.
	Dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác
	Từ 50 giường trở lên
	Tất cả

	9.
	Dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch, khu dân cư
	Cơ sở lưu trú du lịch từ 50 phòng trở lên;

Khu dân cư cho 500 người sử dụng hoặc 100 hộ trở lên
	Không

	10.
	Dự án xây dựng khu du lịch; khu thể thao, vui chơi giải trí, sân golf
	Có diện tích từ 10 ha trở lên
	Không

	11.
	Dự án xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng
	Có diện tích từ 20 ha trở lên đối với nghĩa trang;

Tất cả đối với hỏa táng
	Không

	12.
	Dự án xây dựng trung tâm huấn luyện quân sự, trường bắn, cảng quốc phòng, kho tàng quân sự, khu kinh tế quốc phòng
	Tất cả
	Không

	13.
	Dự án xây dựng có lấn biển
	Có chiều dài đường bao ven biển từ 1.000 m trở lên hoặc diện tích lấn biển từ 5 ha trở lên
	Không

	Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng

	14.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất clinke
	Tất cả các dự án xây dựng cơ sở sản xuất xi măng;

Sản xuất clinke công suất từ 100.000 tấn clinke/năm trở lên
	Tất cả

	15.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng
	Công suất từ 100 triệu viên gạch, ngói quy chuẩn/năm trở lên hoặc 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên
	Tất cả

	16.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại
	Công suất từ 500.000 m2/năm trở lên
	Tất cả

	17.
	Dự án cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác
	Công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	18.
	Dự án sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm và các loại
	Công suất từ 100 tấn sản phẩm/ngày trở lên
	Không

	Nhóm các dự án về giao thông

	19.
	Dự án xây dựng công trình giao thông ngầm, cáp treo
	Tất cả đối với công trình giao thông ngầm; cáp treo có chiều dài từ 500 m trở lên
	Không

	20.
	Dự án xây dựng đường ôtô cao tốc, đường ôtô từ cấp I đến cấp III, đường cấp IV miền núi; đường sắt, đường sắt trên cao
	Tất cả đối với đường ôtô cao tốc, đường ôtô từ cấp I đến cấp III; đường sắt, đường sắt trên cao;

Từ 50 km trở lên đối với đường cấp IV miền núi
	Không

	21.
	Dự án xây dựng cảng hàng không, sân bay (đường cất hạ cánh, nhà ga hàng hóa, nhà ga hành khách)
	Tất cả đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách;

Nhà ga hàng hóa có công suất từ 200.000 tấn hàng hóa/năm trở lên
	Không

	22.
	Dự án xây dựng cầu đường bộ, cầu đường sắt
	Chiều dài từ 500 m trở lên (không kể đường dẫn)
	Không

	23.
	Dự án xây dựng cảng sông, cảng biển; khu neo đậu tránh trú bão; dự án nạo vét luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa
	Cảng sông, cảng biển tiếp nhận tàu trọng tải từ 1.000 DWT trở lên;

Khu neo đậu tránh trú bão tiếp nhận tàu trọng tải từ 1.000 DWT trở lên;

Nạo vét với khối lượng từ 50.000 m³/năm trở lên
	Không

	24.
	Dự án xây dựng bến xe khách, nhà ga đường sắt
	Diện tích sử dụng đất từ 5 ha trở lên
	Không

	Nhóm các dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ

	25.
	Dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân; dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện
	Tất cả
	Tất cả

	26.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ
	Tất cả các trường hợp có phát sinh chất thải phóng xạ trên ngưỡng miễn trừ cho phép
	Không

	27.
	Dự án xây dựng nhà máy phong điện, quang điện, thủy điện
	Trên diện tích từ 100 ha trở lên đối với nhà máy phong điện, quang điện;

Có dung tích hồ chứa từ 100.000 m³ nước trở lên hoặc công suất từ 10 MW trở lên đối với nhà máy thủy điện
	Không

	28.
	Dự án xây dựng tuyến đường dây tải điện; trạm điện
	Tuyến đường dây tải điện từ 110 kV trở lên;

Trạm điện công suất 500 kV
	Không

	29.
	Dự án sản xuất, gia công các thiết bị điện, điện tử và các linh kiện điện tử
	Công suất từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử;

Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện
	Tất cả các dự án có công đoạn xi mạ

	Nhóm các dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt

	30.
	Dự án xây dựng công trình hồ chứa nước
	Dung tích hồ chứa từ 100.000 m³ nước trở lên
	Không

	31.
	Dự án xây dựng công trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp
	Tưới, tiêu thoát nước, cấp nước cho diện tích từ 500 ha trở lên
	Không

	32.
	Dự án đê, kè bờ sông, bờ biển
	Có chiều dài từ 1.000 m trở lên
	Không

	33.
	Dự án khai thác rừng
	Khai thác rừng diện tích từ 200 ha trở lên đối với rừng trồng là rừng sản xuất áp dụng phương thức chặt trắng, có lô thiết kế khai thác diện tích tập trung;

Khai thác rừng tự nhiên từ 50 ha trở lên là rừng sản xuất áp dụng phương thức chặt trắng với diện tích tập trung
	Không

	34.
	Dự án vùng trồng cây công nghiệp; vùng trồng cây thức ăn gia súc; vùng trồng cây dược liệu; vùng trồng rau, hoa tập trung
	Diện tích từ 50 ha trở lên
	Không

	Nhóm các dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

	35.
	Dự án khai thác cát, sỏi, vật liệu san lấp mặt bằng
	Khai thác cát, sỏi quy mô từ 50.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm trở lên;

Khai thác vật liệu san lấp mặt bằng quy mô từ 100.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm trở lên
	Không

	36.
	Dự án khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng hóa chất chất độc hại, vật liệu nổ công nghiệp)
	Có khối lượng mỏ (khoáng sản, đất đá thải) từ 50.000 m³ nguyên khai/năm trở lên;

Có tổng khối lượng mỏ (khoáng sản, đất đá thải) từ 1.000.000 m³ nguyên khối trở lên
	Tất cả

	37.
	Dự án thăm dò đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ; dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn có sử dụng hóa chất độc hại hoặc vật liệu nổ công nghiệp; dự án chế biến, tinh chế kim loại màu, kim loại phóng xạ, đất hiếm
	Tất cả
	Tất cả, trừ các dự án thăm dò

	38.
	Dự án chế biến khoáng sản rắn không sử dụng hóa chất độc hại
	Công suất từ 50.000 m³ sản phẩm/năm trở lên;

Có tổng lượng đất đá thải ra từ 500.000 m³/năm trở lên
	Tất cả

	39.
	Dự án khai thác nước cấp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt
	Công suất khai thác từ 3.000 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước dưới đất;

Công suất khai thác từ 50.000 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước mặt
	Không

	40.
	Dự án khai thác nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên (dưới đất hoặc lộ ra trên mặt đất)
	Công suất khai thác từ 200 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước sử dụng để đóng chai;

Công suất khai thác từ 500 m³ nước/ngày đêm trở lên đối với nước sử dụng cho mục đích khác
	Không

	41.
	Dự án tuyển, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ
	Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	Nhóm các dự án về dầu khí

	42.
	Dự án khai thác dầu, khí
	Tất cả
	Tất cả

	43.
	Dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn), sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí; dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu, khí; dự án xây dựng khu trung chuyển dầu, khí
	Tất cả các dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn), cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên; tuyến đường ống dẫn dầu, khí có chiều dài từ 20 km trở lên;

Tất cả các dự án xây dựng khu trung chuyển dầu, khí
	Tất cả các dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu, sản xuất sản phẩm hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn)

	44.
	Dự án xây dựng kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu
	Có dung tích chứa từ 200 m³ trở lên
	Không

	Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải

	45.
	Dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
	Tất cả đối với chất thải nguy hại;

Công suất từ 10 tấn/ngày trở lên đối với chất thải rắn thông thường
	Thực hiện theo quy định về quản lý chất thải và phế liệu

	46.
	Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung hoặc nước thải công nghiệp tập trung
	Tất cả
	Không

	Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim

	47.
	Dự án xây dựng nhà máy luyện kim
	Tất cả đối với dự án có sử dụng nguyên liệu là phế liệu;

Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với dự án sử dụng nguyên liệu khác
	Tất cả

	48.
	Dự án xây dựng cơ sở cán, kéo kim loại
	Công suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Không

	49.
	Dự án xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy
	Cho tàu có trọng tải từ 1.000 DWT trở lên
	Tất cả

	50.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa, công-ten-nơ, rơ móc
	Có năng lực sản xuất từ 500 công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên;

Có năng lực sửa chữa từ 2.500 công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên
	Không

	51.
	Dự án xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy, toa xe
	Tất cả
	Không

	52.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp xe máy, ô tô
	Công suất từ 5.000 xe máy/năm trở lên;

Công suất từ 500 ô tô/năm trở lên
	Tất cả các dự án có công đoạn xi mạ

	53.
	Dự án xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị công cụ
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Không

	54.
	Dự án xây dựng cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại
	Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	55.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất nhôm, thép định hình
	Công suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Không

	56.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật quân sự
	Tất cả
	Tất cả

	Nhóm các dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ

	57.
	Dự án xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự nhiên
	Công suất từ 3.000 m³ sản phẩm/năm trở lên
	Không

	58.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất ván ép
	Công suất từ 100.000 m2/năm trở lên
	Tất cả

	59.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ
	Có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng từ 10.000 m2 trở lên
	Không

	60.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất thủy tinh, gốm sứ
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm hoặc 10.000 sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	61.
	Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bóng đèn, phích nước
	Công suất từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	Nhóm các dự án sản xuất, chế biến thực phẩm

	62.
	Dự án xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến lương thực, thực phẩm
	Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	63.
	Dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
	Công suất từ 200 gia súc/ngày trở lên; 3.000 gia cầm/ngày trở lên
	Tất cả

	64.
	Dự án xây dựng cơ sở chế biến thủy sản, bột cá, các phụ phẩm thủy sản
	Công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	65.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất đường
	Công suất từ 10.000 tấn đường/năm trở lên
	Tất cả

	66.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất cồn, rượu
	Công suất từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	67.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bia, nước giải khát
	Công suất từ 10.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả các dự án xây dựng cơ sở sản xuất bia

	68.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt
	Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	69.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến sữa
	Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	70.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến dầu ăn
	Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	71.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bánh, kẹo
	Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	72.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai
	Công suất từ 2.000 m³ nước/năm trở lên
	Không

	Nhóm các dự án chế biến nông sản

	73.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất thuốc lá điếu, cơ sở chế biến nguyên liệu thuốc lá
	Công suất từ 100.000.000 điếu/năm trở lên;

Công suất từ 1.000 tấn nguyên liệu/năm trở lên
	Tất cả đối với dự án xây dựng cơ sở sản xuất thuốc lá điếu

	74.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến nông, sản, tinh bột các loại
	Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ sản xuất, chế biến khô;

Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ sản xuất, chế biến ướt
	Tất cả

	75.
	Dự án xây dựng cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu
	Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ chế biến khô;

Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với công nghệ chế biến ướt
	Tất cả các dự án sử dụng công nghệ chế biến ướt có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

	Nhóm các dự án chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi

	76.
	Dự án xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	77.
	Dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản
	Diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 50 ha trở lên
	Không

	78.
	Dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung
	Có quy mô chuồng trại từ 1.000 m2 trở lên đối với gia súc, gia cầm;

Có quy mô chuồng trại từ 500 m2 trở lên đối với động vật hoang dã
	Tất cả các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại từ 1.000 m2 trở lên

	Nhóm dự án sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

	79.
	Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân hóa học
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	80.
	Dự án xây dựng kho chứa thuốc bảo vệ thực vật, phân bón
	Kho từ 500 tấn trở lên đối với thuốc bảo vệ thực vật, 5.000 tấn đối với phân bón
	Không

	81.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
	Tất cả
	Tất cả

	82.
	Dự án xây dựng cơ sở sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
	Công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Không

	83.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh
	Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	Nhóm các dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo

	84.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y; dự án sản xuất nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược)
	Tất cả đối với sản xuất vắc xin;

Công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược) và dược phẩm khác
	Tất cả

	85.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm
	Công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Không

	86.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất hóa chất, chất dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo, sơn
	Công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	87.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa, hạt nhựa
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	88.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	89.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ
	Tất cả
	Tất cả

	90.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp; kho chứa thuốc nổ cố định; kho chứa hóa chất
	Tất cả đối với cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp, kho chứa thuốc nổ cố định từ 5 tấn trở lên;

Từ 500 tấn trở lên đối với kho chứa hóa chất
	Tất cả

	91.
	Dự án xây dựng vùng sản xuất muối từ nước biển
	Diện tích từ 100 ha trở lên
	Không

	Nhóm các dự án sản xuất giấy và văn phòng phẩm

	92.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô
	Công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	93.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất giấy, bao bì cát tông từ bột giấy hoặc phế liệu
	Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	94.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất văn phòng phẩm
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	Nhóm các dự án về dệt nhuộm và may mặc

	95.
	Dự án xây dựng cơ sở nhuộm, dệt có nhuộm
	Tất cả
	Tất cả

	96.
	Dự án xây dựng cơ sở dệt không nhuộm
	Công suất từ 10.000.000 m2 vải/năm trở lên
	Không

	97.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may
	Công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên nếu có công đoạn giặt tẩy;

Công suất từ 2.000.000 sản phẩm/năm trở lên nếu không có công đoạn giặt tẩy
	Tất cả các dự án có công đoạn giặt tẩy

	98.
	Dự án xây dựng cơ sở giặt là công nghiệp
	Công suất từ 50,000 sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	99.
	Dự án sản xuất sợi tơ tằm, sợi bông, sợi nhân tạo
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	Nhóm các dự án khác

	100.
	Dự án xây dựng cơ sở phá dỡ tàu cũ, vệ sinh súc rửa tàu
	Tất cả
	Tất cả

	101.
	Dự án xây dựng cơ sở chế biến cao su, mủ cao su
	Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	102.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm trang thiết bị y tế từ nhựa và cao su y tế
	Công suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	103.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất giầy dép
	Công suất từ 1.000.000 đôi/năm trở lên
	Không

	104.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất săm lốp cao su các loại
	Công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên đối với sản xuất săm lốp cao su ô tô, máy kéo; từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên đối với xe đạp, xe máy
	Tất cả

	105.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất mực in, vật liệu ngành in khác
	Công suất từ 500 tấn mực in và từ 1.000 sản phẩm/năm trở lên đối với các vật liệu ngành in khác
	Tất cả

	106.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất ắc quy, pin
	Công suất từ 50.000 KWh/năm trở lên hoặc từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Tất cả

	107.
	Dự án xây dựng cơ sở thuộc da
	Tất cả
	Tất cả

	108.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gas CO2 chiết nạp hóa lỏng, khí công nghiệp
	Công suất từ 3.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
	Không

	109.
	Dự án di dân tái định cư
	Từ 300 hộ trở lên
	Không

	110.
	Dự án bãi tập kết nguyên nhiên vật liệu, phế liệu
	Từ 1 ha trở lên
	Tất cả

	111.
	Dự án không thuộc danh mục từ 1 đến 110 có tổng lượng nước thải công nghiệp từ 500 m³/ngày đêm trở lên hoặc từ 200.000 m³ khí thải/giờ hoặc 5 tấn chất thải rắn/ngày đêm trở lên
	Tất cả
	Tất cả

	112.
	Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất
	Có quy mô, công suất tới mức tương đương với dự án thứ tự từ 1 đến 110
	Xác định theo dự án cụ thể của Danh mục này

	113.
	Dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự các dự án thứ tự từ 1 đến 110 của Phụ lục này
	Tất cả
	Xác định theo dự án cụ thể của Danh mục này


4. THỦ TỤC THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình; 
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345. 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của chủ dự án, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ và nộp lại theo đúng quy định (thực hiện lại Bước 1).

Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở, thông báo cho chủ dự án nộp phí thẩm định để tổ chức kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường của cơ sở; thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định cho chủ dự án.

Trường hợp cần thiết, tổ chức việc đo đạc, lấy mẫu phân tích để kiểm chứng số liệu.

Bước 4: Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện một trong các nội dung sau đây:

- Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết không được thông qua: Lập lại đề án và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định lại. Trình tự, thời hạn, thủ tục thẩm định lại thực hiện như thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết lần đầu.

- Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua với yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung: Chỉnh sửa, bổ sung đề án bảo vệ môi trường chi tiết và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình phê duyệt. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại cơ quan có thẩm quyền tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Gửi lại đề án bảo vệ môi trường chi tiết để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt theo quy định.

Bước 5: Sau khi đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện đề án, đóng dấu giáp lai quyển đề án, gửi tất cả số lượng các bản đề án kèm theo văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và trình UBND tỉnh phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Bước 7: UBND tỉnh chứng thực và gửi đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận giao dịch một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện

* Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ: 
+ Hồ sơ đề nghị thẩm định

a) Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định.

b) Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định.

c) Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.

+ Hồ sơ trình phê duyệt sau khi được thẩm định với kết quả thông qua

a) Ba (03) bản đề án theo quy định có đóng dấu giáp lai; 
b) Một (01) đĩa CD ghi đề án đã chỉnh sửa;

c) Văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo yêu cầu trong văn bản thông báo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Số lượng hồ sơ: 
- Hồ sơ đề nghị thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết: 01 bộ.

- Hồ sơ trình phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ và thông báo cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết tối đa là hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của UBND tỉnh. 
- Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được UBND tỉnh chứng thực.

* Đối tượng thực hiện TTHC: 
Tổ chức và cá nhân
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
a) Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo Phụ lục 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

b) Mẫu trang bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo Phụ lục 3 và 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

c) Mẫu văn bản tham vấn ý kiến của chủ cơ sở gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo Phụ lục 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

d) Mẫu văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời chủ cơ sở theo Phụ lục 5 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

* Phí, lệ phí: 
Chi phí cho hoạt động của đoàn kiểm tra được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
1. Các dự án thuộc đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết quy định tại Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT gồm:
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

2. Yêu cầu về việc tham vấn ý kiến trong quá trình lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết quy định tại 5 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT như sau:

a) Trong giai đoạn lập đề án chi tiết, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo tóm tắt những nội dung chính của đề án chi tiết theo mẫu quy định đến UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) nơi thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở để xin ý kiến tham vấn.

b) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở, UBND cấp xã có văn bản trả lời theo mẫu quy định. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, UBND cấp xã được tham vấn không có ý kiến bằng văn bản gửi chủ cơ sở thì được coi như đồng ý với nội dung của đề án chi tiết.

c) Trường hợp cần thiết, UBND cấp xã yêu cầu chủ cơ sở tổ chức đối thoại với đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn về nội dung đề án chi tiết; chủ cơ sở có trách nhiệm cử đại diện có thẩm quyền tham gia đối thoại.

d) Các trường hợp không phải thực hiện tham vấn bao gồm:

- Cơ sở nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án chi tiết;

- Cơ sở nằm trên vùng biển chưa xác định cụ thể được trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp xã;

- Cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
- Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường "Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường";

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* Ghi chú: 
a) Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:
PHỤ LỤC 2.
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	…(1)…
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ...../…..
V/v thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của…(2)…
	(Địa danh), ngày… tháng… năm…


	Kính gửi:
	- UBND tỉnh Quảng Bình
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình


…(1)… có địa chỉ tại …(3)…………….., số điện thoại ……………… , fax ……………….., email ………………………...xin gửi đến …(3)… bẩy (07) bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết của …(2)… 
Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đưa ra tại bản đề án nói trên là hoàn toàn trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai phạm.

Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết này.

Xin trân trọng cám ơn./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …(5)…
- Lưu …
	…(4)…
(ghi chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở
(2) Tên đầy đủ của cơ sở
(3) Địa chỉ liên hệ theo bưu điện

(4) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở
(5) Nơi nhận khác (nếu có)
PHỤ LỤC 3.
BÌA, PHỤ BÌA, NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN/ PHÊ DUYỆT CƠ SỞ - nếu có)

(TÊN CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ)

ĐỀ ÁN

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

của …(1)…

CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ (2)
(Người đại diện có thẩm quyền
ký, ghi họ tên, đóng dấu)

CƠ QUAN TƯ VẤN (nếu có) (2)
(Người đại diện có thẩm quyền
ký, ghi họ tên, đóng dấu)

(Địa danh), Tháng… năm…




Ghi chú: 
(1) Tên đầy đủ, chính xác của cơ sở (theo văn bản về đầu tư của cơ sở).

(2) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa.
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH

MỞ ĐẦU

1. Việc hình thành của cơ sở

- Tóm tắt quá trình hình thành cơ sở: Cơ sở được hình thành từ cơ sở đầu tư nào, ai/cấp nào đã thành lập cơ sở này, số và ngày của văn bản hay quyết định đó; cơ sở có hay không có đăng ký đầu tư, nếu có thì nêu rõ số và ngày của văn bản đăng ký đó; có hay không được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nếu có thì nêu rõ số và ngày của giấy chứng nhận đầu tư, các thông tin liên quan khác (sao và đính kèm các văn bản ở phần phụ lục của đề án).

- Cơ sở được hình thành có phù hợp với các quy hoạch liên quan đã được phê duyệt hay không (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, các quy hoạch liên quan khác), có phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn hay không.

- Trường hợp địa điểm của cơ sở đặt tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (khu kinh tế, khu/cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu/cụm sản xuất/kinh doanh/dịch vụ tập trung khác) thì phải nêu rõ tên của khu/cụm, số và ngày của văn bản chấp thuận của Ban quản lý khu/cụm đó (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án).

2. Căn cứ để lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

2.1. Căn cứ pháp lý
Liệt kê đầy đủ các văn bản sau đây (số, ngày ban hành, cơ quan ban hành, nội dung trích yếu của văn bản):

- Văn bản là căn cứ lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, kể cả các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường có liên quan.

- Văn bản của ban quản lý khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung chấp thuận cho cơ sở đầu tư vào khu này (trường hợp địa điểm của cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung).

2.2. Các thông tin, tài liệu liên quan
Liệt kê các tài liệu (tên, tác giả, xuất xứ thời gian, nơi xuất bản hoặc nơi lưu giữ) có những thông tin, số liệu được sử dụng cho việc lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

3. Tổ chức lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Nêu tóm tắt về việc tổ chức lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết của chủ cơ sở; trường hợp có thuê tư vấn thì nêu rõ tên đơn vị tư vấn kèm theo địa chỉ liên hệ, họ và tên người đứng đầu đơn vị tư vấn và phương tiện liên lạc (điện thoại, fax, hộp thư điện tử).

- Danh sách những người trực tiếp tham gia lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, bao gồm người của cơ sở và của đơn vị tư vấn kèm theo chỉ dẫn về học hàm, học vị, chuyên ngành đào tạo của từng người.
Chương 1. 
MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ 
1.1. Tên cơ sở 
Nêu đầy đủ, chính xác tên gọi hiện hành của cơ sở (thống nhất với tên đã ghi ở trang bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường chi tiết này).

1.2. Chủ cơ sở
Nêu đầy đủ họ, tên và chức danh của chủ cơ sở kèm theo chỉ dẫn về địa chỉ liên hệ, phương tiện liên lạc (điện thoại, fax, hộp thư điện tử).

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở

- Mô tả vị trí địa lý của cơ sở: Nêu cụ thể vị trí thuộc địa bàn của đơn vị hành chính từ cấp xã trở lên; trường hợp cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì phải chỉ rõ tên khu/cụm này trước khi nêu địa danh hành chính; tọa độ các điểm khống chế vị trí của cơ sở kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí các điểm khống chế đó.

- Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơ sở (sông, suối, ao, hồ và các vực nước khác; vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển và các khu bảo tồn thiên nhiên khác; hệ thống giao thông thủy, bộ đi đến cơ sở; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các điểm dân cư, bệnh viện, trường học, nhà thờ, đền, chùa; các khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí; các khu di tích lịch sử, văn hóa, di sản văn hóa đã xếp hạng và các đối tượng kinh tế - xã hội khác).

- Mô tả rõ vị trí xả nước thải của cơ sở và mục đích sử dụng nước của nguồn tiếp nhận theo quy định hiện hành (trường hợp có nước thải).

- Bản đồ hoặc sơ đồ đính kèm để minh họa vị trí địa lý của cơ sở và các đối tượng xung quanh như đã mô tả.

1.4. Nguồn vốn đầu tư của cơ sở

- Tổng vốn đầu tư của cơ sở;

- Vốn đầu tư của cơ sở qua các giai đoạn;

- Vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường của cơ sở.

1.5. Các hạng mục xây dựng của cơ sở

1.5.1. Nhóm các hạng mục về kết cấu hạ tầng, như: đường giao thông, bến cảng, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa, các kết cấu hạ tầng khác (nếu có);

1.5.2. Nhóm các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, như: văn phòng làm việc, nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, bãi tập kết nguyên liệu và các hạng mục liên quan khác;

1.5.3. Nhóm các hạng mục về bảo vệ môi trường, như: quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại (nơi lưu giữ, nơi trung chuyển, nơi xử lý, nơi chôn lấp); xử lý nước thải; xử lý khí thải; chống ồn, rung; chống xói lở, xói mòn, sụt, lún, trượt, lở đất; chống úng, ngập nước; các hạng mục về bảo vệ môi trường khác. 
Cần liệt kê tất cả các hạng mục xây dựng kèm theo sơ đồ tổng mặt bằng chỉ dẫn rõ ràng từng hạng mục, trong đó liệt kê các hạng mục đã xây dựng xong; các hạng mục đang và sẽ xây dựng kèm theo mô tả cách thức/công nghệ thi công, kinh phí đầu tư, khối lượng thi công, tiến độ thi công đối với từng hạng mục.

1.6. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở

- Quy mô/công suất thiết kế tổng thể, thiết kế cho từng giai đoạn (nếu có) của cơ sở.

- Thời điểm đã đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động; thời điểm dự kiến đóng cửa hoạt động của cơ sở (nếu có).

1.7. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở

Mô tả tóm tắt công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở kèm theo sơ đồ khối để minh họa, trong đó có chỉ dẫn cụ thể vị trí của các dòng chất thải và/hoặc vị trí có thể gây ra các vấn đề môi trường không do chất thải (nếu có).

1.8. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất/kinh doanh/dịch vụ của cơ sở

1.8.1. Máy móc, thiết bị

Liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị đã lắp đặt và đang vận hành với chỉ dẫn cụ thể về: tên gọi, nơi sản xuất, năm sản xuất, tình trạng khi đưa vào sử dụng (mới hay cũ, nếu cũ thì tỷ lệ còn lại là bao nhiêu phần trăm).

1.8.2. Nguyên liệu, nhiên liệu
Liệt kê từng loại nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất cần sử dụng với chỉ dẫn cụ thể về: tên thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

1.8.3. Nhu cầu về điện, nước và các vật liệu khác
Nêu cụ thể khối lượng nước, lượng điện và các vật liệu khác cần sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

1.9. Tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua

- Nêu tóm tắt tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở đến thời điểm lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Lý do không thực hiện đúng các thủ tục về môi trường và phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

- Hình thức, mức độ đã bị xử phạt vi phạm hành chính về môi trường (nếu có). Trường hợp đã bị xử phạt, phải sao và đính kèm các văn bản xử phạt vào phần phụ lục của bản đề án.

- Những tồn tại, khó khăn (nếu có).

Chương 2. 
MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ, HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
2.1. Các nguồn chất thải

2.1.1. Nước thải 
2.1.2. Chất thải rắn thông thường

2.1.3. Chất thải nguy hại

2.1.4. Khí thải

Yêu cầu đối với các nội dung từ mục 2.1.1 đến mục 2.1.4:

Mô tả rõ từng nguồn phát sinh chất thải kèm theo tính toán cụ thể về: Hàm lượng thải (nồng độ) của từng thông số đặc trưng cho cơ sở và theo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương ứng; tổng lượng/lưu lượng thải (kg,tấn,m3) của từng thông số đặc trưng và của toàn bộ nguồn trong một ngày đêm (24 giờ), một tháng, một quý và một năm. Trường hợp cơ sở có từ 02 điểm thải khác nhau trở lên ra môi trường thì phải tính tổng lượng/lưu lượng thải cho từng điểm thải.
2.1.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

Mô tả rõ và đánh giá từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung.

2.2. Các tác động đối với môi trường và kinh tế - xã hội 
- Mô tả các vấn đề môi trường do cơ sở tạo ra (nếu có), như: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; suy thoái các thành phần môi trường vật lý và sinh học; biến đổi đa dạng sinh học và các vấn đề môi trường khác;

- Mô tả và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường;
- Mô tả các vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra (nếu có) liên quan đến hoạt động giải phóng mặt bằng (đền bù/bồi thường tái định cư và các hoạt động khác liên quan đến việc giải phóng mặt bằng); 
Các nội dung trong mục 2.1 và 2.2. phải thể hiện rõ theo từng giai đoạn, cụ thể như sau:

- Giai đoạn vận hành/hoạt động hiện tại.

- Giai đoạn vận hành/hoạt động trong tương lai theo kế hoạch đã đặt ra (nếu có).

- Giai đoạn đóng cửa hoạt động (nếu có).
2.3. Hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở

2.3.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và nước mưa 
2.3.2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 
2.3.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải

2.3.4. Các biện pháp chống ồn, rung

2.3.5. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
2.3.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

Trong các nội dung trong các mục từ 2.3.1. đến 2.3.6, cần nêu rõ:

- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu kể cả các hóa chất (nếu có) đã, đang và sẽ sử dụng cho việc vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo chỉ dẫn cụ thể về: tên thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

- Quy trình công nghệ, quy trình quản lý vận hành các công trình xử lý chất thải, hiệu quả xử lý và so sánh kết quả với các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành.

- Trường hợp thuê xử lý chất thải, phải nêu rõ tên, địa chỉ của đơn vị nhận xử lý thuê, có hợp đồng về việc thuê xử lý (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án).

- Đánh giá hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường và kinh tế - xã hội khác và so sánh với các quy định hiện hành.
Chương 3.
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, CẢI TẠO, VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ áp dụng đối với cơ sở chưa hoàn thiện công trình, biện pháp xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường)

3.1. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải và nước mưa

3.2. Phương tiện, thiết bị thu gom,lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 
3.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải

3.4. Các biện pháp chống ồn, rung

3.5. Các công trình, biện pháp và kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
3.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

Đối với từng công trình cần mô tả:

- Tiến độ thực hiện (nêu rõ tiến tiến độ thực hiện của từng hạng mục khi bắt đầu, hoàn thành).

- Kinh phí dự kiến.

- Trách nhiệm thực hiện.

- Thông số đo đạc, phân tích khi vận hành công trình (phải đảm bảo đủ các thông số đặc trưng cho chất thải của cơ sở và đã được quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương ứng).
- Các thiết bị quan trắc môi trường cho từng nguồn thải (nếu có).

Chương 4. 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
4.1. Chương trình quản lý môi trường

Chương trình quản lý môi trường được thiết lập trên cơ sở tổng hợp kết quả của các Chương 1, 2, 3 dưới dạng bảng như sau:

	Các hoạt động của cơ sở
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Thời gian thực hiện và hoàn thành
	Trách nhiệm tổ chức thực hiện
	Trách nhiệm giám sát

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.2. Chương trình giám sát môi trường

Chương trình giám sát môi trường bao gồm các nội dung giám sát chất thải và giám sát các vấn đề môi trường khác, cụ thể như sau:
- Giám sát nước thải và khí thải: phải giám sát lưu lượng thải và các thông số đặc trưng của các nguồn nước thải, khí thải với tần suất theo quy định; vị trí các điểm giám sát phải được mô tả rõ và thể hiện trên sơ đồ với chú giải rõ ràng.

- Giám sát chất thải rắn: giám sát khối lượng, chủng loại chất thải rắn phát sinh.

- Giám sát các vấn đề môi trường khác (nếu có) như: đa dạng sinh học, hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở bồi lắng; sự thay đổi mực nước mặt, nước ngầm, xâm nhập mặn, xâm nhập phèn nhằm theo dõi được sự biến đổi theo không gian và thời gian của các vấn đề này.

Yêu cầu:

- Đối với giám sát chất thải: chỉ thực hiện giám sát các loại chất thải hoặc thông số có trong chất thải mà cơ sở phát thải ra môi trường;

- Việc lấy mẫu, đo đạc, phân tích các thông số môi trường phải được thực hiện bởi các đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện;

- Kết quả giám sát chất thải phải được đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành;

- Việc quan trắc liên tục, tự động nước thải và khí thải của cơ sở được thực hiện theo pháp luật hiện hành.

Chương 5. 
THAM VẤN Ý KIẾN VỀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
5.1. Văn bản của chủ cơ sở gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã
Ghi rõ số hiệu và ngày văn bản của chủ cơ sở gửi các Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở để xin ý kiến tham vấn.

5.2. Ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Ghi rõ số hiệu và ngày của văn bản trả lời của từng Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Nêu tóm tắt những ý kiến chính của Uỷ ban nhân dân cấp xã, đặc biệt lưu ý đến những ý kiến không tán thành, những đề xuất, những kiến nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp xã không có văn bản trả lời thì phải nêu rõ bằng chứng về việc chủ cơ sở đã gửi văn bản cho Uỷ ban nhân dân cấp xã (giấy biên nhận trực tiếp của cấp xã hoặc giấy biên nhận của bưu điện nơi gửi hoặc bằng chứng khác).

- Trường hợp phải tổ chức cuộc họp với đại diện cộng đồng dân cư trong xã để trình bày, đối thoại về nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết, cần nêu rõ các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng.
5.3. Ý kiến phản hồi của chủ cơ sở

- Nhận xét về tính sát thực, khách quan của các ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cơ sở.

- Tiếp thu, giải trình của chủ cơ sở đối với các ý kiến không tán thành, các đề xuất, các kiến nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã; trường hợp không tiếp thu thì phải nêu rõ lý do và đề xuất hướng xử lý tiếp theo.

Các văn bản tham vấn ý kiến, giấy tờ là bằng chứng của chủ cơ sở; văn bản trả lời của Uỷ ban nhân dân cấp xã, các văn bản liên quan khác (nếu có) phải được sao và đính kèm ở phần phụ lục của đề án, chỉ dẫn rõ các bản sao này đã được đính kèm ở phụ lục cụ thể nào của đề án.
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

Phải kết luận rõ:

- Đã nhận dạng, mô tả được các nguồn thải và tính toán được các loại chất thải, nhận dạng và mô tả được các vấn đề về môi trường và kinh tế - xã hội; 
- Tính hiệu quả và khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; giải quyết được các vấn đề về môi trường và kinh tế - xã hội phát sinh từ hoạt động của cơ sở.

2. Kiến nghị
Kiến nghị với các cơ quan liên quan ở trung ương và địa phương để giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở.
3. Cam kết
- Cam kết thực hiện đúng nội dung, tiến độ xây dựng, cải tạo và vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;

- Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo tại quyết định phê duyệt đề án;

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở.

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Các văn bản liên quan

Phụ lục 1.1. Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến sự hình thành cơ sở

Phụ lục 1.2. Bản sao các văn bản về xử lý vi phạm về môi trường (nếu có)

Phụ lục 1.3. Bản sao các văn bản về tham vấn ý kiến

Phụ lục 1.4. Bản sao các phiếu kết quả phân tích về môi trường, hợp đồng xử lý về môi trường (nếu có)

Phụ lục 1.5. Bản sao các văn bản khác có liên quan (nếu có)

Phụ lục 2: Các hình, ảnh minh họa (trừ các hình, ảnh đã thể hiện trong bản đề án)

Từng văn bản, hình, ảnh trong phụ lục phải được xếp theo thứ tự rõ ràng với mã số cụ thể và đều phải được dẫn chiếu ở phần nội dung tương ứng của bản đề án.
PHỤ LỤC 10.
MẪU XÁC NHẬN ĐỀ ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phụ lục 10a. Mẫu xác nhận đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
	UBND tỉnh Quảng Bình xác nhận: Đề án bảo vệ môi trường chi tiết này đã được phê duyệt bởi Quyết định số… ngày… tháng… năm … của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.
(Địa danh), ngày… tháng… năm…
TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG
(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)



b) Mẫu các văn bản liên quan đến đến tham vấn cộng đồng đính kèm Phụ lục của đề án bảo vệ môi trường chi tiết:
PHỤ LỤC 4.
MẪU VĂN BẢN THAM VẤN Ý KIẾN CỦA CHỦ CƠ SỞ GỬI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VỀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	…(1)…
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ......../……
V/v tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với …(2)…
	(Địa danh), ngày… tháng… năm…


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã …(3) …

Thực hiện quy định pháp luật hiện hành, …(1)… xin gửi đến quý Ủy ban nội dung tóm tắt của đề án bảo vệ môi trường chi tiết của …(2)… để nghiên cứu và cho ý kiến.

Kính mong quý Ủy ban sớm có văn bản trả lời và gửi tới ………..…(1)… theo địa chỉ sau đây:

………………………………………………………… (địa chỉ theo đường bưu điện)…

Thông tin liên hệ khác của chúng tôi: 
- Số điện thoại: ……… 
- Hộp thư điện tử: ……..

- Số fax (nếu có): ……. 
Xin trân trọng cám ơn./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- …(5) ...
- Lưu.
	…(4)…

(ghi chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở
(2) Tên đầy đủ của cơ sở
(3) Tên xã hoặc đơn vị hành chính tương đương

(4) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở
(5) Nơi nhận khác (nếu có)

TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

(Kèm theo công văn số ......../…… ngày… tháng … năm …… của (1))

1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ

1.1. Tên cơ sở, chủ cơ sở, nguồn vốn đầu tư của cơ sở.

1.2. Vị trí tại thôn, xã, huyện, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

1.3. Loại hình sản xuất; loại hình công nghệ của cơ sở.

1.4. Các hạng mục xây dựng của cơ sở.

1.5. Quy mô, công suất thiết kế tổng thể, công suất thiết kế cho từng giai đoạn (nếu có) của cơ sở; thời điểm đã đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động.

1.6. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất/kinh doanh/dịch vụ của cơ sở.

1.7. Tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở.

2. TÓM TẮT CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
2.1. Tóm tắt về các loại chất thải phát sinh và công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở

2.1.1. Nước thải và nước mưa

2.1.2. Chất thải rắn thông thường

2.1.3. Chất thải nguy hại

2.1.4. Khí thải

2.1.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

2.2. Các tác động đối với môi trường và kinh tế - xã hội 
2.3. Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 
2.4. Khái quát về chương trình quản lý và giám sát môi trường của cơ sở

3. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

3.1. Kiến nghị

Kiến nghị với các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương để giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở.

3.2. Cam kết

- Cam kết thực hiện đúng nội dung, tiến độ xây dựng, cải tạo và vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; 
- Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo tại quyết định phê duyệt đề án;

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở.
PHỤ LỤC 5.
MẪU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRẢ LỜI CHỦ CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	UBND …(1)…
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ......../……
V/v ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với …(2)…
	(Địa danh), ngày… tháng… năm…


Kính gửi: …(3) ……………..…

Phúc đáp Văn bản số …………. ngày …. tháng ….năm …….của …(3)…, Uỷ ban nhân dân …(1)… xin có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của …(3)…
- Nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong tài liệu gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.

- Nêu cụ thể các yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với chủ cơ sở liên quan đến việc cam kết thực hiện các biện pháp, giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của cơ sở đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng và các kiến nghị khác có liên quan đến cơ sở (nếu có).
2. Kiến nghị đối với chủ cơ sở

Các kiến nghị của địa phương có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- …(5) ...
- Lưu.
	…(4)…
(ghi chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Tên xã hoặc đơn vị hành chính tương đương.

(2) Tên đầy đủ của cơ sở.

(3) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(4) Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

(5) Nơi nhận khác (nếu có).
c) Các cơ sở thuộc đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đính kèm: 
PHỤ LỤC 1A.
ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
1. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

2. Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo quy định trước đây) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định trước đây và quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:

a) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 
b) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;

c) Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

5. THỦ TỤC THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình; 
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345. 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường của chủ dự án, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ và nộp lại theo đúng quy định (thực hiện lại Bước 1).

Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, thông báo cho chủ dự án nộp phí thẩm định để tổ chức thực hiện việc thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định cho chủ dự án.

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án.

Bước 4: Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường của cơ quan thẩm định, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện một trong các nội dung sau đây:

- Lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trong trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường không được thông qua. Trình tự, thời hạn, thủ tục thẩm định lại thực hiện như thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường lần đầu;

- Chỉnh sửa, bổ sung phương án cải tạo, phục hồi môi trường và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt trong trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định và không tính vào thời hạn thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Quá thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, chủ dự án phải lập lại phương án (thực hiện lại từ Bước 1).
- Gửi lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường để UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt theo quy định trong trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 5: Sau khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện phương án án, đóng dấu giáp lai, nhân bản, đóng thành quyển gáy cứng; gửi phương án và văn bản của chủ dự án giải trình về những chỉnh sửa, bổ sung nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo yêu cầu trong văn bản thông báo kết quả thẩm định đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Bước 7: UBND tỉnh chứng thực và gửi phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận giao dịch một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện. 
* Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ: 
+ Hồ sơ đề nghị thẩm định

a) Đối với tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc UBND tỉnh phê duyệt không phải lập hồ sơ riêng, chỉ nộp phương án cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (thực hiện theo thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường). Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt theo mẫu quy định;

b) Đối với tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án được phê duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoặc tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã có phương án được phê duyệt nhưng không triển khai thực hiện dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm được phê duyệt thì phải lập lại phương án, hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường gồm: 
- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu quy định;

- 07 (bảy) bản phương án theo mẫu quy định;

- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.

+ Hồ sơ trình phê duyệt sau khi được thẩm định với kết quả thông qua

a) Bốn (04) bản phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được chủ dự án hoàn thiện, đóng dấu giáp lai, nhân bản, đóng thành quyển gáy cứng, đóng dấu (nếu có); 
b) Một (01) đĩa CD ghi toàn bộ dữ liệu nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

c) Một (01) văn bản của chủ dự án giải trình về những chỉnh sửa, bổ sung nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo yêu cầu trong văn bản thông báo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Số lượng hồ sơ: 
- Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 01 bộ.

- Hồ sơ trình phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 
a) Đối với tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản, thì trình tự, thủ tục thẩm định được thực hiện theo trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (thực hiện theo thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường).

b) Đối với các đối tượng như đã nêu ở điểm b trong mục thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định nêu trên, thời gian kiểm tra, tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định như sau:

- Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thành lập hội đồng thẩm định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn không quá 5 (năm) ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày thành lập hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các hoạt động: kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án, phương án bổ sung và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án;

- Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành các nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp hội đồng thẩm định. 
- Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân;

- Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt thì UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do.

Thời hạn thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của UBND tỉnh.

- Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được UBND tỉnh chứng thực.

* Đối tượng thực hiện TTHC: 
Tổ chức và cá nhân.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
a) Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo Phụ lục 1A Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

b) Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo Phụ lục 1B Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

c) Cấu trúc và hướng dẫn xây dựng nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo Phụ lục 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

d) Hướng dẫn các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản theo Phụ lục 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

đ) Mẫu xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo Phụ lục 10.a Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

e) Phương pháp tính và dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường theo Phụ lục 11 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

* Phí, lệ phí (Nếu có): Theo quy định hiện hành.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
1. Các đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 19/2015/NĐ-CP gồm:

a) Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản;

b) Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án được phê duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường;

c) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã có phương án được phê duyệt nhưng không triển khai thực hiện dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm được phê duyệt thì phải lập lại phương án.

2. Các trường hợp không phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 19/2015/NĐ-CP gồm:
a) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích ranh giới của dự án đầu tư xây dựng công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ sử dụng cho xây dựng công trình đó;

b) Hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình trong diện tích đó.

3. Yêu cầu về thời điểm lập, trình thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án trước khi xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản;

b) Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án được phê duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính phải lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án trước ngày 31 tháng 12 năm 2016;

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
a) Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

b) Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật bảo vệ môi trường;
c) Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

* Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

PHỤ LỤC SỐ 1A
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	… (1) …
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …
V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung “… (2)…”
	(Địa danh), ngày … tháng … năm …


	Kính gửi:
	- UBND tỉnh Quảng Bình
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình


Chúng tôi là: … (1) …, chủ dự án của …(2)… thuộc đối tượng phải lập phương án cải tạo phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung thuộc đối tượng tại Khoản…Điều…Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..;

- Điện thoại: …………………; Fax: …………………; E-mail: ……………………………….
Xin gửi quý UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung gồm:

- 07 (bảy) bản thuyết minh phương án/phương án bổ sung kèm theo các bản vẽ liên quan;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- …

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung..(2)…của chúng tôi./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu …
	… (3) …
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú: (1) Tên tổ chức, cá nhân; (2) Tên đầy đủ của dự án khai thác khoáng sản; (3) Thủ trưởng, người đứng đầu của tổ chức, cá nhân.

PHỤ LỤC SỐ 1B
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:...
V/v thẩm định báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Dự án (2)
	(Địa danh), ngày… tháng… năm…


	Kính gửi:
	- UBND tỉnh Quảng Bình
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình


Chúng tôi là: (1), chủ dự án của (2), thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc mục số... Phụ lục II (hoặc thuộc mục số... Phụ lục III) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án/phương án bổ sung thuộc đối tượng tại Khoản….Điều… Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Dự án đầu tư do UBND tỉnh phê duyệt.

- Địa điểm thực hiện Dự án: ……………………………………………………………………..;

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………;

- Điện thoại: …………………; Fax:… ………………; E-mail: ………………………………… 
Xin gửi đến quý UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ gồm:

- Một (01) bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương).

- Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

- Bảy (07) phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án.

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Dự án.

	Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu …
	(3)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú: (1) Chủ dự án; (2) Tên đầy đủ, chính xác của Dự án; (3) Đại diện có thẩm quyền của Chủ dự án.
PHỤ LỤC SỐ 2
CẤU TRÚC VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Phần I:

THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN
MỞ ĐẦU
Nêu tóm tắt những yếu tố hình thành, xuất xứ, sự cần thiết lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Chương I. 
KHÁI QUÁT CHUNG
I. Thông tin chung
- Tên tổ chức, cá nhân:

- Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại:......…………………………….… Fax:....……………….………………………….
- Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư).

- Hình thức đầu tư và quản lý phương án. Hình thức đầu tư, nguồn vốn và lựa chọn hình thức quản lý phương án. Trường hợp thuê tư vấn quản lý phương án phải nêu rõ thông tin, địa chỉ, tính pháp lý của tổ chức tư vấn quản lý phương án.

II. Cơ sở để lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Cơ sở pháp lý: Nghị định số 19/2015/NĐ-CP; Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT; Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có), quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/phương án đầu tư, kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, các văn bản phê duyệt quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất khu vực triển khai phương án, quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường và các văn bản khác có liên quan; quy định về công tác dự toán, đơn giá, định mức, quy chuẩn kỹ thuật khai thác khoáng sản, quy chuẩn môi trường áp dụng xây dựng phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Tài liệu cơ sở: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ được phê duyệt và thiết kế cơ sở được thẩm định hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt/xác nhận; tài liệu quan trắc môi trường.

Nêu rõ tên tổ chức tư vấn lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường, tên người chủ trì và danh sách những người trực tiếp tham gia.

III. Đặc điểm khai thác khoáng sản, hiện trạng môi trường
Mô tả rõ ràng vị trí địa lý, tọa độ, ranh giới… của địa điểm thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

1. Công tác khai thác khoáng sản
- Nêu tóm tắt đặc điểm địa hình, địa mạo của khu vực khai thác khoáng sản; điều kiện địa chất, địa chất công trình, đặc điểm thành phần thạch học, thành phần khoáng vật khoáng sản; đặc điểm phân bố khoáng sản.

- Tài nguyên, biên giới và trữ lượng khai trường: Nêu tóm tắt về trữ lượng tài nguyên khoáng sản, điều kiện kỹ thuật khai thác.

- Chế độ làm việc, công suất và tuổi thọ mỏ: Nêu chế độ làm việc, công suất và tuổi thọ mỏ.

- Mở vỉa, trình tự và hệ thống khai thác: Nêu tóm tắt phương án mở vỉa, trình tự khai thác và hệ thống khai thác.

- Vận tải, bãi thải và thoát nước mỏ: Nêu phương thức vận tải trong mỏ, công tác đổ thải và thoát nước mỏ.

- Kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy: Nêu các giải pháp về kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

- Tổng mặt bằng, vận tải ngoài và tổ chức xây dựng: Mô tả tóm tắt giải pháp bố trí tổng mặt bằng, tổ chức vận tải ngoài và tổ chức xây dựng của dự án; các giải pháp kiến trúc-xây dựng,thiết kế cơ sở đã lựa chọn.

2. Hiện trạng môi trường
- Tóm tắt điều kiện tự nhiên, hệ thống đường giao thông, hệ thống sông suối, đặc điểm địa hình…, điều kiện kinh tế - xã hội và các đối tượng xung quanh khu vực khai thác khoáng sản.

- Nêu hiện trạng môi trường thời điểm lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Kết quả phân tích môi trường thời điểm lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Chương II. 
CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
I. Lựa chọn giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường
- Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng loại hình khai thác khoáng sản, ảnh hưởng của quá trình khai thác đến môi trường, cộng đồng dân cư xung quanh; căn cứ cấu tạo địa chất, thành phần khoáng vật và chất lượng môi trường của khu vực, tổ chức, cá nhân phải xây dựng các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khả thi. Giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường phải đảm bảo không để xảy ra các sự cố môi trường, sức khỏe cộng đồng.

- Việc cải tạo, phục hồi môi trường thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này và các quy định có liên quan.

- Mô tả khái quát các giải pháp; các công trình và khối lượng công việc cải tạo, phục hồi môi trường. Xây dựng bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác và thể hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường.

- Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công trình cải tạo, phục hồi môi trường của phương án (bao gồm: sụt lún, trượt lở, chống thấm, hạ thấp mực nước ngầm, nứt gãy, sự cố môi trường,…).

- Tính toán “chỉ số phục hồi đất” cho các giải pháp lựa chọn (tối thiểu 02 giải pháp cho mỗi hạng mục công trình) được xác định theo biểu thức sau:

Ip = (Gm - Gp)/Gc
Trong đó:
+ Gm: giá trị đất đai sau khi phục hồi, dự báo theo giá cả thị trường tại thời điểm tính toán;
+ Gp: tổng chi phí phục hồi đất để đạt được mục đích sử dụng;
+ Gc: giá trị nguyên thủy của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán (theo đơn giá của Nhà nước);
Trên cơ sở đánh giá và so sánh chỉ số phục hồi đất và ưu điểm, nhược điểm của các giải pháp (tối thiểu 02 giải pháp cho mỗi hạng mục công trình), lựa chọn giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường tối ưu.

II. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường
Từ giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường đã lựa chọn, xây dựng nội dung, danh mục, khối lượng các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường, cụ thể:

- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc các công trình chính để cải tạo, phục hồi môi trường theo hướng dẫn tại Phụ lục số 11 của Thông tư này.

- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc để cải tạo, phục hồi môi trường đáp ứng mục tiêu đã đề ra, phù hợp với điều kiện thực tế;

- Thiết kế các công trình để giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với từng giai đoạn trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường;

- Lập bảng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; khối lượng công việc thực hiện theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi trường;

- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, đất đai, cây xanh sử dụng trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi trường;

- Xây dựng các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường.

Các chỉ tiêu kỹ thuật để thiết kế, thi công các công trình cải tạo, phục hồi môi trường dựa trên báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác mỏ hoặc thiết kế cơ sở khai thác mỏ hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường.

III. Kế hoạch thực hiện
Trình bày sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.

Trình bày tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và kế hoạch giám sát chất lượng công trình.

Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường để kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kiểm tra, xác nhận.

Trong quá trình khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân có thể kết hợp sử dụng kết quả giám sát môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt.

Lập bảng tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu sau:

	TT
	Tên công trình
	Khối lượng/đơn vị
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thời gian thực hiện
	Thời gian hoàn thành
	Ghi chú

	I
	Khu vực khai thác
	
	
	
	
	
	

	I.1
	Đối với khai thác lộ thiên
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo bờ mỏ, đáy mỏ, bờ moong, đáy mong khu A
	
	
	
	
	
	

	2
	Trồng cây khu A
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	

	I.2
	Đối với khai thác lộ thiên
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo đường lò, cửa lò khu A
	
	
	
	
	
	

	2
	Hệ thống thoát nước khu A
	
	
	
	
	
	

	….
	….
	
	
	
	
	
	

	II
	Khu vực bãi thải
	
	
	
	
	
	

	1
	San gạt khu A
	
	
	
	
	
	

	2
	Trồng cây khu A.
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	III
	Khu vực SCN và phụ trợ
	
	
	
	
	
	

	1
	Tháo dỡ khu A
	
	
	
	
	
	

	2
	Trồng cây khu A
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	IV
	Công tác khác
	
	
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	
	
	


Chương III. 
DỰ TOÁN KINH PHÍ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
I. Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường
- Căn cứ tính dự toán: định mức, đơn giá mới nhất của địa phương hoặc theo các Bộ, ngành tương ứng trong trường hợp địa phương chưa có định mức, đơn giá.

- Nội dung của dự toán: theo điều kiện thực tế của công tác cải tạo, phục hồi môi trường; theo khối lượng và nội dung công việc cải tạo, phục hồi nêu trên và theo hướng dẫn tại Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Lập bảng tổng hợp chi phí gồm các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; khối lượng; đơn giá từng hạng mục công trình theo từng giai đoạn và tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường.

II. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ
Các khoản tiền ký quỹ lần đầu và các lần tiếp theo, thời điểm ký quỹ lần đầu và các lần tiếp theo theo hướng dẫn quy định của Thông tư này.

II. Đơn vị nhận ký quỹ: Tổ chức, cá nhân lựa chọn đơn vị nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (Quỹ bảo vệ môi trường địa phương hoặc Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam).

Chương IV. 
CAM KẾT THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN
I. Cam kết của tổ chức, cá nhân
Các cam kết của tổ chức, cá nhân về thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; tuân thủ các quy định chung về cải tạo, phục hồi môi trường, bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của phương án. Cụ thể:

- Cam kết tính trung thực, khách quan khi tính toán khoản tiền ký quỹ;

- Các cam kết thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại Quỹ bảo vệ môi trường... theo đúng cam kết trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

- Cam kết bố trí nguồn vốn để thực hiện;

- Các cam kết thực hiện và hoàn thành các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường;

- Cam kết thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và cam kết đền bù, khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp gây ra sự cố môi trường;

- Cam kết thực hiện chế độ nộp báo cáo, chế độ kiểm tra theo đúng quy định;

- Cam kết lập báo cáo về kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và kết quả chương trình giám sát môi trường gửi cơ quan có phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của địa phương theo quy định.

II. Kết luận
Nêu kết luận và đánh giá hiệu quả của phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Tính hợp lý của số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

Phần II: 
CÁC PHỤ LỤC
1. Phụ lục các bản vẽ
	TT
	Tên bản vẽ

	1
	Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000)

	2
	Bản đồ địa hình có (hoặc không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)

	3
	Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác

	4
	Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật.

	5
	Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000).

	6
	Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật

	7
	Bản đồ vị trí khu vực cải tạo, phục hồi môi trường (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000)

	8
	Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng năm

	9
	Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)

	10
	Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình cải tạo, phục hồi môi trường

	11
	Sơ đồ vị trí các công trình quan trắc môi trường, giám sát môi trường


2. Phụ lục các Hồ sơ, tài liệu liên quan
- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản; Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có);

- Bản sao quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khai thác và Thông báo thẩm định thiết kế cơ sở hoặc tài liệu tương đương (nếu có);

- Đơn giá sử dụng tính dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường; đơn giá, định mức của các bộ, ngành và địa phương liên quan; bản đồ quy hoạch sử dụng đất (nếu có).

PHỤ LỤC SỐ 3
HƯỚNG DẪN CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNGTRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. Đối với mỏ khai thác lộ thiên không có nguy cơ phát sinh dòng thải axit mỏ
1. Khai trường khi kết thúc khai thác
a) Đối với khai trường là moong dạng hố mỏ có đáy moong khi kết thúc khai thác nằm dưới mực nước ngầm hoặc mực nước thông thủy: thực hiện lấp đầy bằng với mức địa hình xung quanh; tạo hệ thống lưu, thoát nước và trồng cây, phủ xanh trên toàn bộ khai trường. Trường hợp để lại thành hồ chứa nước nhưng độ sâu mực nước không được sâu hơn mức nước thông thủy 30m và phải có hệ thống lưu thông nước với các khu vực bên ngoài; xây dựng kè bờ chắc chắn và cải tạo bờ moong giật cấp đảm bảo an toàn - kỹ thuật; xây dựng đê xung quanh moong đảm bảo ngăn súc vật và người; trồng cây xen dày xung quanh hơn định mức trồng cây thông thường ít nhất 2 lần; lập hàng rào và biển báo nguy hiểm tồn tại vĩnh viễn ghi rõ độ sâu của moong; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu;

b) Đối với khai trường là moong dạng hố mỏ có đáy moong khi kết thúc khai thác nằm trên mực nước ngầm hoặc mực nước thông thủy: thực hiện việc lấp đầy bằng với mức địa hình xung quanh; tạo hệ thống lưu, thoát nước và trồng cây trên toàn bộ khai trường. Trường hợp để lại địa hình hố mỏ thì độ cao từ đáy moong đến mức cao địa hình xung quanh không được lớn hơn 15 m; cải tạo, củng cố bờ moong đảm bảo an toàn kỹ thuật; xây dựng bờ kè và hệ thống thoát nước; trồng cây và phủ xanh toàn bộ đáy moong; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu;

c) Khai trường khai thác địa hình khác dạng hố mỏ: thực hiện san gạt, tạo mặt bằng hoặc cắt tầng, phủ đất để trồng cây hoặc chuyển đổi mục đích; xây dựng hệ thống thoát nước bề mặt; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu.

2. Khu vực xung quanh khai trường
a) Xung quanh khai trường là địa hình bằng phẳng: san gạt, tạo mặt bằng; xử lý ô nhiễm môi trường theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn; phủ đất để trồng cây;

b) Xung quanh khai trường là địa hình vách núi: cải tạo, củng cố bờ tầng vách núi đảm bảo an toàn - kỹ thuật; phủ đất và trồng cây trên mặt tầng; xây dựng hệ thống thu gom nước tại mặt tầng và chân tầng vách núi; xây dựng tường kè chân tầng vách núi; lập hàng rào và biển báo nguy hiểm xung quanh chân tầng; trồng cây tại các khu vực xung quanh.

3. Bãi thải đất đá
Tiến hành san gạt, tạo mặt bằng và trồng cây. Trường hợp bãi thải dạng đống không thể san gạt thì phải cải tạo, san cắt tầng thải và tạo độ dốc của bãi thải đảm bảo an toàn - kỹ thuật; góc nghiêng của sườn bãi thải phải nhỏ hơn hoặc bằng góc trượt tự nhiên của đất đá thải đổ xuống; xây dựng hệ thống chân kè bãi thải đảm bảo bền vững; hệ thống thu gom nước các mặt tầng và chân tầng bãi thải; phủ đất và trồng cây trên các mặt tầng và sườn tầng bãi thải (cây bụi và cây thân gỗ).

4. Bãi thải quặng đuôi
a) Đối với các bãi thải quặng đuôi dạng thô, rắn, dễ thoát nước: san gạt, tạo mặt bằng và trồng cây trên toàn bộ diện tích bãi thải; xây dựng hệ thống thoát và xử lý nước chảy tràn;

b) Đối với các hồ thải quặng đuôi dạng mịn, khó thoát nước, không có khả năng hoàn thổ phủ xanh: xây dựng đê, đập tràn vĩnh viễn đảm bảo an toàn - kỹ thuật và phải được đơn vị có chức năng thẩm định thiết kế kỹ thuật; xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ quặng đuôi đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải ra ngoài môi trường; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu; xây dựng hàng rào kiên cố, trồng cây xen dày và lắp đặt biển báo nguy hiểm xung quanh.

5. Sân công nghiệp và khu vực phụ trợ phục vụ khai thác và chế biến khoáng sản
Tháo dỡ các hạng mục công trình, thiết bị không còn mục đích sử dụng; xử lý ô nhiễm môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường; san gạt, tạo mặt bằng và trồng cây trên toàn bộ diện tích sân công nghiệp và khu vực phụ trợ; xây dựng hệ thống thoát nước xung quanh; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu.

6. Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được cấp phép của mỏ nhưng bị thiệt hại do các hoạt động khai thác khoáng sản
Tiến hành xử lý, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường trong trường hợp gây ô nhiễm và sự cố môi trường. Việc xử lý, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường phải có sự tham gia, giám sát và thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

II. Đối với mỏ khai thác lộ thiên có nguy cơ tạo dòng thải axit; có phát sinh thành phần nguy hại
Tất cả các mỏ khai thác khoáng sản rắn có thành phần khoáng vật sulfua, phát sinh dòng thải axit mỏ và các mỏ khoáng sản có chất thải mỏ phát sinh có thành phần nguy hại vượt ngưỡng theo quy định hiện hành phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường nghiêm ngặt như sau:

1. Khai trường khi kết thúc khai thác
a) Đối với khai trường là moong dạng hố mỏ có đáy moong khi kết thúc khai thác nằm dưới mực nước ngầm hoặc mực nước thông thủy: thực hiện lấp đầy bằng với mức địa hình xung quanh; tạo độ nghiêng thích hợp để thu gom nước chảy tràn; phủ một lớp vật liệu có độ thẩm thấu thấp, rồi lu lèn đạt độ thẩm thấu nhỏ hơn 1x 10-6cm/s hoặc sử dụng vải địa kỹ thuật chống thấm đảm bảo an toàn; phủ đất và trồng cây trên toàn bộ khai trường; xây dựng hệ thống thoát nước bề mặt.

Trường hợp để lại thành hồ chứa nước nhưng độ sâu mực nước không được sâu hơn mức nước thông thủy 30m; phải làm ngập nước vĩnh viễn, xây dựng hệ thống lưu thông nước, xử lý, trung hòa nước đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường trước khi đổ ra các khu vực bên ngoài; xây dựng kè bờ chắc chắn hoặc cải tạo bờ moong giật cấp đảm bảo an toàn - kỹ thuật; xây dựng đê xung quanh moong đảm bảo ngăn súc vật và người; trồng cây xen dầy xung quanh hơn định mức trồng rừng thông thường ít nhất 2 lần; lập hàng rào và biển báo nguy hiểm tồn tại vĩnh viễn ghi rõ độ sâu của moong; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu;

b) Đối với khai trường là moong dạng hố mỏ có đáy moong khi kết thúc khai thác nằm trên mực nước ngầm hoặc mực nước thông thủy: thực hiện việc lấp đầy bằng với mức địa hình xung quanh; tạo độ nghiêng để thu gom nước và xây dựng hệ thống thoát nước cho khu vực; phủ một lớp vật liệu có độ thẩm thấu thấp, rồi lu lèn đạt độ thẩm thấu nhỏ hơn 1x 10-6cm/s hoặc sử dụng vải địa kỹ thuật chống thấm đảm bảo an toàn; phủ đất và trồng cây trên toàn bộ khai trường. Trường hợp để lại địa hình hố mỏ thì độ cao từ đáy moong đến mức cao địa hình xung quanh không được lớn hơn 15 m; cải tạo, củng cố bờ moong đảm bảo an toàn kỹ thuật; phủ một lớp vật liệu có độ thẩm thấu thấp, rồi lu lèn đạt độ thẩm thấu nhỏ hơn 1x 10-6cm/s hoặc sử dụng vải địa kỹ thuật chống thấm đảm bảo an toàn trên các bờ tầng và đáy moong; phủ đất và trồng cây trên toàn bộ khai trường; phủ đất và trồng cây trên toàn bộ đáy moong và bờ tầng; xây dựng bờ kè và hệ thống thoát nước xung quanh moong; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu;

c) Khai trường khai thác địa hình khác dạng hố mỏ: thực hiện san gạt, tạo mặt bằng hoặc san cắt tầng và tạo độ nghiêng thu gom nước chảy tràn; phủ một lớp vật liệu có độ thẩm thấu thấp, rồi lu lèn đạt độ thẩm thấu nhỏ hơn 1x 10-6cm/s hoặc sử dụng vải địa kỹ thuật chống thấm đảm bảo an toàn; phủ đất và trồng cây; xây dựng hệ thống thu gom nước bề mặt; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu.

2. Khu vực xung quanh khai trường
a) Xung quanh khai trường là địa hình bằng phẳng: san gạt, tạo mặt bằng; xử lý ô nhiễm môi trường theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường; phủ đất để trồng cây;

b) Xung quanh khai trường là địa hình vách núi: cải tạo, củng cố bờ tầng vách núi đảm bảo an toàn - kỹ thuật; phủ một lớp vật liệu có độ thẩm thấu thấp, rồi lu lèn đạt độ thẩm thấu nhỏ hơn 1x 10-6cm/s hoặc sử dụng vải địa kỹ thuật chống thấm đảm bảo an toàn trên các bờ tầng; phủ đất và trồng cây trên mặt tầng; xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước tại mặt tầng và chân tầng vách núi; xây dựng tường kè chân tầng vách núi; lập hàng rào và biển báo nguy hiểm xung quanh chân tầng; trồng cây tại các khu vực xung quanh.

3. Các bãi thải đất, đá
Tiến hành san gạt, tạo mặt bằng và trồng cây. Trường hợp bãi thải dạng đống không thể san gạt thì phải cải tạo, san cắt tầng thải và tạo độ dốc của bãi thải đảm bảo an toàn - kỹ thuật; phủ bãi thải bằng một lớp vật liệu có độ thẩm thấu thấp, rồi lu lèn đạt độ thẩm thấu nhỏ hơn 1x 10-6 cm/s hoặc sử dụng vải địa kỹ thuật chống thấm đảm bảo an toàn; góc nghiêng của sườn bãi thải phải nhỏ hơn hoặc bằng góc trượt tự nhiên của đất đá thải đổ xuống; xây dựng hệ thống chân kè bãi thải đảm bảo bền vững và phải được đơn vị có chức năng thẩm định thiết kế kỹ thuật; hệ thống thu gom nước các mặt tầng và chân tầng bãi thải; phủ đất và trồng cây trên các mặt tầng và sườn tầng bãi thải.

4. Bãi thải quặng đuôi
a) Đối với các bãi thải quặng đuôi dạng thô, rắn, khô: san gạt, tạo mặt bằng phủ bề mặt bãi thải bằng một lớp vật liệu có độ thẩm thấu thấp, rồi lu lèn đạt độ thẩm thấu nhỏ hơn 1x 10-6 cm/s hoặc sử dụng vải địa kỹ thuật chống thấm đảm bảo an toàn, phủ đất và trồng cây trên toàn bộ diện tích bãi thải; xây dựng hệ thống thoát và xử lý nước chảy tràn;

b) Đối với các hồ thải quặng đuôi dạng mịn, khó thoát nước, không có khả năng cải tạo phủ xanh: xây dựng đê, đập tràn vĩnh viễn đảm bảo an toàn - kỹ thuật và phải được đơn vị có chức năng thẩm định thiết kế kỹ thuật; phải làm ngập nước vĩnh viễn, xây dựng hệ thống lưu thông nước, xử lý, trung hòa nước đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường trước khi đổ ra các khu vực bên ngoài; xây dựng kè bờ chắc chắn; xây dựng đê xung quanh hồ thải quặng đuôi đảm bảo ngăn súc vật và người; trồng cây ken dầy xung quanh hơn định mức trồng rừng thông thường ít nhất 2 lần; lập hàng rào và biển báo nguy hiểm tồn tại vĩnh viễn ghi rõ độ sâu và trạng thái chất thải trong hồ.

5. Sân công nghiệp và khu vực phụ trợ phục vụ khai thác và chế biến khoáng sản
Tháo dỡ các hạng mục công trình, thiết bị không còn mục đích sử dụng; xử lý ô nhiễm môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường; san gạt, tạo mặt bằng và trồng cây trên toàn bộ diện tích sân công nghiệp và khu vực phụ trợ; xây dựng hệ thống thoát nước xung quanh; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu.

6. Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được cấp phép của mỏ nhưng bị thiệt hại do các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản
Tiến hành xử lý, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường trong trường hợp gây ô nhiễm và sự cố môi trường xung quanh. Việc xử lý, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường phải có sự tham gia, giám sát và thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

III. Đối với khai thác hầm lò
1. Các đường lò và khu vực cửa giếng lò
a) Đối với các khu vực khai thác trên bề mặt đất không có các công trình xây dựng, thành phố thị xã, khu vực dân cư:

- Trường hợp phá hỏa toàn phần các đường lò: thực hiện san gạt, tạo mặt bằng những khu vực bị sụt lún, trồng cây tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc chuyển đổi mục đích;

- Trường hợp để lại các đường lò: phải thực hiện lấp các cửa lò chính và cửa lò giếng theo quy chuẩn, quy phạm khai thác hầm lò;

b) Đối với những khu vực khai thác dưới những công trình xây dựng, thành phố thị xã, khu vực dân cư có nguy cơ sụt lún, phải được cải tạo phục hồi môi trường bằng phương pháp chèn lò từng phần hoặc toàn phần, cần chèn lấp toàn bộ những đường lò còn lại sau khi kết thúc khai thác để đảm bảo duy trì các công trình trên mặt đất.

2. Các bãi thải đất, đá; bãi thải quặng đuôi
Các bãi thải đất đá; bãi thải quặng đuôi: tiến hành cải tạo phục hồi môi trường như đối với khai thác lộ thiên.

3. Sân công nghiệp và khu vực phụ trợ phục vụ khai thác khoáng sản
Tháo dỡ các hạng mục công trình, thiết bị không còn mục đích sử dụng; xử lý ô nhiễm môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường; san gạt, tạo mặt bằng và trồng cây trên toàn bộ diện tích sân công nghiệp và khu vực phụ trợ; xây dựng hệ thống thoát nước xung quanh; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu.

4. Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được cấp phép của mỏ nhưng bị thiệt hại do các hoạt động khai thác khoáng sản
Tiến hành xử lý, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường trong trường hợp gây ô nhiễm và sự cố môi trường xung quanh. Việc xử lý, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường phải có sự tham gia, giám sát và thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

IV. Đối với khai thác cát sỏi, khoáng sản lòng sông, cửa biển
1. Khu vực khai trường
a) Thực hiện khắc phục các khu vực xói lở bờ sông, bờ kè đê do hoạt động khai thác cát, sỏi, sa khoáng lòng sông gây ra; xây dựng bờ kè đoạn khu vực khai thác;

b) San gạt và nạo vét các khu vực sông bị bồi lắng do hoạt động khai thác bằng các tàu, bè dùng máy bơm hút để tuyển rửa quặng trực tiếp trên tàu thải xuống sông.

2. Kho bãi khu vực phụ trợ phục vụ khai thác
a) Tháo dỡ các hạng mục công trình, thiết bị không còn mục đích sử dụng; xử lý ô nhiễm môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường; san gạt, tạo mặt bằng và trồng cây trên toàn bộ diện tích sân công nghiệp và khu vực phụ trợ; xây dựng hệ thống thoát nước xung quanh; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu;

b) Khu vực kho bãi tập kết cát, sỏi, sa khoáng, đường vận chuyển phải dọn sạch, san phẳng tái tạo lại hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái ban đầu hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

3. Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được cấp phép nhưng bị thiệt hại do các hoạt động khai thác
Tiến hành xử lý, khắc phục ô nhiễm và đền bù sự cố sạt lở bờ sông trong trường hợp gây ô nhiễm và sự cố sạt lở do hoạt động khai thác. Việc xử lý, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường phải có sự tham gia, giám sát và thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

V. Đối với khai thác nước nóng và nước khoáng thiên nhiên
1. Khu vực khai thác
Thực hiện lấp các giếng khoan theo quy định về việc xử lý, trám lấp giếng khoan không sử dụng.

2. Khu vực phụ trợ phục vụ khai thác
Tháo dỡ các hạng mục công trình, thiết bị không còn mục đích sử dụng; xử lý ô nhiễm môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường; san gạt, tạo mặt bằng và trồng cây trên toàn bộ diện tích sân công nghiệp và khu vực phụ trợ; xây dựng hệ thống thoát nước xung quanh; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

VI. Khai thác khoáng sản có chứa thành phần phóng xạ
Tất cả các khu vực có liều phóng xạ giới hạn vượt quá tiêu chuẩn cho phép và phải có giải pháp khoanh vùng, cắm biển báo khu vực không an toàn về phóng xạ để cảnh báo cho nhân dân biết. Tuyệt đối không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp đất ở cho dân hoặc trồng các loại cây lương thực cho đến khi phông phóng xạ trở về trạng thái giới hạn cho phép; Thực hiện các giải pháp cải tạo phục hồi môi trường giảm thiểu tác động của phóng xạ cụ thể như sau:

1. Khai trường khi kết thúc khai thác
a) Đối với khai trường là moong dạng hố mỏ có đáy moong khi kết thúc khai thác nằm dưới mực nước ngầm hoặc mực nước thông thủy: thực hiện lấp đầy bằng với mức địa hình xung quanh; tạo hệ thống thu thoát và xử lý nước bề mặt không để phát tán ra môi trường xung quanh; phủ lớp đất mặt không chứa thành phần phóng xạ trồng cây công nghiệp, phủ xanh trên toàn bộ khai trường. Trường hợp để lại thành hồ chứa nước nhưng độ sâu mực nước không được sâu hơn mức nước thông thủy 30 m, xây dựng kè bờ chắc chắn hoặc cải tạo bờ moong giật cấp đảm bảo an toàn - kỹ thuật; xây dựng đê xung quanh moong đảm bảo ngăn súc vật và người; trồng cây ken dầy xung quanh hơn định mức trồng rừng thông thường ít nhất 2 lần; lập hàng rào và biển báo nguy hiểm tồn tại vĩnh viễn ghi rõ độ sâu của moong; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu;

b) Đối với khai trường là moong dạng hố mỏ có đáy moong khi kết thúc khai thác nằm trên mực nước ngầm hoặc mực nước thông thủy: thực hiện việc lấp đầy bằng với mức địa hình xung quanh; tạo hệ thống thu thoát nước bề mặt không để phát tán ra môi trường xung quanh; phủ lớp đất mặt trồng cây trên toàn bộ khai trường. Trường hợp để lại địa hình hố mỏ thì độ cao từ đáy moong đến mức cao địa hình xung quanh không được lớn hơn 15 m; cải tạo, củng cố bờ moong đảm bảo an toàn kỹ thuật; xây dựng bờ kè và hệ thống thu nước bề mặt và xử lý không để phát tán làm ô nhiễm môi trường xung quanh; phủ đất trồng cây và phủ xanh toàn bộ đáy moong; tái, tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu;

c) Khai trường khai thác địa hình khác dạng hố mỏ: Thực hiện san gạt, tạo mặt bằng, phủ đất để trồng cây hoặc chuyển đổi mục đích; xây dựng hệ thống thu nước bề mặt về hồ xử lý; tái, tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu.

2. Khu vực xung quanh khai trường
a) Xung quanh khai trường là địa hình bằng phẳng: san gạt, tạo mặt bằng; xử lý ô nhiễm môi trường theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn; phủ đất để trồng cây công nghiệp hoặc trồng cỏ;

b) Xung quanh khai trường là địa hình vách núi: cải tạo, củng cố bờ tầng vách núi đảm bảo an toàn - kỹ thuật; phủ đất và trồng cây trên mặt và các sườn tầng; xây dựng hệ thống thu gom nước tại mặt tầng và chân tầng vách núi; xây dựng tường kè chân tầng vách núi; lập hàng rào và biển báo nguy hiểm xung quanh chân tầng; trồng cây tại các khu vực xung quanh.

3. Bãi thải đất đá
Tiến hành san gạt, tạo mặt bằng và trồng cây công nghiệp. Trường hợp bãi thải dạng đống không thể san gạt thì phải cải tạo, san cắt tầng thải và tạo độ dốc của bãi thải đảm bảo an toàn - kỹ thuật; xây dựng hệ thống chân kè bãi thải; hệ thống thu gom nước các mặt tầng và chân tầng bãi thải, và hố thu và xử lý nước; hố thu nước phải có biển báo ô nhiễm phóng xạ; phủ đất và trồng cây trên các mặt tầng và sườn tầng bãi thải. Bãi thải không được cao hơn địa hình đồi núi tự nhiên gần nhất.

4. Hồ thải quặng đuôi
Đối với các hồ thải quặng đuôi xây dựng hoặc gia cố lại đê, đập tràn vĩnh viễn, đảm bảo an toàn; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu; xây dựng hàng rào kiên cố, trồng cây xen dày và lắp đặt biển báo nguy hiểm về độ sâu và ô nhiễm phóng xạ xung quanh hồ thải.

5. Kho bãi và các công trình phụ trợ phục vụ khai thác
a) Tháo dỡ các hạng mục công trình, thiết bị không còn mục đích sử dụng; các thiết bị phải được tẩy xạ; phế thải nhiễm xạ phải được thu gom để xử lý theo đúng quy phạm an toàn bức xạ ion hóa; thực hiện san gạt, tạo mặt bằng phủ lớp đất mặt không chứa chất phóng xạ và trồng các loại cây công nghiệp trên toàn bộ diện tích sân công nghiệp và khu vực phụ trợ, tuyệt đối không trồng cây lương thực; xây dựng hệ thống thu thoát nước bề mặt hạn chế phát tán ra khu vực xung quanh; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu; khoanh vùng cắm biển báo khu vực không an toàn về phóng xạ để cảnh báo cho nhân dân biết;

b) Các khu vực kho, hầm chứa chất phóng xạ phải được tháo dỡ, thu gom vận chuyển xử lý theo đúng quy phạm an toàn bức xạ ion hóa.

6. Những khu vực xung quanh không thuộc diện tích được cấp phép của mỏ nhưng bị thiệt hại do các hoạt động khai thác khoáng sản
Tiến hành xử lý, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường trong trường hợp gây ô nhiễm và sự cố môi trường xung quanh. Việc xử lý, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường phải có sự tham gia, giám sát và thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

VII. Những yêu cầu khác
1. Lựa chọn cây trồng để phục hồi môi trường phải lựa chọn loài cây, giống cây phù hợp với điều kiện sống ở địa phương, có giá trị kinh tế cao;

2. Cải tạo moong khai thác thành hồ chứa nước, yêu cầu phải đảm bảo khả năng chứa nước, lưu thông nước; đảm bảo mục đích phục vụ nuôi trồng thủy sản hoặc cung cấp nước sinh hoạt;

3. Trong quá trình bóc tầng đất phủ bề mặt trước khi tiến hành khai thác phải lưu giữ lại tầng đất phủ bề mặt để phục vụ công tác cải tạo, phục hồi môi trường;

4. Việc duy tu, bảo trì công trình cải tạo, phục hồi môi trường hoặc công tác trồng dặm, chăm sóc cây yêu cầu tối thiểu từ 3 đến 5 năm, tỷ lệ trồng dặm yêu cầu từ 10-30 % mật độ cây trồng. Đối với các công trình cải tạo, phục hồi môi trường của các mỏ khai thác có nguy cơ phát sinh dòng thải axit và các mỏ phóng xạ, công tác duy tu, bảo trì công trình xác định theo từng phương án, phương án bổ sung.

PHỤ LỤC SỐ 10
MẪU XÁC NHẬN VÀO MẶT SAU PHỤ BÌA CỦA PHƯƠNG ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
a. Đối với phương án cải tạo, phục hồi môi trường
	UBND tỉnh Quảng Bình xác nhận: phương án cải tạo, phục hồi môi trường “…(2) …” được phê duyệt tại Quyết định số … ngày … tháng … năm … của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình, ngày … tháng … năm …
TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)







PHỤ LỤC SỐ 11
PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tùy thuộc vào phương án cải tạo, phục hồi môi trường được lựa chọn, tổng dự toán cải tạo, phục hồi môi trường (Mcp) bằng tổng các chi phí thực hiện các hạng mục chính dưới đây:

Mcp = Mkt + Mcn + Mbt + Mxq + Mhc + Mk
Trong đó:

Mkt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác, bao gồm các chi phí: củng cố bờ moong trong tầng đất phủ, trong tầng đá; lập hàng rào, biển báo; trồng cây xung quanh và khu vực moong khai thác; xây dựng các công trình thoát nước, xử lý nước; san gạt, phủ đất màu; đối với mỏ khai thác hầm lò, chi phí lấp kín cửa đường hầm vào mỏ, các lò nhánh (nếu cần thiết) theo quy phạm khai thác hầm lò; xây dựng hệ thống ngăn ngừa dòng thải axit mỏ đối với các mỏ khai thác khoáng vật sulfua và các mỏ có tính phóng xạ và các chi phí khác có liên quan;

Mcn: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường mặt bằng sân công nghiệp, khu vực phân loại, làm giàu,khu vực phụ trợ và các hoạt động khác có liên quan, bao gồm các chi phí: tháo dỡ các công trình trên mặt bằng và vận chuyển đến nơi lưu chứa; san gạt tạo mặt bằng, phủ đất màu, trồng cây; xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước;

Mbt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải, bao gồm các chi phí: san gạt, cắt tầng đảm bảo các yêu cầu an toàn; xây dựng kè chân tầng để đảm bảo an toàn, tránh trượt lở chân bãi thải; xây dựng hệ thống thu gom nước trên mặt tầng và chân tầng; xử lý nước từ các mặt tầng, chân tầng bãi thải trước khi xả ra môi trường; xây dựng hệ thống ngăn ngừa dòng thải axit mỏ đối với các mỏ khai thác khoáng vật sulfua và các mỏ có tính phóng xạ; trồng cây trên mặt tầng, sườn tầng các bãi thải;

Mxq: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác, bao gồm các chi phí: nạo vét, khơi thông các dòng thủy vực; duy tuy, bảo dưỡng các tuyến đường vận chuyển; trồng cây tái tạo lại hệ sinh thái, thảm thực vật tại các khu vực xung quanh mỏ;

Mhc: chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường (được tính bằng 10% tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường); Chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường; chi phí thiết kế, thẩm định thiết kế; chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng; chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải;

Mk: Những khoản chi phí khác.

Bảng: Tổng hợp chi phí các công trình phục hồi môi trường

	SỐ TT
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá ban hành (đ)
	Hệ số điều chỉnh
	Đơn giá sau hiệu chỉnh (đ)
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)

	
	
	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	I
	Khu vực khai thác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.1
	Đối với khai thác lộ thiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Cải tạo bờ mỏ, đáy mỏ, bờ moong, đáy khai trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Xây dựng hệ thống thoát nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Lập hàng rào quanh khai trường, quanh moong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Lắp biển báo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Trồng cây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Vận chuyển đất đá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.2
	Đối với khai thác hầm lò
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Cải tạo đường lò, cửa lò
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Vận chuyển đất đá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Xây dựng hệ thống thoát nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Lập hàng rào quanh cửa lò
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Lắp biển báo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Trồng cây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	
	Khu vực bãi thải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	San gạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Xây dựng kè chân bãi thải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Trồng cây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khu vực SCN, khu văn phòng và khu phụ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Tháo dỡ công trình khu văn phòng và khu phụ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Tháo dỡ công trình SCN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Tháo dỡ trạm biến áp, trạm cân và các thiết bị khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Chi phí vận chuyển thiết bị, phế thải ra khỏi mỏ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	San gạt mặt bằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Chi phí trồng cây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Đo vẽ địa hình khi kết thúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Giám sát trong quá trình cải tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Duy tu, bảo trì công trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Tổng chi phí trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Chi phí trực tiếp khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Công trực tiếp chi phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Chi phí chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Giá dự toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIII
	Chi phí nhà tạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIV
	Tổng chi phí phục hồi môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. THỦ TỤC THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình; 
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345. 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của chủ dự án, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ và nộp lại theo đúng quy định (thực hiện lại Bước 1).

Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, thông báo cho chủ dự án nộp phí thẩm định để tổ chức thực hiện việc thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định cho chủ dự án.

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án bổ sung và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án.

Bước 4: Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện một trong các nội dung sau đây:

- Lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định lại trong trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung không được thông qua. Trình tự, thời hạn, thủ tục thẩm định lại thực hiện như thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung lần đầu (thực hiện lại bước 1);

- Chỉnh sửa, bổ sung phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt trong trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định và không tính vào thời hạn thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung. Quá thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, chủ dự án phải lập lại phương án bổ sung (thực hiện lại bước 1).
- Gửi lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung để UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt theo quy định trong trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 5: Sau khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện phương án, đóng dấu giáp lai, nhân bản, đóng thành quyển gáy cứng; gửi phương án bổ sung và văn bản của chủ dự án giải trình về những chỉnh sửa, bổ sung nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo yêu cầu trong văn bản thông báo kết quả thẩm định đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

Bước 7: UBND tỉnh chứng thực và gửi phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận giao dịch một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện. 
* Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ: 
+ Hồ sơ đề nghị thẩm định

a) Đối với tổ chức, cá nhân đã có giấy phép khai thác khoáng sản và phương án được phê duyệt nhưng thay đổi diện tích, độ sâu, công suất khai thác khoáng sản có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc UBND tỉnh phê duyệt không phải lập hồ sơ riêng, chỉ nộp phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (thực hiện theo thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường). Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt theo mẫu quy định;

b) Đối với tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được duyệt, hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung gồm: 
- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo mẫu quy định;

- 07 (bảy) bản phương án bổ sung theo mẫu quy;

- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận;

- 01 (một) bản sao phương án kèm theo quyết định đã được phê duyệt.

+ Hồ sơ trình phê duyệt sau khi được thẩm định với kết quả thông qua

a) Bốn (04) bản phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được chủ dự án hoàn thiện, đóng dấu giáp lai, nhân bản, đóng thành quyển gáy cứng, đóng dấu (nếu có); 
b) Một (01) đĩa CD ghi toàn bộ dữ liệu nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung;

c) Một (01) văn bản của chủ dự án giải trình về những chỉnh sửa, bổ sung nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo yêu cầu trong văn bản thông báo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Số lượng hồ sơ: 
- Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung: 01 bộ.

- Hồ sơ trình phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung: 01 bộ. 
* Thời hạn giải quyết: 
a) Đối với tổ chức, cá nhân đã có giấy phép khai thác khoáng sản và phương án được phê duyệt nhưng thay đổi diện tích, độ sâu, công suất khai thác khoáng sản, thì trình tự, thủ tục thẩm định được thực hiện theo trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (thực hiện theo thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường).

b) Đối với các đối tượng như đã nêu ở điểm b trong mục thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định nêu trên, thời gian kiểm tra, tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định như sau:

- Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thành lập hội đồng thẩm định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn không quá 5 (năm) ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày thành lập hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các hoạt động: kiểm tra thực địa, kiểm chứng các thông tin, số liệu; lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án bổ sung và khu vực kế cận; tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện các nội dung của phương án, phương án bổ sung;

- Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành các nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp hội đồng thẩm định. 
- Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân;

- Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án bổ sung. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt thì UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do.

Thời hạn thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tùy theo từng loại hình dự án

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của UBND tỉnh.

- Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được UBND tỉnh chứng thực.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
a) Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo Phụ lục 1A Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

b) Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo Phụ lục 1B Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

c) Cấu trúc và hướng dẫn xây dựng nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo Phụ lục 4 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

d) Mẫu xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo Phụ lục 10.b Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

* Phí, lệ phí (Nếu có): Theo quy định hiện hành.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
1. Các đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 19/2015/NĐ-CP gồm:

a) Tổ chức, cá nhân đã có giấy phép khai thác khoáng sản và phương án được phê duyệt nhưng thay đổi diện tích, độ sâu, công suất khai thác khoáng sản;

b) Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được duyệt.

2. Yêu cầu về thời điểm lập, trình thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được quy định như sau:

Các đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung phải lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án bổ sung trước khi xin cấp phép khai thác khoáng sản mới hoặc thay đổi giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường.
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
a) Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

b) Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật bảo vệ môi trường;
c) Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

* Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

PHỤ LỤC SỐ 1A
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	… (1) …
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …
V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung “… (2)…”
	(Địa danh), ngày … tháng … năm …


	Kính gửi:
	- UBND tỉnh Quảng Bình
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình


Chúng tôi là: … (1) …, chủ dự án của …(2)… thuộc đối tượng phải lập phương án cải tạo phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung thuộc đối tượng tại Khoản…Điều…Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….;

- Điện thoại: ………………………………; Fax: …………………; E-mail: …………………

Xin gửi quý UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung gồm:

- 07 (bảy) bản thuyết minh phương án bổ sung kèm theo các bản vẽ liên quan;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- …

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung..(2)…của chúng tôi./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu …
	… (3) …
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú: (1) Tên tổ chức, cá nhân; (2) Tên đầy đủ của dự án khai thác khoáng sản; (3) Thủ trưởng, người đứng đầu của tổ chức, cá nhân.

PHỤ LỤC SỐ 1B
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:...
V/v thẩm định báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Dự án (2)
	(Địa danh), ngày… tháng… năm…


	Kính gửi:
	- UBND tỉnh Quảng Bình
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình


Chúng tôi là: (1), chủ dự án của (2), thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc mục số... Phụ lục II (hoặc thuộc mục số... Phụ lục III) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án/phương án bổ sung thuộc đối tượng tại Khoản….Điều… Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Dự án đầu tư do UBND tỉnh phê duyệt.

- Địa điểm thực hiện Dự án: ……………………………………………………………………;

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….;
- Điện thoại: ………………………………; Fax: …………………; E-mail: …………………..
Xin gửi đến quý UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ gồm:

- Một (01) bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương).

- Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

- Bảy (07) phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Dự án.

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Dự án.

	Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu …
	(3)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú: (1) Chủ dự án; (2) Tên đầy đủ, chính xác của Dự án; (3) Đại diện có thẩm quyền của Chủ dự án.
PHỤ LỤC SỐ 4
CẤU TRÚC VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO,PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Chương 1. 
KHÁI QUÁT CHUNG
1. Tên phương án
Nêu đúng như tên trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được cấp quyết định phê duyệt trước đó. Trường hợp đã được đổi tên khác thì nêu cả tên cũ, tên mới và thuyết minh rõ về quá trình, tính pháp lý của việc đổi tên này.

2. Tổ chức, cá nhân
- Nêu đầy đủ: tên, địa chỉ và phương tiện liên hệ với tổ chức, cá nhân; họ tên và chức danh của người đứng đầu tổ chức, cá nhân tại thời điểm lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

- Tên và địa chỉ đơn vị tư vấn, những người trực tiếp tham gia thực hiện xây dựng phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

3. Căn cứ và mục tiêu đặt ra đối với phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.
4. Vị trí địa lý của phương án
Mô tả vị trí địa lý, địa điểm thực hiện phương án theo quy định như đối với phương án cải tạo, phục hồi môi trường trước đó khi có sự thay đổi của các đối tượng tự nhiên, các đối tượng về kinh tế - xã hội và các đối tượng khác xung quanh khu vực phương án chịu ảnh hưởng trực tiếp của phương án, kèm theo sơ đồ vị trí địa lý thể hiện các đối tượng này, có chú giải rõ ràng.

5. Hiện trạng môi trường tự nhiên và các yếu tố kinh tế, xã hội của khu vực thực hiện phương án (cho đến thời điểm lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung).

Chương 2. 
CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
1. Những thay đổi về nội dung của phương án
Mô tả chi tiết, rõ ràng lý do và những nội dung thay đổi của phương án cho đến thời điểm lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

2. Các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường
- Mô tả các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã và đang thực hiện (nếu có);

- Mô tả lại các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường được giữ nguyên, không thay đổi trong phương án đã phê duyệt;

- Nêu chi tiết những giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường; danh mục, khối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và các thay đổi so với phương án đã được phê duyệt.

Chương 3. 
DỰ TOÁN KINH PHÍ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
1. Kinh phí cải tạo phục hồi môi trường và trình tự ký quỹ
- Đối với các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã được xác nhận từng phần, tổ chức, cá nhân trong quá trình tính toán khoản tiền ký quỹ được loại bỏ các hạng mục này nhưng phải giải trình chi tiết;

- Tổ chức, cá nhân tính toán lại khoản tiền ký quỹ cho các hạng mục chưa được xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường và các hạng mục công trình có sự thay đổi về giải pháp thực hiện, khối lượng bổ sung có áp dụng các đơn giá mới tại thời điểm lập phương án bổ sung. Việc tính toán khoản tiền ký quỹ tương tự như tính toán trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường quy định tại Thông tư này;

- Tổng số tiền ký quỹ trong phương án bổ sung bằng tổng số tiền ký quỹ của các hạng mục công trình sau khi trừ đi số tiền tổ chức, cá nhân đã ký quỹ. Số tiền ký quỹ hàng năm trong phương án bổ sung được xác định tương tự như quy định tại Thông tư này.

2. Kế hoạch thực hiện
Phân chia kế hoạch thực hiện theo từng năm, từng giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường, chương trình quản lý, giám sát trong thời gian cải tạo, phục hồi môi trường; kế hoạch kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án bổ sung.

Chương 4. 
CAM KẾT VÀ KẾT LUẬN CÁC PHỤ LỤC
1. Phụ lục các bản vẽ
	TT
	Tên bản vẽ

	1
	Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000)

	2
	Bản đồ địa hình có (hoặc không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)

	3
	Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác

	4
	Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật.

	5
	Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000).

	6
	Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật

	7
	Bản đồ vị trí khu vực cải tạo, phục hồi môi trường (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000)

	8
	Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng năm

	9
	Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)

	10
	Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình cải tạo, phục hồi môi trường

	11
	Sơ đồ vị trí các công trình quan trắc môi trường, giám sát môi trường


2. Phụ lục các Hồ sơ, tài liệu liên quan
- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản; Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có);

- Bản sao quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khai thác và Thông báo thẩm định thiết kế cơ sở hoặc tài liệu tương đương (nếu có);

- Đơn giá sử dụng tính dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường; đơn giá, định mức của các bộ, ngành và địa phương liên quan; bản đồ quy hoạch sử dụng đất (nếu có).

PHỤ LỤC SỐ 10
MẪU XÁC NHẬN VÀO MẶT SAU PHỤ BÌA CỦA PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG ĐÃ PHÊ DUYỆT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
b. Đối với phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
	UBND tỉnh Quảng Bình xác nhận: phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung “…(1) …” được phê duyệt tại Quyết định số … ngày … tháng… năm … của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình, ngày … tháng … năm…
TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)







Ghi chú: (1) Tên đầy đủ của phương án.
PHỤ LỤC SỐ 11
PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tùy thuộc vào phương án cải tạo, phục hồi môi trường được lựa chọn, tổng dự toán cải tạo, phục hồi môi trường (Mcp) bằng tổng các chi phí thực hiện các hạng mục chính dưới đây:

Mcp = Mkt + Mcn + Mbt + Mxq + Mhc + Mk
Trong đó:

Mkt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác, bao gồm các chi phí: củng cố bờ moong trong tầng đất phủ, trong tầng đá; lập hàng rào, biển báo; trồng cây xung quanh và khu vực moong khai thác; xây dựng các công trình thoát nước, xử lý nước; san gạt, phủ đất màu; đối với mỏ khai thác hầm lò, chi phí lấp kín cửa đường hầm vào mỏ, các lò nhánh (nếu cần thiết) theo quy phạm khai thác hầm lò; xây dựng hệ thống ngăn ngừa dòng thải axit mỏ đối với các mỏ khai thác khoáng vật sulfua và các mỏ có tính phóng xạ và các chi phí khác có liên quan;

Mcn: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường mặt bằng sân công nghiệp, khu vực phân loại, làm giàu,khu vực phụ trợ và các hoạt động khác có liên quan, bao gồm các chi phí: tháo dỡ các công trình trên mặt bằng và vận chuyển đến nơi lưu chứa; san gạt tạo mặt bằng, phủ đất màu, trồng cây; xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước;

Mbt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải, bao gồm các chi phí: san gạt, cắt tầng đảm bảo các yêu cầu an toàn; xây dựng kè chân tầng để đảm bảo an toàn, tránh trượt lở chân bãi thải; xây dựng hệ thống thu gom nước trên mặt tầng và chân tầng; xử lý nước từ các mặt tầng, chân tầng bãi thải trước khi xả ra môi trường; xây dựng hệ thống ngăn ngừa dòng thải axit mỏ đối với các mỏ khai thác khoáng vật sulfua và các mỏ có tính phóng xạ; trồng cây trên mặt tầng, sườn tầng các bãi thải;

Mxq: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác, bao gồm các chi phí: nạo vét, khơi thông các dòng thủy vực; duy tuy, bảo dưỡng các tuyến đường vận chuyển; trồng cây tái tạo lại hệ sinh thái, thảm thực vật tại các khu vực xung quanh mỏ;

Mhc: chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường (được tính bằng 10% tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường); Chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường; chi phí thiết kế, thẩm định thiết kế; chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng; chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải;

Mk: Những khoản chi phí khác.

Bảng: Tổng hợp chi phí các công trình phục hồi môi trường

	SỐ TT
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá ban hành (đ)
	Hệ số điều chỉnh
	Đơn giá sau hiệu chỉnh (đ)
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)

	
	
	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	I
	Khu vực khai thác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.1
	Đối với khai thác lộ thiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Cải tạo bờ mỏ, đáy mỏ, bờ moong, đáy khai trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Xây dựng hệ thống thoát nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Lập hàng rào quanh khai trường, quanh moong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Lắp biển báo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Trồng cây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Vận chuyển đất đá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.2
	Đối với khai thác hầm lò
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Cải tạo đường lò, cửa lò
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Vận chuyển đất đá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Xây dựng hệ thống thoát nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Lập hàng rào quanh cửa lò
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Lắp biển báo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Trồng cây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	
	Khu vực bãi thải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	San gạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Xây dựng kè chân bãi thải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Trồng cây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khu vực SCN, khu văn phòng và khu phụ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Tháo dỡ công trình khu văn phòng và khu phụ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Tháo dỡ công trình SCN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Tháo dỡ trạm biến áp, trạm cân và các thiết bị khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Chi phí vận chuyển thiết bị, phế thải ra khỏi mỏ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	San gạt mặt bằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Chi phí trồng cây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Đo vẽ địa hình khi kết thúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Giám sát trong quá trình cải tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Duy tu, bảo trì công trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Tổng chi phí trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Chi phí trực tiếp khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Công trực tiếp chi phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Chi phí chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Giá dự toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIII
	Chi phí nhà tạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIV
	Tổng chi phí phục hồi môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. THỦ TỤC KIỂM TRA, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH TỪNG PHẦN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG/ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG

* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường/ cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình; 
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345. 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường của chủ dự án, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ (thực hiện lại bước 1).

Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, thông báo cho chủ dự án nộp phí kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án hoặc phương án bổ sung và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở. 
Bước 4: Trường hợp hạng mục, công trình đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường có chất lượng và khối lượng không phù hợp với phương án, phương án bổ sung đã được phê duyệt thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản nêu rõ các vấn đề còn tồn tại để tổ chức, cá nhân khắc phục và hoàn thiện. Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả kiểm tra, chủ dự án khắc phục những tồn tại của hồ sơ và trên thực tế theo yêu cầu được nêu trong thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường (thực hiện lại bước 1).

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh cấp Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.
Bước 6: UBND tỉnh gửi lại hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận giao một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện. 
* Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo mẫu quy định;

- 07 (bảy) Báo cáo hoàn thành từng phần phương án/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo mẫu quy.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 
- Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thành lập đoàn kiểm tra. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thành lập đoàn kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra thực địa; 
- Trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến bằng văn bản cơ quan cấp phép khai thác khoáng sản về trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích khu vực đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. Thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian xác nhận hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Bình.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung. 
* Đối tượng thực hiện TTHC: 
Tổ chức và cá nhân.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
a) Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phục hồi môi trường bổ sung theo Phụ lục 14 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

b) Báo cáo hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phục hồi môi trường bổ sung theo Phụ lục 15 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

* Phí, lệ phí (Nếu có): Theo quy định hiện hành
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
a) Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

b) Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật bảo vệ môi trường;
c) Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

* Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

PHỤ LỤC SỐ 14
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH TỪNG PHẦN PHƯƠNG ÁN/PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	… (1) …
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:...
V/v đề nghị đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung “ …(2) …”
	(Địa danh), ngày… tháng … năm …


	Kính gửi:
	- UBND tỉnh Quảng Bình
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình


Chúng tôi là: … (1) …, Chủ phương án, phương án bổ sung “ … (2) … ”

- Địa điểm thực hiện phương án: ……………………………………………………………………
- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….
- Điện thoại: ………………………; Fax: ………………………; E-mail: ………………………….
Xin gửi đến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường những hồ sơ sau:

- 07 (bảy) bản báo cáo hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung;

- 01 (một) bản sao phương án/phương án bổ sung kèm theo bản sao Quyết định phê duyệt phương án/phương án bổ sung “… (2) … ”;

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên.Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét báo cáo cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung..(2)..của chúng tôi./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu …
	… (3) …
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú: (1) Cơ quan tổ chức, cá nhân; (2) Tên đầy đủ của phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; (3) Thủ trưởng cơ quan tổ chức, cá nhân.

PHỤ LỤC SỐ 15
BÁO CÁO HOÀN THÀNH TỪNG PHẦN PHƯƠNG ÁN/PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
BÁO CÁO
HOÀN THÀNH TỪNG PHẦN NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG/PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG
“… (2) …” (Lần thứ…)

I. Thông tin chung
1. Địa điểm thực hiện: …

2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Tổ chức, cá nhân: ………………………………………….… 
- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………
- Điện thoại: ………………………; Fax: ………………………; E-mail: ………………………
3. Tên cơ quan, doanh nghiệp thực hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có):

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….
- Điện thoại: ………………………; Fax: ………………………; E-mail: ………………………
4. Tổng số tiền ký quỹ:........

Số tiền đã ký quỹ:.....................................tại Quỹ bảo vệ môi trường...

Số tiền đã rút:...

II. Các công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã hoàn thành
1. Nội dung hoàn thành:

- Trình bày nội dung tổng thể và chi tiết đã hoàn thành theo từng giai đoạn hoặc toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi trường theo nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã phê duyệt và yêu cầu của quyết định phê duyệt;

- Nêu mục tiêu tổng quát và chất lượng đạt được của các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt.

2. Các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã hoàn thành

- Mô tả chi tiết các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã hoàn thành theo phương án đã được phê duyệt;

- Khối lượng công việc thực hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã hoàn thành;

- Khối lượng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường phát sinh (không có trong kế hoạch) để thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường đã đề ra;

- Công tác quản lý và giám sát môi trường để thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường đã đề ra;

- Lập bảng khối lượng công việc đã hoàn thành, thời gian và kinh phí thực hiện:

	TT
	Các công trình đã hoàn thành
	Khối lượng/đơn vị
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thời gian hoàn thành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


III. Kết quả giám sát và giám định
1. Kết quả giám sát

- Trình bày chuỗi số liệu về hiện trạng môi trường tại khu vực theo báo cáo giám sát môi trường hàng năm mà tổ chức, cá nhân đã cam kết trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

- Đánh giá kết quả chất lượng môi trường từ bắt đầu triển khai thi công công trình đến khi kết thúc thi công công trình cải tạo, phục hồi môi trường.

2. Kết quả giám định

- Kết quả giám định kỹ thuật của đơn vị giám định các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã hoàn thành (nêu rõ chỉ tiêu đạt được, chỉ tiêu chưa đạt được và nguyên nhân).

- Số liệu giám sát, kết quả phân tích, kết quả giám định được sao gửi kèm báo cáo.

IV. Đánh giá, đề xuất, kiến nghị
1. Đánh giá kết quả đạt được:

2. Đề xuất, kiến nghị: 
- Đề xuất thay đổi kinh phí ký quỹ do thay đổi hệ số trượt giá, định mức, đơn giá của địa phương, ngành.

- Kiến nghị: cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ của các nội dung trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

V. Phụ lục
- Các đơn giá, định mức sử dụng.

- Giấy xác nhận đã nộp tiền ký quỹ.

- Bản đồ không gian trước và sau quá trình cải tạo, phục hồi môi trường.

- Kết quả giám sát môi trường.

- Kết quả giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; giám định môi trường.

8. THỦ TỤC XÁC NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bộ phân giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình; 
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345. 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ (thực hiện lại bước 1).

Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bước 4: Chuyển hồ sơ về Bộ phận giao dịch một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện. 
* Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ: 
- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu quy định;
- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 
Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ dự án biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

* Đối tượng thực hiện TTHC: 
Tổ chức và cá nhân.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

* Phí, lệ phí: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
1. Yêu cầu về đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

- Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

- Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

2. Yêu cầu về lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường như sau:

a) Thay đổi địa điểm;

b) Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.

3. Yêu cầu về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường như sau:

Trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

4. Quy định đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.
Đối tượng quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
* Ghi chú: 
a) Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

PHỤ LỤC 5.4
MẪU TRANG BÌA CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
	(1)
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của (2)
Đại diện (*)
(ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có))
Đại diện đơn vị tư vấn (nếu có) (*)
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)
Tháng ... năm 20...


Ghi chú: (1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (2) Tên dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
(*) Chỉ thể hiện tại trang phụ bìa.
PHỤ LỤC 5.5
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
(Địa danh nơi thực hiện dự án), ngày... tháng... năm...
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

Chúng tôi gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường bản kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:
I. Thông tin chung
1.1. Tên dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là dự án): nêu đúng tên gọi như được nêu trong báo cáo đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương).
1.2. Tên chủ dự án: ...
1.3. Địa chỉ liên hệ: ...
1.4. Người đại diện theo pháp luật: ...
1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail ...).
1.6. Địa điểm thực hiện dự án:
Mô tả vị trí địa lý (tọa độ các điểm khống chế ranh giới theo hệ VN2000) của địa điểm thực hiện dự án kèm theo sơ đồ minh họa chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông,…), các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử,... ), hiện trạng sử dụng đất trên vị trí thực hiện dự án và các đối tượng xung quanh khác.
Chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp dụng đối với các nguồn này.
1.7. Quy mô dự án
Mô tả tóm lược về quá trình thi công xây dựng; quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất; liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng.
1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng
- Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo giờ, ngày, tháng hoặc năm; phương thức cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu.
- Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất.
Yêu cầu:
- Đối với trường hợp mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động cần phải bổ sung thông tin về cơ sở đang hoạt động, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử dụng hoặc loại bỏ hoặc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung.
II. Các tác động xấu đến môi trường
2.1. Tác động xấu đến môi trường do chất thải
2.1.1. Khí thải: ...
2.1.2. Nước thải: ...
2.1.3. Chất thải rắn: ...
2.1.4. Chất thải nguy hại: ...
2.1.5. Chất thải khác:... (nếu có)
Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải. Đối với khí thải và nước thải còn phải nêu rõ hàm lượng/nồng độ của từng thành phần ô nhiễm đặc trưng và so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành trong trường hợp chưa áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu.
2.2. Tác động xấu đến môi trường không do chất thải
Nêu tóm tắt các tác động xấu đến môi trường khác (nếu có) do dự án gây ra: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước dưới đất; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác.
Yêu cầu: các loại tác động xấu đến môi trường phải được thể hiện theo từng giai đoạn, bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các giai đoạn sau theo đặc thù của từng dự án cụ thể: (1) chuẩn bị đầu tư, (2) thi công xây dựng, (3) vận hành dự án và (4) hoàn thành dự án.
III. Kế hoạch bảo vệ môi trường
3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải
- Mỗi loại chất thải phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giải quyết tương ứng và có thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giải quyết. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.
- Phải chứng minh sau khi áp dụng biện pháp giải quyết thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có các kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.
3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác
Mỗi loại tác động xấu phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giảm thiếu tác động xấu đó. Trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.
3.3. Kế hoạch giám sát môi trường
- Giám sát lưu lượng khí thải, nước thải và những thông số ô nhiễm có trong khí thải, nước thải đặc trưng cho dự án, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành, với tần suất tối thiểu một (01) lần/06 tháng. Không yêu cầu chủ dự án giám sát nước thải đối với dự án có đấu nối nước thải để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung và không yêu cầu chủ dự án giám sát những thông số ô nhiễm có trong khí thải, nước thải mà dự án không có khả năng phát sinh hoặc khả năng phát sinh thấp.
- Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.
Yêu cầu:
- Ngoài việc mô tả biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường như hướng dẫn tại mục 3.1 và 3.2 Phụ lục này, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường mang tính công trình phải được liệt kê dưới dạng bảng, trong đó nêu rõ chủng loại, đặc tính kỹ thuật, đo lường cần thiết và kèm theo tiến độ xây lắp cụ thể cho từng công trình.
- Đối với đối tượng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, nội dung của phần III Phụ lục này cần phải nêu rõ hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của cơ sở hiện hữu và mối liên hệ của các công trình này với hệ thống công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án cải tạo, nâng cấp, nâng công suất.
IV. Cam kết
Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
Chúng tôi gửi kèm theo đây các văn bản có liên quan đến dự án (nêu có và liệt kê cụ thể).
Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.
	
	(1)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))


Ghi chú: (1) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.
Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án ở trang cuối cùng.
b) Các dự án thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường đính kèm: 
PHỤ LỤC 5.1
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
Tất cả các dự án thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thuộc các loại hình và quy mô sau:
	TT
	Dự án
	Quy mô

	1.
	Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên
	Tất cả

	2.
	Dự án trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý
	Tất cả

	3.
	Dự án có sử dụng đất của khu di tích lịch sử - văn hóa; khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp tỉnh;
Dự án làm mất rừng; chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng; chuyển đổi mục đích đất trồng lúa
	Tất cả đối với dự án có sử dụng đất của khu di tích lịch sử - văn hóa; khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp tỉnh;

Tất cả các đối tượng dưới 5 ha đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
Từ 01 ha đến dưới 10 ha đối với rừng tự nhiên;
Từ 10 ha đến dưới 50 ha đối với các loại rừng khác;
Từ 01 ha đến dưới 5 ha đối với đất trồng lúa chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp

	4.
	Dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác
	Dưới 50 giường bệnh

	5.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất clinker
	Tất cả các dự án xây dựng cơ sở sản xuất clinker công suất dưới 500.000 tấn clinker/năm

	6.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất tấm lợp fibro xi măng
	Dưới 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm

	7.
	Dự án xây dựng cảng sông, cảng biển
	Tất cả các dự án xây dựng cảng tiếp nhận tàu trọng tải dưới 1.000 DWT

	8.
	Dự án xây dựng nhà máy thủy điện
	Tất cả các dự án xây dựng hồ chứa có dung tích dưới 100.000 m³ nước hoặc công suất dưới 10 MW

	9.
	Dự án xây dựng công trình hồ chứa nước
	Tất cả các dự án có dung tích hồ chứa dưới 100.000 m³ nước

	10.
	Dự án khai thác cát hoặc nạo vét lòng sông, cửa biển
	Công suất dưới 50.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm

	11.
	Dự án khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng các chất độc hại, hóa chất hoặc vật liệu nổ công nghiệp)
	Tất cả đối với dự án có khối lượng mỏ (bao gồm khoáng sản và đất đá thải) dưới 50.000 m³ nguyên khai/năm hoặc có tổng khối lượng mỏ (bao gồm khoáng sản và đất đá thải) dưới 1.000.000 m³ nguyên khối

	12.
	Dự án chế biến khoáng sản rắn không sử dụng các chất độc hại, hóa chất
	Công suất dưới 50.000 m³ sản phẩm/năm

	13.
	Dự án tuyến, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ
	Tất cả các dự án có công suất dưới 500 tấn sản phẩm/năm

	14.
	Dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý, chôn lấp hoặc tiêu hủy chất thải rắn thông thường
	Tất cả các dự án có công suất từ 05 đến dưới 10 tấn chất thải rắn thông thường/ngày

	15.
	Dự án xây dựng nhà máy luyện kim
	Tất cả đối với dự án sử dụng nguyên liệu không phải là phế liệu có công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

	16.
	Dự án xây dựng cơ sở cán thép
	Tất cả đối với dự án sử dụng nguyên liệu không phải là phế liệu có công suất dưới 2.000 tấn sản phẩm/năm

	17.
	Dự án xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy
	Tất cả đối với tàu có trọng tải dưới 1.000 DWT

	18.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, lắp ráp xe máy, ô tô
	Tất cả đối với dự án có công suất dưới 5.000 xe máy/năm hoặc dưới 500 ô tô/năm

	19.
	Dự án xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị công cụ
	Tất cả những dự án có công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

	20.
	Dự án xây dựng cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại
	Tất cả đối với dự án có công suất dưới 500 tấn sản phẩm/năm

	21.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất ván ép
	Tất cả các dự án có công suất dưới 100.000 m2/năm

	22.
	Dự án xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh
	Công suất dưới 10.000 sản phẩm/năm

	23.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất đường
	Công suất dưới 10.000 tấn đường/năm

	24.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt
	Công suất dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm

	25.
	Dự án xây dựng cơ sở chế biến bột cá
	Công suất dưới 500 tấn sản phẩm/năm

	26.
	Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân hóa học
	Công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

	27.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y
	Dự án sản xuất dược phẩm, thuốc thú y không phải là vắc xin công suất dưới 50 tấn sản phẩm/năm

	28.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm từ sơn, hóa chất, chất dẻo
	Công suất dưới 100 tấn sản phẩm/năm

	29.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia
	Công suất dưới 100 tấn sản phẩm/năm

	30.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô
	Công suất dưới 300 tấn sản phẩm/năm

	31.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất giấy, bao bì các tông từ bột giấy hoặc phế liệu
	Công suất dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm

	32.
	Dự án chế biến cao su, mủ cao su
	Công suất từ 500 đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

	33.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất ắc quy, pin
	Công suất dưới 50.000 KWh/năm hoặc dưới 100 tấn sản phẩm/năm

	34.
	Dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự các dự án thứ tự từ 1 đến 33 Phụ lục này
	Tất cả


c. Các đối tượng không phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đính kèm:

PHỤ LỤC IV
DANH MỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ)
1. Đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn; chuyển giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý; cung cấp thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.
2. Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.
3. Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.
4. Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng.
5. Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhà hàng phục vụ dưới 200 m2.
6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.
7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.
8. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã với quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 m2; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô diện tích nhỏ hơn 5.000 m2 mặt nước.
9. Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình.
10. Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 1 ha.
11. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.
12. Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500 m2 sàn.
9. THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình; 
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345. 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ(thực hiện lại bước 1).

Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Sau khi đề án đơn giản đã được xác nhận đăng ký, Sở Tài nguyên và Môi trường ký và đóng dấu xác nhận vào mặt sau của trang phụ bìa.

Bước 4: Chuyển hồ sơ về Bộ phận giao dịch một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện. 
* Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại Sở tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ: 
- Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định;

- Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản thực hiện theo mẫu quy định.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 
Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, xác nhận đặng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Trường hợp chưa xác nhận, phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án và nêu rõ lý do.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được đóng dấu xác nhận.

* Đối tượng thực hiện TTHC: 
Tổ chức và cá nhân.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

- Mẫu bìa, phụ bìa, mặt sau trang phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 14.a và 10.b Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

* Phí, lệ phí: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
1. Yêu cầu về đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT, đồng thời thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;
b) Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý; 
c) Cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục 1.5 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
* Ghi chú: 
a) Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:
PHỤ LỤC 13.
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	…(1)…
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ...../…..
V/v xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của …(2)…
	(Địa danh), ngày… tháng… năm…


Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

…(1)… có địa chỉ tại …(3)…, xin gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản của …(2)… 
Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đưa ra tại bản đề án nói trên là hoàn toàn trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai phạm.

Kính đề nghị quý Sở Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét và cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản này.

Xin trân trọng cám ơn./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- …(5)…
- Lưu …
	…(4)…
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(2) Tên đầy đủ của cơ sở.

(3) Địa chỉ liên hệ theo bưu điện

(4) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(5) Nơi nhận khác (nếu có).
PHỤ LỤC 14.
BÌA, PHỤ BÌA, CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Phụ lục 14a. Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện

	(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN/ PHÊ DUYỆT CƠ SỞ - nếu có)

(TÊN CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ)

ĐỀ ÁN

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

của …(1)…

CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ (2)
(Người đại diện có thẩm quyền
ký, ghi họ tên, đóng dấu)

CƠ QUAN TƯ VẤN (nếu có) (2)
(Người đại diện có thẩm quyền
ký, ghi họ tên, đóng dấu)

(Địa danh), Tháng… năm…


Ghi chú: 
(1) Tên đầy đủ, chính xác của cơ sở (theo văn bản về đầu tư của cơ sở).

(2) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa.

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH

MỞ ĐẦU

- Cơ sở được thành lập theo quyết định của ai/cấp nào, số và ngày của văn bản hay quyết định thành lập; số và ngày của văn bản đăng ký đầu tư (nếu có); số và ngày của giấy chứng nhận đầu tư (nếu có); các thông tin liên quan khác (sao và đính kèm các văn bản ở phần phụ lục của đề án).

- Trường hợp địa điểm của cơ sở đặt tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì phải nêu rõ tên của khu/cụm, số và ngày của văn bản chấp thuận của Ban quản lý khu/cụm đó (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án).

- Nêu rõ tình trạng hiện tại của cơ sở (thuộc loại nào theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư này).

Chương 1. 
MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ 
1.1. Tên của cơ sở 
Nêu đầy đủ, chính xác tên gọi hiện hành của cơ sở (thống nhất với tên đã ghi ở trang bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường này).

1.2. Chủ cơ sở 
Nêu đầy đủ họ, tên và chức danh của chủ cơ sở kèm theo chỉ dẫn về địa chỉ liên hệ, phương tiện liên lạc (điện thoại, fax, hòm thư điện tử).

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở

- Mô tả vị trí địa lý của cơ sở: Nêu cụ thể vị trí thuộc địa bàn của đơn vị hành chính từ cấp thôn và/hoặc xã trở lên; trường hợp cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì phải chỉ rõ tên khu/cụm này trước khi nêu địa danh hành chính; tọa độ các điểm khống chế vị trí của cơ sở kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí các điểm khống chế đó.

- Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơ sở.

- Chỉ dẫn địa điểm đang và sẽ xả nước thải của cơ sở và chỉ dẫn mục đích sử dụng nước của nguồn tiếp nhận theo quy định hiện hành (trường hợp có nước thải).

- Bản đồ hoặc sơ đồ đính kèm để minh họa vị trí địa lý của cơ sở và các đối tượng xung quanh như đã mô tả.

1.4. Các hạng mục xây dựng của cơ sở

- Nhóm các hạng mục về kết cấu hạ tầng, như: đường giao thông, bến cảng, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa, các kết cấu hạ tầng khác (nếu có);

- Nhóm các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, như: văn phòng làm việc, nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, bãi tập kết nguyên liệu và các hạng mục liên quan khác;

- Nhóm các hạng mục về bảo vệ môi trường, như: quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại (nơi lưu giữ, nơi trung chuyển, nơi xử lý, nơi chôn lấp); xử lý nước thải; xử lý khí thải; chống ồn, rung; chống xói lở, xói mòn, sụt, lún, trượt, lở đất; chống úng, ngập nước; các hạng mục về bảo vệ môi trường khác. 
1.5. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở

- Quy mô/công suất.

- Thời điểm đã đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động; dự kiến đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động (đối với cơ sở quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 15 Thông tư này).

1.6. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở

Mô tả tóm tắt công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở kèm theo sơ đồ minh họa, trong đó có chỉ dẫn cụ thể vị trí của các dòng chất thải và/hoặc vị trí có thể gây ra các vấn đề môi trường không do chất thải (nếu có).

1.7. Máy móc, thiết bị
Liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị đã lắp đặt và đang vận hành; đang và sẽ lắp đặt (đối với cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư này) với chỉ dẫn cụ thể về: Tên gọi, nơi sản xuất, năm sản xuất, tình trạng khi đưa vào sử dụng (mới hay cũ, nếu cũ thì tỷ lệ còn lại là bao nhiêu).

1.8. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu
Liệt kê từng loại nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất cần sử dụng với chỉ dẫn cụ thể về: Tên thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

Nêu cụ thể khối lượng điện, nước và các vật liệu khác cần sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

1.9. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua

- Nêu tóm tắt tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong quá trình hoạt động.

- Lý do đã không lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường trước đây. 
- Hình thức, mức độ đã bị xử phạt vi phạm hành chính và xử phạt khác về môi trường (nếu có). 
- Những tồn tại, khó khăn (nếu có).

Yêu cầu: Trường hợp đã bị xử phạt, phải sao và đính kèm các văn bản xử phạt vào phần phụ lục của bản đề án.
Chương 2. 
MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ, CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
2.1. Các nguồn phát sinh chất thải

2.1.1. Nước thải 
2.1.2. Chất thải rắn thông thường

2.1.3. Chất thải nguy hại

2.1.4. Khí thải

Yêu cầu đối với các nội dung từ mục 2.1.1 đến mục 2.1.4:

Mô tả rõ từng nguồn phát sinh chất thải kèm theo tính toán cụ thể về: Hàm lượng thải (nồng độ) của từng thông số đặc trưng cho cơ sở và theo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương ứng; tổng lượng/lưu lượng thải (kg, tấn, m3) của từng thông số đặc trưng và của toàn bộ nguồn trong một ngày đêm (24 giờ), một tháng, một quý và một năm. Trường hợp cơ sở có từ 02 điểm thải khác nhau trở lên ra môi trường thì phải tính tổng lượng/lưu lượng thải cho từng điểm thải.
2.1.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

Mô tả rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung.

2.2. Các tác động đối với môi trường và kinh tế - xã hội 
- Mô tả các vấn đề môi trường do cơ sở tạo ra (nếu có), như: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; suy thoái các thành phần môi trường vật lý và sinh học; biến đổi đa dạng sinh học và các vấn đề môi trường khác;
Các nội dung trong mục 2.1 và 2.2. phải thể hiện rõ theo từng giai đoạn, cụ thể như sau:

- Giai đoạn vận hành/hoạt động hiện tại.

- Giai đoạn vận hành/hoạt động trong tương lai theo kế hoạch đã đặt ra (nếu có).

- Giai đoạn đóng cửa hoạt động (nếu có).
2.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở

2.3.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thảivà nước mưa 
2.3.2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 
2.3.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải

2.3.4. Các biện pháp chống ồn, rung

2.3.5. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
2.3.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

Trong các nội dung trong các mục từ 2.3.1. đến 2.3.6, cần nêu rõ:

- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu kể cả các hóa chất (nếu có) đã, đang và sẽ sử dụng cho việc vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo chỉ dẫn cụ thể về: tên thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

- Quy trình công nghệ, quy trình quản lý vận hành các công trình xử lý chất thải, hiệu quả xử lý và so sánh kết quả với các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành.

- Trường hợp thuê xử lý chất thải, phải nêu rõ tên, địa chỉ của đơn vị nhận xử lý thuê, có hợp đồng về việc thuê xử lý (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án).

- Đánh giá hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường và kinh tế - xã hội khác và so sánh với các quy định hiện hành.

2.4. Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 
Áp dụng đối với cơ sở chưa hoàn thiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

Chương 3. 
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 
3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải

- Biện pháp giải quyết tương ứng và có thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giải quyết. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của cơ sở phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

- Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp giải quyết thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có các kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác

Mỗi loại tác động xấu phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giảm thiểu tác động xấu đó. Trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của cơ sở thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

3.3. Kế hoạch giám sát môi trường

- Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng khí thải, nước thải và những thông số ô nhiễm đặc trưng có trong khí thải, nước thải đặc trưng cho cơ sở, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành, với tần suất tối thiểu một (01) lần/06 tháng. Không yêu cầu chủ cơ sở giám sát nước thải đối với cơ sở có đấu nối nước thải để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

- Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.

Yêu cầu:

- Đối với đối tượng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, nội dung của phần III Phụ lục này cần phải nêu rõ kết quả của việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của cơ sở đang hoạt động và phân tích các nguyên nhân của các kết quả đó.

- Đối với đối tượng lập lại đề án bảo vệ môi trường, trong nội dung của phần III Phụ lục này, cần nêu rõ các thay đổi về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

- Ngoài việc mô tả biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường như hướng dẫn tại mục 3.1 và 3.2 Phụ lục này, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường mang tính công trình phải được liệt kê dưới dạng bảng, trong đó nêu rõ chủng loại, đặc tính kỹ thuật, số lượng cần thiết và kèm theo tiến độ xây lắp cụ thể cho từng công trình.

- Đối với đối tượng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, nội dung của phần III Phụ lục này cần phải nêu rõ hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của cơ sở hiện hữu và mối liên hệ của các công trình này với hệ thống công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở cải tạo, nâng cấp, nâng công suất.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

Phải kết luận rõ:

- Đã nhận dạng, mô tả được các nguồn thải và tính toán được các loại chất thải, nhận dạng và mô tả được các vấn đề về môi trường và kinh tế - xã hội; 
- Tính hiệu quả và khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; giải quyết được các vấn đề về môi trường và kinh tế - xã hội phát sinh từ hoạt động của cơ sở.

2. Kiến nghị
Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan ở trung ương và địa phương để giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở.

3. Cam kết
- Cam kết thực hiện đúng nội dung, tiến độ xây dựng, cải tạo và vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;

- Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo tại quyết định phê duyệt đề án;

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Các văn bản liên quan

Phụ lục 1.1. Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến sự hình thành cơ sở

Phụ lục 1.2. Bản sao các văn bản về xử lý vi phạm về môi trường (nếu có)

Phụ lục 1.3. Bản sao các phiếu kết quả phân tích về môi trường, hợp đồng xử lý về môi trường (nếu có)

Phụ lục 1.4. Bản sao các văn bản khác có liên quan (nếu có)

Phụ lục 2: Các hình, ảnh minh họa (trừ các hình, ảnh đã thể hiện trong bản đề án)

Từng văn bản, hình, ảnh trong phụ lục phải được xếp theo thứ tự rõ ràng với mã số cụ thể và đều phải được dẫn chiếu ở phần nội dung tương ứng của bản đề án.

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ cơ sở ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ cơ sở ở trang cuối cùng.
PHỤ LỤC 10.
MẪU XÁC NHẬN ĐỀ ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Phụ lục 10b. Mẫu xác nhận đã cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
	Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình xác nhận: Đề án bảo vệ môi trường đơn giản này đã được cấp giấy xác nhận đăng ký số… ngày… tháng… năm … của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Quảng Bình, ngày… tháng… năm…
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)




b) Các dự án thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Sở Tài nguyên và Môi trường đính kèm: 
PHỤ LỤC 1B.

ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

2. Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:

a) Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường;

b) Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung; 
c) Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

d) Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

đ) Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

e) Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

PHỤ LỤC 5.1
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
Tất cả các dự án thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thuộc các loại hình và quy mô sau:
	TT
	Dự án
	Quy mô

	1.
	Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên
	Tất cả

	2.
	Dự án trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý
	Tất cả

	3.
	Dự án có sử dụng đất của khu di tích lịch sử - văn hóa; khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp tỉnh;
Dự án làm mất rừng; chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng; chuyển đổi mục đích đất trồng lúa
	Tất cả đối với dự án có sử dụng đất của khu di tích lịch sử - văn hóa; khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp tỉnh;

Tất cả các đối tượng dưới 5 ha đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
Từ 01 ha đến dưới 10 ha đối với rừng tự nhiên;
Từ 10 ha đến dưới 50 ha đối với các loại rừng khác;
Từ 01 ha đến dưới 5 ha đối với đất trồng lúa chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp

	4.
	Dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác
	Dưới 50 giường bệnh

	5.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất clinker
	Tất cả các dự án xây dựng cơ sở sản xuất clinker công suất dưới 500.000 tấn clinker/năm

	6.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất tấm lợp fibro xi măng
	Dưới 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm

	7.
	Dự án xây dựng cảng sông, cảng biển
	Tất cả các dự án xây dựng cảng tiếp nhận tàu trọng tải dưới 1.000 DWT

	8.
	Dự án xây dựng nhà máy thủy điện
	Tất cả các dự án xây dựng hồ chứa có dung tích dưới 100.000 m³ nước hoặc công suất dưới 10 MW

	9.
	Dự án xây dựng công trình hồ chứa nước
	Tất cả các dự án có dung tích hồ chứa dưới 100.000 m³ nước

	10.
	Dự án khai thác cát hoặc nạo vét lòng sông, cửa biển
	Công suất dưới 50.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm

	11.
	Dự án khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng các chất độc hại, hóa chất hoặc vật liệu nổ công nghiệp)
	Tất cả đối với dự án có khối lượng mỏ (bao gồm khoáng sản và đất đá thải) dưới 50.000 m³ nguyên khai/năm hoặc có tổng khối lượng mỏ (bao gồm khoáng sản và đất đá thải) dưới 1.000.000 m³ nguyên khối

	12.
	Dự án chế biến khoáng sản rắn không sử dụng các chất độc hại, hóa chất
	Công suất dưới 50.000 m³ sản phẩm/năm

	13.
	Dự án tuyến, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ
	Tất cả các dự án có công suất dưới 500 tấn sản phẩm/năm

	14.
	Dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý, chôn lấp hoặc tiêu hủy chất thải rắn thông thường
	Tất cả các dự án có công suất từ 05 đến dưới 10 tấn chất thải rắn thông thường/ngày

	15.
	Dự án xây dựng nhà máy luyện kim
	Tất cả đối với dự án sử dụng nguyên liệu không phải là phế liệu có công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

	16.
	Dự án xây dựng cơ sở cán thép
	Tất cả đối với dự án sử dụng nguyên liệu không phải là phế liệu có công suất dưới 2.000 tấn sản phẩm/năm

	17.
	Dự án xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy
	Tất cả đối với tàu có trọng tải dưới 1.000 DWT

	18.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, lắp ráp xe máy, ô tô
	Tất cả đối với dự án có công suất dưới 5.000 xe máy/năm hoặc dưới 500 ô tô/năm

	19.
	Dự án xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị công cụ
	Tất cả những dự án có công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

	20.
	Dự án xây dựng cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại
	Tất cả đối với dự án có công suất dưới 500 tấn sản phẩm/năm

	21.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất ván ép
	Tất cả các dự án có công suất dưới 100.000 m2/năm

	22.
	Dự án xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh
	Công suất dưới 10.000 sản phẩm/năm

	23.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất đường
	Công suất dưới 10.000 tấn đường/năm

	24.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt
	Công suất dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm

	25.
	Dự án xây dựng cơ sở chế biến bột cá
	Công suất dưới 500 tấn sản phẩm/năm

	26.
	Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân hóa học
	Công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

	27.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y
	Dự án sản xuất dược phẩm, thuốc thú y không phải là vắc xin công suất dưới 50 tấn sản phẩm/năm

	28.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm từ sơn, hóa chất, chất dẻo
	Công suất dưới 100 tấn sản phẩm/năm

	29.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia
	Công suất dưới 100 tấn sản phẩm/năm

	30.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô
	Công suất dưới 300 tấn sản phẩm/năm

	31.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất giấy, bao bì các tông từ bột giấy hoặc phế liệu
	Công suất dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm

	32.
	Dự án chế biến cao su, mủ cao su
	Công suất từ 500 đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

	33.
	Dự án xây dựng cơ sở sản xuất ắc quy, pin
	Công suất dưới 50.000 KWh/năm hoặc dưới 100 tấn sản phẩm/năm

	34.
	Dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự các dự án thứ tự từ 1 đến 33 Phụ lục này
	Tất cả


10. THỦ TỤC CẤP SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI (CTNH) 
* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Chủ nguồn thải CTNH (các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH) nộp hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3815777. 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ Môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH của Chủ nguồn thải CTNH, Chi cục Bảo vệ Môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho Chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trên cơ sở nội dung thông báo, Chủ nguồn thải CTNH khắc phục những tồn tại của hồ sơ và gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường để cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (thực hiện lại bước 1).

Bước 4: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu quy định. 
Bước 5: Chuyển hồ sơ về Bộ phận giao dịch một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện.
* Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
* Thành phần hồ sơ: 
a) Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu quy định.
b) Bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ và thông báo cho chủ cơ sở để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

- Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cụ thể như sau:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH đầy đủ, hợp lệ. Thời gian kiểm tra đối với một cơ sở không quá 02 (hai) ngày làm việc;

+ Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cơ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chủ nguồn thải CTNH sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
* Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
* Đối tượng thực hiện TTHC: 
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH 
* Mẫu đơn, hồ sơ đăng ký: 
- Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo Phụ lục 6 (A) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

- Bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo hướng dẫn tại Mục 5-Phụ Phụ lục 6 (A) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

* Phí, lệ phí: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
1. Quy định về xác thực hồ sơ, giấy tờ và ủy quyền theo quy định tại Điều 4 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. 
- Bản sao giấy tờ trong hồ sơ, kế hoạch và báo cáo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT không phải chứng thực nhưng phải được tổ chức, cá nhân đóng dấu giáp lai hoặc dấu treo vào từng trang bản sao và chịu trách nhiệm về tính xác thực của bản sao trước khi nộp cơ quan có thẩm quyền.

- Các hồ sơ, kế hoạch, chứng từ và báo cáo được tổ chức, cá nhân lập theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT phải được đóng dấu giáp lai hoặc đóng dấu treo vào từng trang để xác thực trước khi nộp cơ quan có thẩm quyền.

- Việc ủy quyền để ký, đóng dấu các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ, kế hoạch, báo cáo lập theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT được thực hiện như sau: 
Chủ nguồn thải CTNH chỉ được ủy quyền cho các cơ sở phát sinh CTNH được ghi trong Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

2. Chủ nguồn thải CTNH đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP trong trường hợp sau: 
- Thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh CTNH

- Thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở

3. Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT:
- Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;

- Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);

- Cơ sở dầu khí ngoài biển.

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu.

- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
* Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

PHỤ LỤC 6
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ, SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH

***

	...........(1)...........
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 
	....., ngày ... tháng ... năm ......


ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(cấp/cấp lại)
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH:
1.1. Tên:

Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính: 
Điện thoại:……………………………Fax:………………..E-mail: …………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………. ngày cấp: ……………. nơi cấp: …………….
Giấy CMND (nếu là cá nhân) số……………. ngày cấp: ……………. nơi cấp: …………….
Mã số QLCTNH (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH):

Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục):

1.2. Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở): 
Tên (nếu có):

Địa chỉ:

Loại hình (ngành nghề) hoạt động#: 
Điện thoại:……………………………Fax:………………..E-mail: …………………………………
2. Dữ liệu về sản xuất:

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hóa chất (dự kiến):

	TT
	Nguyên liệu thô/hóa chất
	Số lượng trung bình (kg/năm)

	
	
	


2.2. Danh sách máy móc, thiết bị (dự kiến):

	TT
	Máy móc, thiết bị
	Công suất

	
	
	


2.3. Danh sách sản phẩm (dự kiến):

	TT
	Tên sản phẩm
	Sản lượng trung bình (kg/năm)

	
	
	


3. Dữ liệu về chất thải: 
(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

3.1. Danh sách CTNH phát sinh thường xuyên (ước tính):

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng trung bình (kg/năm)
	Mã CTNH

	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	
	

	
	Tổng số lượng
	
	
	


3.2. Danh sách CTNH tồn lưu (nếu có):

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng (kg)
	Mã CTNH
	Thời điểm bắt đầu tồn lưu

	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	
	
	

	
	Tổng khối lượng
	
	
	
	


4. Danh sách CTNH đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở (nếu có):

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng (kg/năm)
	Mã CTNH
	Phương án tự tái sử dụng/sơ chế/tái chế/xử lý/đồng xử lý/thu hồi năng lượng
	Mức độ xử lý

	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	
	
	
	(tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào)

	
	Tổng số lượng
	
	
	
	
	


5. Hồ sơ kèm theo Đơn đăng ký

5.1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương

5.2. Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng; 
- Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;

- Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM (trừ trường hợp tích hợp vào thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải);

- Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt QCKTMT đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường.

Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Sở cấp (hoặc cấp lại) Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

	
	.............(2)............
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Tên chủ nguồn thải CTNH;

(2) Người có thẩm quyền ký của chủ nguồn thải CTNH;

# Loại hình (ngành nghề) hoạt động được phân loại như sau: Chế biến thực phẩm; cơ khí; dầu khí; dược; điện; điện tử; hóa chất; khoáng sản; luyện kim; nông nghiệp; quản lý, xử lý nước, nước thải, chất thải; sản xuất hàng tiêu dùng; sản xuất vật liệu cơ bản (cao su, nhựa, thủy tinh…); sản xuất vật liệu xây dựng; xây dựng (bao gồm cả phá dỡ công trình); y tế và thú y; ngành khác.

PHỤ LỤC 1C. 
DANH MỤC CHI TIẾT CỦA CÁC CTNH VÀ CHẤT THẢI CÓ KHẢ NĂNG LÀ CTNH
(Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ TN&MT)
	Mã CTNH
	Tên chất thải
	Mã EC
	Mã Basel

(A)
	Mã Basel
(Y)
	Tính chất
nguy hại chính
	Trạng thái (thể) tồn tại thông thường
	Ngưỡng CTNH

	01
	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN, DẦU KHÍ VÀ THAN
	
	
	
	
	
	

	01 01
	Chất thải từ quá trình chế biến quặng sắt bằng phương pháp hóa-lý
	01 03
	
	
	
	
	

	01 01 01
	Cặn thải có khả năng sinh axit từ quá trình chế biến quặng sunfua
	01 03 04
	A1010
A1020
A1030
	Từ Y22
đến Y31
	Đ, ĐS
	Rắn/bùn
	**

	01 01 02
	Các loại cặn thải khác có các thành phần nguy hại
	01 03 05
	A1010
A1020
A1030
	Từ Y22 đến Y31
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	01 01 03
	Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình chế biến quặng sắt
	01 03 07
	A1010
A1020
A1030
	Từ Y22 đến Y31
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	01 02
	Chất thải từ quá trình chế biến quặng kim loại màu bằng phương pháp hóa-lý
	01 04
	
	
	
	
	

	01 02 01
	Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình chế biến quặng kim loại màu bằng phương pháp hóa-lý
	01 04 07
	A1010
A1020
A1030
	Từ Y22 đến Y31
	AM, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	01 03
	Bùn thải và các chất thải khác từ quá trình khoan
	01 05
	
	
	
	
	

	01 03 01
	Bùn thải và chất thải có dầu từ quá trình khoan
	01 05 05
	A3020
A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Bùn/rắn/lỏng
	*

	01 03 02
	Bùn thải và chất thải có các thành phần nguy hại (khác với dầu) từ quá trình khoan
	01 05 06
	A3020
	Y9
	Đ, ĐS
	Bùn/rắn/lỏng
	*

	01 04
	Chất thải từ quá trình lọc dầu
	05 01
	
	
	
	
	

	01 04 01
	Bùn thải từ thiết bị khử muối
	05 01 02
	A3010
	
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	01 04 02
	Bùn đáy bể 
	05 01 03
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	01 04 03
	Bùn thải axit alkyl
	05 01 04
	A3010
A4060
	Y9
	AM, Đ, ĐS
	Bùn
	**

	01 04 04
	Dầu tràn (hoặc rơi vãi, rò rỉ)
	05 01 05
	A3010
A3020
A4060
	Y8
Y9
	Đ, ĐS
	Rắn/Lỏng
	**

	01 04 05
	Bùn thải có dầu từ hoạt động bảo dưỡng cơ sở, máy móc, trang thiết bị
	05 01 06
	A3020
A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	01 04 06
	Các loại hắc ín (tar) thải
	05 01 07

05 01 08
	A3190
	Y11
	Đ, ĐS, C
	Rắn/bùn
	**

	01 04 07
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 
	05 01 09
	A3010
A3020
A3190
A4060
	Y18
	Đ, ĐS
	Bùn
	*

	01 04 08
	Chất thải từ quá trình làm sạch xăng dầu bằng bazơ
	05 01 11
	A4090
	Y35
	AM, Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	01 04 09
	Dầu thải chứa axit
	05 01 12
	A4090
	Y34
	AM, Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	01 04 10
	Vật liệu lọc bằng đất sét đã qua sử dụng
	05 01 15
	
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	01 05
	Chất thải từ quá trình chế biến than bằng phương pháp nhiệt phân
	05 06
	
	
	
	
	

	01 05 01
	Các loại hắc ín (tar) thải
	05 06 01

05 06 03
	A3190
	Y11
	Đ, ĐS, C
	Rắn
	**

	01 06
	Chất thải từ quá trình tinh chế và vận chuyển khí tự nhiên
	05 07
	
	
	
	
	

	01 06 01
	Chất thải có thủy ngân
	05 07 01
	A1030
	Y29
	Đ, ĐS
	Lỏng
	*

	02
	CHẤT THẢI TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, ĐIỀU CHẾ, CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT VÔ CƠ
	
	
	
	
	
	

	02 01
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng axit
	06 01
	
	
	
	
	

	02 01 01
	Axit sunfuric, axit sunfurơ thải
	06 01 01
	A4090
	Y34
	AM, OH, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	**

	02 01 02
	Axit clohydric thải
	06 01 02
	A4090
	Y34
	AM, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	**

	02 01 03
	Axit flohydric thải
	06 01 03
	A4090
	Y34
	AM, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	**

	02 01 04
	Axit photphoric, axit photphorơ thải
	06 01 04
	A4090
	Y34
	AM, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	**

	02 01 05
	Axit nitric, axit nitrơ thải
	06 01 05
	A4090
	Y34
	AM, N, OH, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	**

	02 01 06
	Các loại axit thải khác
	06 01 06
	A4090
	Y34
	AM, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	02 02
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng bazơ
	06 02
	
	
	
	
	

	02 02 01
	Natri hydroxit, amoni hydroxit, kali hydroxit thải và bã thải có chứa natri hydroxit, amoni hydroxit, kali hydroxit
	06 02 03

06 02 04
	A4090
	Y35
	AM, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	**

	02 02 02
	Các loại bazơ thải khác
	06 02 05
	A4090
	Y35
	AM, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	02 03
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng muối, dung dịch muối và oxit kim loại
	06 03
	
	
	
	
	

	02 03 01
	Muối và dung dịch muối thải có xyanua
	06 03 11
	A4050
	Y33
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	02 03 02
	Muối và dung dịch muối thải có kim loại nặng
	06 03 13
	A1020
A1030
A1040
	Từ Y21
đến Y31


	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	02 03 03
	Oxit kim loại thải có kim loại nặng
	06 03 15
	A1010
A1020
A1030
A1040
	Từ Y21
đến Y31


	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	02 04
	Chất thải khác có kim loại từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng muối, dung dịch muối và oxit kim loại
	06 04
	
	
	
	
	

	02 04 01
	Chất thải có asen
	06 04 03
	A1030
	Y24
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	02 04 02
	Chất thải có thủy ngân
	06 04 04
	A1030
	Y29
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	02 04 03
	Chất thải có các kim loại nặng khác
	06 04 05
	A1010
A1020

A1030
A1040
	Từ Y21
đến Y31


	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	02 05
	Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải tại cơ sở sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng hóa chất vô cơ
	06 05
	
	
	
	
	

	02 05 01
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải
	06 05 02
	
	Y18
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	02 06
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng, chế biến hóa chất lưu huỳnh và quá trình khử lưu huỳnh
	06 06
	
	
	
	
	

	02 06 01
	Chất thải có hợp chất sunfua kim loại nặng
	06 06 02
	
	
	Đ, ĐS, AM
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	02 07
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng halogen và chuyển hóa hợp chất halogen
	06 07
	
	
	
	
	

	02 07 01
	Chất thải có amiăng từ quá trình điện phân
	06 07 01
	A2050
	Y36
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	02 07 02
	Than hoạt tính thải từ quá trình sản xuất clo
	06 07 02
	A4160
	
	Đ
	Rắn
	**

	02 07 03
	Bùn thải bari sunphat có thủy ngân
	06 07 03
	A1030
	Y29
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	02 07 04
	Các dung dịch và axit thải
	06 07 04
	
	
	Đ, ĐS, AM
	Lỏng
	**

	02 08
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng silic (silicon) và các dẫn xuất của silic
	06 08
	
	
	
	
	

	02 08 01
	Chất thải có silic hữu cơ nguy hại
	06 08 02
	
	
	Đ, C
	Rắn/lỏng
	*

	02 09
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng và chế biến hóa chất photpho
	06 09
	
	
	
	
	

	02 09 01
	Chất thải có hay nhiễm các thành phần nguy hại từ phản ứng các hợp chất của canxi có photpho
	06 09 03
	A4090


	Y34
	Đ, ĐS, C
	Rắn/lỏng
	*

	02 10
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng, chế biến hóa chất nitơ và sản xuất phân bón
	06 10
	
	
	
	
	

	02 10 01
	Chất thải có các thành phần nguy hại
	06 10 02
	A4090


	Y34
	Đ, ĐS, C, AM
	Rắn/lỏng
	*

	02 11
	Chất thải khác từ các quá trình sản xuất, điều chế, chế biến, cung ứng hóa chất vô cơ
	06 13
	
	
	
	
	

	02 11 01
	Hóa chất bảo vệ thực vật vô cơ, chất bảo quản gỗ và các loại biôxit (biocide) khác được thải bỏ
	06 13 01
	A3070
A4030
A4040
	Y4
Y5
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	**

	02 11 02
	Than hoạt tính đã qua sử dụng
	06 13 02
	A4160
	Y18
	Đ, C
	Rắn
	**

	02 11 03
	Chất thải từ quá trình chế biến amiăng
	06 13 04
	A2050
	Y36
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	02 11 04
	Bồ hóng, muội
	06 13 05
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03
	CHẤT THẢI TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, ĐIỀU CHẾ, CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT HỮU CƠ
	
	
	
	
	
	

	03 01
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng hóa chất hữu cơ cơ bản
	07 01
	
	
	
	
	

	03 01 01
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước
	07 01 01
	A3080
A3170
	Y40
	Đ, C
	Lỏng
	**

	03 01 02
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ
	07 01 03
	A3150
	Y40
Y41
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	03 01 03
	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết, tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác
	07 01 04
	A3140
	Y40
Y42
	Đ, C
	Lỏng
	**

	03 01 04
	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có các hợp chất halogen
	07 01 07
	A3160
A3170
A3190
	Y45
	Đ, ĐS
	Rắn/bùn
	**

	03 01 05
	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác
	07 01 08
	A3070
A3130
A3190
	Y6
	Đ
	Rắn/bùn
	**

	03 01 06
	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có các hợp chất halogen
	07 01 09
	A3160
A3170
	Y45
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 01 07
	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác
	07 01 10
	A3070
A3130
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 01 08
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải
	07 01 11
	
	Y18
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	03 02
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng nhựa, cao su tổng hợp và sợi nhân tạo
	07 02
	
	
	
	
	

	03 02 01
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước
	07 02 01
	A3070
A3080
	Y39
Y40
	Đ, C
	Lỏng
	**

	03 02 02
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ
	07 02 03
	A3070
A3080
A3150
	Y39
Y40
Y41
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	03 02 03
	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác
	07 02 04
	A3070
A3080
A3140
	Y39
Y40
Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	03 02 04
	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có các hợp chất halogen hữu cơ
	07 02 07
	A3160
A3170
A3190
	Y41
Y45
	Đ, ĐS
	Rắn/bùn
	**

	03 02 05
	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác
	07 02 08
	A3070
A3160
A3190
	Y39
Y42
	Đ
	Rắn/bùn
	**

	03 02 06
	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có các hợp chất halogen hữu cơ 
	07 02 09
	A3160
A3170
	Y45
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 02 07
	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác
	07 02 10
	A3070
A3160
	Y39
Y42
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 02 08
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải
	07 02 11
	A3070
A3080
	Y18
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	03 02 09
	Chất phụ gia thải có các thành phần nguy hại
	07 02 14
	
	Y38
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	03 02 10
	Chất thải có silic hữu cơ nguy hại
	07 02 16
	
	
	Đ, ĐS, C
	Rắn/lỏng
	*

	03 03
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng phẩm màu hữu cơ
	07 03
	
	
	
	
	

	03 03 01
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước
	07 03 01
	A3080
	Y40
	Đ, C
	Lỏng
	**

	03 03 02
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ
	07 03 03
	A3080
A3150
	Y40
Y41
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	03 03 03
	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác
	07 03 04
	A3080
A3140
	Y40
Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	03 03 04
	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có các hợp chất halogen hữu cơ
	07 03 07
	A3160
A3170
A3190
	Y45
	Đ, ĐS
	Rắn/bùn
	**

	03 03 05
	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác
	07 03 08
	A3070

A3160

A3190
	Y39

Y42
	Đ, ĐS
	Rắn/bùn
	**

	03 03 06
	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có các hợp chất halogen hữu cơ 
	07 03 09
	A3160

A3170
	Y45
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 03 07
	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác
	07 03 10
	A3070

A3160
	Y39
Y42
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 03 08
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải
	07 03 11
	
	Y18
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	03 04
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản gỗ và các loại biôxit (biocide) hữu cơ khác
	07 04
	
	
	
	
	

	03 04 01
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước
	07 04 01
	A4030
A4040
	Y4
Y5
	Đ, C
	Lỏng
	**

	03 04 02
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ
	07 04 03
	A3150
A4030
A4040
	Y4
Y5
Y41
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	03 04 03
	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác
	07 04 04
	A3140

A4030

A4040
	Y4
Y5
Y39
Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	03 04 04
	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có các hợp chất halogen hữu cơ
	07 04 07
	A3160
A3170
A3190
	Y4

Y5

Y45
	Đ, ĐS
	Rắn/bùn
	**

	03 04 05
	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác
	07 04 08
	A3070
A3160
A3190
	Y4

Y5


	Đ, ĐS
	Rắn/bùn
	**

	03 04 06
	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có các hợp chất halogen hữu cơ 
	07 04 09
	A3160
A3170
	Y4
Y5
Y45
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 04 07
	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác
	07 04 10
	A3070
A3160
	Y4
Y5
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 04 08
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải
	07 04 11
	A4030
A4040
	Y18
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	03 04 09
	Chất thải rắn có các thành phần nguy hại
	07 04 13
	A4030
A4040
	Y4
Y5
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	03 05
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế và cung ứng dược phẩm
	07 05
	
	
	
	
	

	03 05 01
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước
	07 05 01
	A4010
	Y3
	Đ, C
	Lỏng
	**

	03 05 02
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ
	07 05 03
	A3150
A4010
	Y3
Y41
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	03 05 03
	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác
	07 05 04
	A3140
A4010
	Y3
Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	03 05 04
	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có các hợp chất có halogen hữu cơ
	07 05 07
	A3160
A3190
A4010
	Y3
Y45
	Đ, ĐS
	Rắn/bùn
	**

	03 05 05
	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác
	07 05 08
	A3190
A4010
	Y3
	Đ, ĐS
	Rắn/bùn
	**

	03 05 06
	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có các hợp chất halogen hữu cơ 
	07 05 09
	A4010
	Y45
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 05 07
	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác
	07 05 10
	A4010
	Y3
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 05 08
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải
	07 05 11
	A4010
	Y3
Y18
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	03 05 09
	Chất thải rắn có các thành phần nguy hại
	07 05 13
	A4010
	Y3
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	03 06
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng chất béo, xà phòng, chất tẩy rửa, sát trùng và mỹ phẩm
	07 06
	
	
	
	
	

	03 06 01
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước
	07 06 01
	A3080
	Y40
	Đ, C
	Lỏng
	**

	03 06 02
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ
	07 06 03
	A3150
	Y41
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	03 06 03
	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác
	07 06 04
	A3140
	Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	03 06 04
	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có các hợp chất halogen hữu cơ
	07 06 07
	A3160
A3170
A3190
	Y45
	Đ, ĐS
	Rắn/bùn
	**

	03 06 05
	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác
	07 06 08
	A3070

A3190
	
	Đ, ĐS
	Rắn/bùn
	**

	03 06 06
	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có các hợp chất halogen hữu cơ
	07 06 09
	A3160
A3170
	Y45
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 06 07
	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác
	07 06 10
	A3070
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 06 08
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải
	07 06 11
	
	Y18
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	03 07
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng hóa chất tinh khiết và các hóa phẩm khác
	07 07
	
	
	
	
	

	03 07 01
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa thải có gốc nước
	07 07 01
	A3080
A3170
	Y40
	Đ, C
	Lỏng
	**

	03 07 02
	Dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi có gốc halogen hữu cơ
	07 07 03
	A3150
	Y40

Y41
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	03 07 03
	Các loại dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor), dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ thải khác
	07 07 04
	A3140
	Y40
Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	03 07 04
	Cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất có các hợp chất halogen hữu cơ
	07 07 07
	A3160
A3170
A3190
	Y45
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	**

	03 07 05
	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác
	07 07 08
	A3070
A3190
	Y6
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	**

	03 07 06
	Chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc có các hợp chất halogen hữu cơ 
	07 07 09
	A3160
A3170
	Y45
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 07 07
	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác
	07 07 10
	A3070
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	03 07 08
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải
	07 07 11
	
	Y18
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	04
	CHẤT THẢI TỪ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ CÁC CƠ SỞ ĐỐT KHÁC
	
	
	
	
	
	

	04 01
	Chất thải từ nhà máy nhiệt điện
	10 01
	
	
	
	
	

	04 01 01
	Tro bay và bụi lò hơi có dầu
	10 01 04
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	04 01 02
	Axit sunfuric thải
	10 01 09
	A4090
	Y34
	AM, Đ
	Lỏng
	**

	04 01 03
	Tro bay từ quá trình sử dụng nhiên liệu hydrocacbon dạng nhũ tương
	10 01 13
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS, AM
	Rắn
	**

	04 02
	Chất thải từ các cơ sở đốt khác
	10 01
	
	
	
	
	

	04 02 01
	Tro đáy, xỉ và bụi lò hơi có các thành phần nguy hại từ quá trình đồng xử lý trong các cơ sở đốt
	10 01 14
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	04 02 02
	Tro bay có các thành phần nguy hại từ quá trình đồng xử lý
	10 01 16
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	04 02 03
	Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải
	10 01 18
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn, lỏng
	*

	04 02 04
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải
	10 01 20
	
	Y18
	Đ, ĐS
	Bùn
	*

	04 02 05
	Bùn thải pha loãng có các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh lò hơi 
	10 01 22
	
	Y18
	Đ, ĐS, AM
	Bùn
	*

	05
	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH LUYỆN KIM VÀ ĐÚC KIM LOẠI
	
	
	
	
	
	

	05 01
	Chất thải từ ngành công nghiệp gang thép
	10 02
	
	
	
	
	

	05 01 01
	Chất thải rắn có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải của nhà máy sử dụng nguyên liệu từ quặng thép
	10 02 07
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 01 02
	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát
	10 02 11
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	05 01 03
	Bùn thải và bã lọc có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 
	10 02 13
	
	Y18
	Đ, ĐS, AM
	Bùn/rắn
	*

	05 01 04
	Chất thải rắn có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải của nhà máy sử dụng nguyên liệu từ sắt thép phế liệu
	10 02 07
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	05 02
	Chất thải từ quá trình nhiệt luyện nhôm
	10 03
	
	
	
	
	

	05 02 01
	Xỉ có các thành phần nguy hại từ quá trình sản xuất sơ cấp (sơ luyện)
	10 03 04
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 02 02
	Xỉ muối từ quá trình sản xuất thứ cấp (tinh luyện)
	10 03 08
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	05 02 03
	Xỉ có các thành phần nguy hại từ quá trình sản xuất thứ cấp
	10 03 09
	
	Y32
Y33
	Đ, ĐS,C
	Rắn
	*

	05 02 04
	Váng bọt dễ cháy hoặc bốc hơi khi tiếp xúc với nước
	10 03 15
	
	Y15
	C, Đ, ĐS
	Lỏng/bùn
	**

	05 02 05
	Chất thải có hắc ín (tar) từ quá trình sản xuất cực anot
	10 03 17
	A3190
	Y11
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 02 06
	Bụi khí thải có các thành phần nguy hại
	10 03 19
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 02 07
	Các loại bụi và hạt (bao gồm cả bụi nghiền bi) có các thành phần nguy hại
	10 03 21
	
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 02 08
	Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải có các thành phần nguy hại
	10 03 23
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 02 09
	Bùn thải và bã lọc từ quá trình xử lý khí thải có các thành phần nguy hại
	10 03 25
	
	Y18
	Đ, ĐS
	Bùn/rắn
	*

	05 02 10
	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát
	10 03 27
	A4060
	Y9
Y18
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	05 02 11
	Chất thải từ quá trình xử lý xỉ muối và xỉ đen có các thành phần nguy hại
	10 03 29
	
	Y18
	Đ, ĐS, C, AM
	Rắn/lỏng
	*

	05 03
	Chất thải từ quá trình nhiệt luyện chì
	10 04
	
	
	
	
	

	05 03 01
	Xỉ có các thành phần nguy hại
	10 04 01
	A1010
A1020
	Y31
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 03 02
	Váng bọt có các thành phần nguy hại
	10 04 02
	A1010
A1020
	Y31
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 03 03
	Bụi khí thải
	10 04 04
	A1010
A1020
	Y18
Y31
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	05 03 04
	Các loại bụi và hạt khác
	10 04 05
	A1010
A1020
	Y18
Y31
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	05 03 05
	Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải
	10 04 06
	A1010
A1020
A4100
	Y18

Y31
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	05 03 06
	Bùn thải và bã lọc từ quá trình xử lý khí thải
	10 04 07
	A1010
A1020
A4100
	Y18

Y31
	Đ, ĐS
	Bùn/rắn
	**

	05 03 07
	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát
	10 04 09
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	05 03 08
	Canxi asenat thải
	10 04 03
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	05 04
	Chất thải từ quá trình nhiệt luyện kẽm
	10 05
	
	
	
	
	

	05 04 01
	Bụi khí thải
	10 05 03
	
	Y18
Y23
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	05 04 02
	Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải
	10 05 05
	
	Y18
Y23
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	05 04 03
	Bùn thải và bã lọc từ quá trình xử lý khí thải
	10 05 06
	
	Y18

Y23
	Đ, ĐS, AM
	Bùn/rắn
	**

	05 04 04
	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát
	10 05 08
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	05 04 05
	Xỉ (cứt sắt) và váng bọt dễ cháy hoặc bốc hơi khi tiếp xúc với nước
	10 05 10
	
	Y15

Y23
	Đ, ĐS, C
	Rắn/lỏng
	**

	05 05
	Chất thải từ quá trình nhiệt luyện đồng
	10 06
	
	
	
	
	

	05 05 01
	Bụi khí thải
	10 06 03
	A1100
	Y18
Y22
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	05 05 02
	Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải
	10 06 06
	A1100
A4100
	Y18
Y22
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 05 03
	Bùn thải và bã lọc từ quá trình xử lý khí thải
	10 06 07
	A1100
A4100
	Y18
Y22
	Đ, ĐS, AM
	Bùn/rắn
	**

	05 05 04
	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát
	10 06 09
	A4060
	Y9
Y18
	Đ, ĐS, C
	Rắn/lỏng
	*

	05 06
	Chất thải từ quá trình nhiệt luyện vàng, bạc và platin
	10 07
	
	
	
	
	

	05 06 01
	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát
	10 07 07
	A4060
	Y9
Y18
	Đ, ĐS, C
	Rắn/lỏng
	*

	05 07
	Chất thải từ quá trình nhiệt luyện các kim loại màu khác
	10 08
	
	
	
	
	

	05 07 01
	Xỉ có các thành phần nguy hại
	10 08 08
	
	Y32
Y33
	Đ, ĐS, C
	Rắn
	*

	05 07 02
	Xỉ (cứt sắt) và váng bọt dễ cháy hoặc bốc hơi khi tiếp xúc với nước
	10 08 10
	
	
	Đ, ĐS, C
	Rắn/lỏng
	**

	05 07 03
	Chất thải có hắc ín (tar) từ quá trình sản xuất cực anot
	10 08 12
	A3190
	Y11
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 07 04
	Bụi khí thải có các thành phần nguy hại
	10 08 15
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 07 05
	Bùn thải và bã lọc có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải
	10 08 17
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS, AM
	Bùn/rắn
	*

	05 07 06
	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát
	10 08 19
	A4060
	Y9
Y18
	Đ, ĐS, C
	Rắn/lỏng
	*

	05 08
	Chất thải từ quá trình đúc kim loại đen
	10 09
	
	
	
	
	

	05 08 01
	Lõi và khuôn đúc thải có các thành phần nguy hại
	10 09 07
	A3070
	Y39
	Đ
	Rắn
	*

	05 08 02
	Bụi khí thải có các thành phần nguy hại
	10 09 09
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 08 03
	Các loại bụi khác có các thành phần nguy hại
	10 09 11
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 08 04
	Chất gắn khuôn thải có các thành phần nguy hại
	10 09 13
	A3070
	Y39
	Đ, ĐS
	Rắn, lỏng
	*

	05 08 05
	Chất tách khuôn thải có các thành phần nguy hại
	10 09 15
	A3140
A3150
	Y41
Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	*

	05 08 06
	Xỉ và váng bọt từ quá trình nấu chảy kim loại đen có chứa các kim loại nặng
	
	A1020
	Từ Y20 đến Y31
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 09
	Chất thải từ quá trình đúc kim loại màu
	10 10
	
	
	
	
	

	05 09 01
	Lõi và khuôn đúc đã qua sử dụng có các thành phần nguy hại
	10 10 07
	A3070
	Y39
	Đ
	Rắn
	*

	05 09 02
	Bụi khí thải có các thành phần nguy hại
	10 10 09
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 09 03
	Các loại bụi khác có các thành phần nguy hại
	10 10 11
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 09 04
	Chất gắn khuôn thải có các thành phần nguy hại
	10 10 13
	A3070
	Y39
	Đ
	Rắn/lỏng
	*

	05 09 05
	Chất tách khuôn thải có các thành phần nguy hại
	10 10 15
	A3140
A3150
	Y41
Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	*

	05 09 06
	Xỉ và váng bọt từ quá trình nấu chảy kim loại màu có chứa các kim loại nặng
	
	A1020
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	05 10
	Chất thải từ quá trình thủy luyện (hoàn nguyên bằng phương pháp hóa học hoặc điện phân trong môi trường dung dịch) kim loại màu
	11 02
	
	
	
	
	

	05 10 01
	Bùn thải từ thủy luyện kẽm (bao gồm cả jarosit, goethit)
	11 02 02
	A1070
A1080
	Y23
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	05 10 02
	Chất thải từ quá trình thủy luyện đồng có các thành phần nguy hại
	11 02 05
	A1110
A1120
	Y22
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	05 10 03
	Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại
	11 02 07
	
	Từ Y22 đến Y31
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	05 11
	Bùn thải và chất thải rắn từ quá trình tôi luyện
	11 03
	
	
	
	
	

	05 11 01
	Chất thải có xyanua
	11 03 01
	A4050
	Y7

Y33
	Đ, ĐS
	Bùn/rắn
	*

	05 11 02
	Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại
	11 03 02
	
	
	Đ
	Bùn/rắn
	*

	06
	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THỦY TINH
	
	
	
	
	
	

	06 01
	Chất thải từ quá trình sản xuất thủy tinh và sản phẩm thủy tinh
	10 11
	
	
	
	
	

	06 01 01
	Chất thải có các thành phần nguy hại từ hỗn hợp chuẩn bị trước quá trình xử lý nhiệt
	10 11 09
	A1010
	Y26
Y29
Y31
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	06 01 02
	Thủy tinh hoạt tính (ví dụ từ ống phóng catot) và các loại thủy tinh thải có kim loại nặng
	10 11 11
	A1010
A2011
	Y26
Y29
Y31
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	06 01 03
	Bùn nghiền và đánh bóng thủy tinh có các thành phần nguy hại
	10 11 13
	A1010
	Y18
	Đ
	Bùn
	*

	06 01 04
	Chất thải rắn có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 
	10 11 15
	A1010
A4100
	Y18
	Đ
	Rắn
	*

	06 01 05
	Bùn thải và bã lọc có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải
	10 11 17
	A1010
A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Bùn/rắn
	*

	06 01 06
	Cặn rắn có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 
	10 11 19
	A1010
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	06 02
	Chất thải từ quá trình sản xuất hàng gốm sứ, gạch ngói, tấm ốp lát và các sản phẩm xây dựng khác
	10 12
	
	
	
	
	

	06 02 01
	Chất thải rắn có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 
	10 12 09
	A4100
	Y18
Y22
Y31
	Đ
	Rắn
	*

	06 02 02
	Chất thải có kim loại nặng từ quá trình tráng men, mài bóng
	10 12 11
	A1010
A1020
	Từ Y22 đến Y31
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	06 03
	Chất thải từ quá trình sản xuất xi măng, vôi, thạch cao và các sản phẩm liên quan
	10 13
	
	
	
	
	

	06 03 01
	Chất thải có amiăng (trừ sản phẩm amiăng xi măng bị loại bỏ) từ quá trình sản xuất amiăng xi măng
	10 13 09
	
	Y36
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	06 03 02
	Chất thải rắn có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải 
	10 13 12
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	07
	CHẤT THẢI TỪ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ, CHE PHỦ BỀ MẶT, GIA CÔNG KIM LOẠI VÀ CÁC VẬT LIỆU KHÁC
	
	
	
	
	
	

	07 01
	Chất thải từ quá trình xử lý, che phủ bề mặt kim loại và các vật liệu khác bằng phương pháp hóa học (ví dụ quá trình mạ điện, tráng kẽm, tẩy axit/bazơ, khắc axit, photphat hóa, tẩy mỡ nhờn bằng kiềm, anot hóa)
	11 01
	
	
	
	
	

	07 01 01
	Axit tẩy thải
	11 01 05
	A4090
	Y17
Y34
	AM, Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	07 01 02
	Các loại axit thải khác
	11 01 06
	A4090
	Y17
Y34
	AM, Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	07 01 03
	Bazơ tẩy thải
	11 01 07
	A4090
	Y17
Y35
	AM, Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	07 01 04
	Bùn thải của quá trình photphat hóa
	11 01 08
	A3130
	Y17
	Đ, AM
	Bùn
	**

	07 01 05
	Bùn thải và bã lọc có các thành phần nguy hại
	11 01 09
	
	Y17
Y18
	Đ, ĐS
	Bùn/rắn
	**

	07 01 06
	Dung dịch nước tẩy rửa thải có các thành phần nguy hại
	11 01 11
	
	Y17
Y18
	AM, Đ, ĐS
	Lỏng
	*

	07 01 07
	Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình tẩy mỡ nhờn
	11 01 13
	
	Y35
	AM, Đ, ĐS
	Lỏng
	*

	07 01 08
	Bùn thải hoặc dung dịch ngâm chiết/tách rửa (eluate) có các thành phần nguy hại từ hệ thống màng hoặc hệ thống trao đổi ion 
	11 01 15
	
	Y17
Y18
	AM, Đ, ĐS
	Bùn/lỏng
	*

	07 01 09
	Nhựa trao đổi ion đã qua sử dụng hoặc đã bão hòa
	11 01 16
	
	Y17
Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	07 01 10
	Các chất thải khác có các thành phần nguy hại
	11 01 98
	
	Y17
Y18
	AM, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	07 02
	Chất thải từ quá trình mạ điện
	11 05
	
	
	
	
	

	07 02 01
	Chất thải từ quá trình xử lý khí thải
	11 05 03
	
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	**

	07 02 02
	Chất thải từ quá trình tráng rửa, làm sạch bề mặt
	11 05 04
	
	Y21
Y23
	Đ, ĐS, AM
	Lỏng/bùn
	**

	07 02 03
	Nước thải từ quá trình mạ điện
	
	
	Y21
Y22
Y23
Y33
	Đ, ĐS
	Lỏng
	*

	07 03
	Chất thải từ quá trình gia công tạo hình và xử lý cơ-lý bề mặt kim loại và các vật liệu khác
	12 01
	
	
	
	
	

	07 03 01
	Dầu gốc khoáng có hợp chất halogen hữu cơ thải từ quá trình gia công tạo hình
	12 01 06
	A3150
	Y8
Y45
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	07 03 02
	Dầu gốc khoáng không có hợp chất halogen hữu cơ thải từ quá trình gia công tạo hình
	12 01 07
	A3140
	Y8
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	07 03 03
	Nhũ tương và dung dịch thải có hợp chất halogen hữu cơ từ quá trình gia công tạo hình
	12 01 08
	A4060
A3150
	Y9
Y17
Y45
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	07 03 04
	Nhũ tương và dung dịch thải không có hợp chất halogen hữu cơ từ quá trình gia công tạo hình
	12 01 09
	A4060
A3140
	Y9
Y17
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	07 03 05
	Dầu tổng hợp thải từ quá trình gia công tạo hình
	12 01 10
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	07 03 06
	Sáp và mỡ đã qua sử dụng
	12 01 12
	
	Y17
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	07 03 07
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình gia công tạo hình
	12 01 14
	
	Y9
Y17
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	07 03 08
	Các vật liệu mài dạng hạt thải có các thành phần nguy hại (cát, bột mài…)
	12 01 16
	
	Y17
Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	07 03 09
	Bùn thải nghiền, mài có dầu
	12 01 18
	
	Y9
Y17
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	07 03 10
	Vật thể dùng để mài đã qua sử dụng có các thành phần nguy hại (ví dụ đá mài, giấy ráp...)
	12 01 20
	
	Y17
Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	07 03 11
	Phoi từ quá trình gia công tạo hình hoặc vật liệu bị mài ra lẫn dầu, nhũ tương hay dung dịch thải có dầu hoặc các thành phần nguy hại khác
	
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn, bùn
	*

	07 04
	Chất thải từ quá trình hàn
	
	
	
	
	
	

	07 04 01
	Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại
	
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	07 04 02
	Xỉ hàn có các kim loại nặng hoặc các thành phần nguy hại
	
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	08
	CHẤT THẢI TỪ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, ĐIỀU CHẾ, CUNG ỨNG, SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CHE PHỦ (SƠN, VÉC NI, MEN THỦY TINH), CHẤT KẾT DÍNH, CHẤT BỊT KÍN VÀ MỰC IN
	
	
	
	
	
	

	08 01
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng sơn và véc ni
	08 01
	
	
	
	
	

	08 01 01
	Cặn sơn, sơn và véc ni thải có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác
	08 01 11
	A3070
A3080
A3140
A3150
	Y12
Từ Y39 đến Y42
	C, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	08 01 02
	Bùn thải lẫn sơn hoặc véc ni có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác
	08 01 13
08 01 15
	A3070
A3080
A3140
A3150
	Y12
Từ Y39 đến Y42
	Đ, ĐS
	Bùn
	*

	08 01 03
	Chất thải từ quá trình cạo, bóc tách sơn hoặc véc ni có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác
	08 01 17
	A3070
A3080
A3140
A3150
	Y12
Từ Y39 đến Y42
	Đ, ĐS, C
	Rắn/lỏng
	*

	08 01 04
	Huyền phù nước thải lẫn sơn hoặc véc ni có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác
	08 01 19
	A3070
A3080
A3140
A3150
	Y9
Y12
Từ Y39 đến Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	*

	08 01 05
	Dung môi tẩy sơn hoặc véc ni thải
	08 01 21
	
	Y12
Y41
Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	08 02
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng mực in
	08 03
	
	
	
	
	

	08 02 01
	Mực in thải có các thành phần nguy hại
	08 03 12
	A4070
	Y12
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	08 02 02
	Bùn mực thải có các thành phần nguy hại
	08 03 14
	A4070
	Y12
	Đ, ĐS
	Bùn
	*

	08 02 03
	Dung dịch bản khắc axit (hoặc kiềm) thải
	08 02 16
	A4090
	Y34
	AM, Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	08 02 04
	Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại
	08 03 17
	
	Y12
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	08 02 05
	Dầu phân tán (disperse oil) thải
	08 03 19
	A3140
A3150
	Y9
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	08 03
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng chất kết dính và chất bịt kín (bao gồm cả sản phẩm chống thấm)
	08 04
	
	
	
	
	

	08 03 01
	Chất kết dính và chất bịt kín thải có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác
	08 04 09
	A3050
A3070
A3080
A3140
A3150
	Y13
Từ Y39 đến Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	*

	08 03 02
	Bùn thải lẫn chất kết dính và chất bịt kín có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác
	08 04 11
08 04 13
	A3070
A3080
A3140
A3150
	Y13
Từ Y39 đến Y42
	Đ, ĐS, C
	Bùn
	*

	08 03 03
	Chất thải lỏng lẫn chất kết dính và chất bịt kín có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác
	08 04 15
	A3070
A3080
A3140
A3150
	Y9
Y13
Từ Y39 đến Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	*

	08 04
	Các hợp chất isoxyanat thải
	08 05
	
	
	
	
	

	08 04 01
	Các hợp chất isoxyanat thải
	08 05 01
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	**

	09
	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM GỖ, GIẤY VÀ BỘT GIẤY
	
	
	
	
	
	

	09 01
	Chất thải từ quá trình chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm gỗ
	03 01
	
	
	
	
	

	09 01 01
	Mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, gỗ thừa, ván và gỗ dán vụn thải có các thành phần nguy hại
	03 01 04
	
	Y5
	Đ, ĐS,C
	Rắn
	*

	09 02
	Chất thải từ quá trình bảo quản gỗ
	03 02
	
	
	
	
	

	09 02 01
	Các chất bảo quản gỗ hữu cơ không có hợp chất halogen hữu cơ thải
	03 02 01
	A4040


	Y5
Y39
Y42
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	09 02 02
	Các chất bảo quản gỗ có hợp chất cơ clo thải
	03 02 02
	A4040


	Y5
Y39
Y41
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	09 02 03
	Các chất bảo quản gỗ có hợp chất cơ kim thải
	03 02 03
	A4040


	Y5
Y19
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	09 02 04
	Các chất bảo quản gỗ vô cơ thải
	03 02 04
	A4040


	Y5
Y21
Y24
Y29
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	09 02 05
	Các loại chất bảo quản gỗ thải khác có các thành phần nguy hại
	03 02 05
	A4040
	Y39
	Đ, ĐS
	Lỏng
	*

	10
	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH CHẾ BIẾN DA, LÔNG VÀ DỆT NHUỘM
	
	
	
	
	
	

	10 01
	Chất thải từ ngành chế biến da và lông
	04 01
	
	
	
	
	

	10 01 01
	Chất thải không ở pha lỏng có dung môi từ quá trình tẩy mỡ nhờn
	04 01 03
	A3140
A3150
	Y41
Y42
	Đ, C
	Rắn/bùn
	*

	10 01 02
	Da thú có các thành phần nguy hại thải bỏ từ quá trình thuộc da và các quá trình liên quan 
	
	A3090
A3110
	Y21
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	10 02
	Chất thải từ ngành dệt nhuộm
	04 02
	
	
	
	
	

	10 02 01
	Chất thải từ quá trình hồ vải có dung môi hữu cơ 
	04 02 14
	A3140
A3150
	Y41
Y42
	Đ,C
	Lỏng
	*

	10 02 02
	Phẩm màu và chất nhuộm thải có các thành phần nguy hại
	04 02 16
	A1040


	Y12


	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	10 02 03
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải
	04 02 19
	A4070


	Y18
	Đ, ĐS
	Bùn
	*

	10 02 04
	Dung dịch thải có các thành phần nguy hại từ quá trình nhuộm
	
	A4070


	Y12


	Đ, ĐS
	Lỏng
	*

	11
	CHẤT THẢI XÂY DỰNG VÀ PHÁ DỠ (KỂ CẢ ĐẤT ĐÀO TỪ CÁC KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM)
	
	
	
	
	
	

	11 01
	Bê tông, gạch, ngói, tấm ốp và gốm sứ thải
	17 01
	
	
	
	
	

	11 01 01
	Bê tông, gạch, ngói, tấm ốp và gốm sứ thải (hỗn hợp hay phân lập) có các thành phần nguy hại
	17 01 06
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	11 02
	Gỗ, thủy tinh và nhựa thải
	17 02
	
	
	
	
	

	11 02 01
	Thủy tinh, nhựa và gỗ thải có hoặc bị nhiễm các thành phần nguy hại
	17 02 04
	A2011
A3180
	Y5

Y10
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	11 03
	Hỗn hợp bitum, nhựa than đá và sản phẩm có hắc ín thải
	17 03
	
	
	
	
	

	11 03 01
	Hỗn hợp bitum có nhựa than đá thải
	17 03 01
	A3010
A3070
	Y11
Y39
	Đ, AM, C
	Rắn
	*

	11 03 02
	Nhựa than đá và các sản phẩm hắc ín (tar) thải (trừ lớp nhựa đường được bóc tách từ mặt đường)
	17 03 03
	A3070
A3190
	Y11


	Đ, AM, C
	Rắn
	**

	11 04
	Kim loại (bao gồm cả hợp kim của chúng) thải
	17 04
	
	
	
	
	

	11 04 01
	Phế liệu kim loại bị nhiễm các thành phần nguy hại
	17 04 09
	A1010
A1020
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	11 04 02
	Phế liệu kim loại thải lẫn dầu hoặc nhựa than đá
	17 04 10
	A1010
A1020
A3070

A3180
	Y8

Y10

Y11
	Đ, ĐS, C
	Rắn
	*

	11 05
	Đất (bao gồm cả đất đào từ các khu vực bị ô nhiễm), đá và bùn nạo vét
	17 05
	
	
	
	
	

	11 05 01
	Đất đá thải có các thành phần nguy hại
	17 05 03
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	11 05 02
	Bùn đất nạo vét có các thành phần nguy hại
	17 05 05
	
	
	Đ, ĐS
	Bùn/rắn
	*

	11 05 03
	Đá balat có các thành phần nguy hại
	17 05 07
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	11 06
	Vật liệu cách nhiệt và vật liệu xây dựng có amiăng thải
	17 06
	
	
	
	
	

	11 06 01
	Vật liệu cách nhiệt có amiăng thải
	17 06 01
	A2050
	Y36
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	11 06 02
	Các loại vật liệu cách nhiệt thải khác có hay bị nhiễm các thành phần nguy hại
	17 06 03
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	11 06 03
	Vật liệu xây dựng thải có amiăng (trừ amiăng xi măng)
	17 06 05
	A2050
	Y36
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	11 07
	Vật liệu xây dựng gốc thạch cao thải
	17 08
	
	
	
	
	

	11 07 01
	Vật liệu xây dựng gốc thạch cao thải có các thành phần nguy hại
	17 08 01
	
	
	Đ
	Rắn
	*

	11 08
	Các loại chất thải xây dựng và phá dỡ khác
	17 09
	
	
	
	
	

	11 08 01
	Các chất thải xây dựng và phá dỡ có thủy ngân
	17 09 01
	A1030
	Y29
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	11 08 02
	Các chất thải xây dựng và phá dỡ có PCB (ví dụ chất bịt kín có PCB, chất rải sàn gốc nhựa có PCB, tụ điện có PCB)
	17 09 02
	A3180
	Y45
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	11 08 03
	Các loại chất thải xây dựng và phá dỡ khác (bao gồm cả hỗn hợp chất thải) có các thành phần nguy hại
	17 09 03
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	12
	CHẤT THẢI TỪ CÁC CƠ SỞ TÁI CHẾ, XỬ LÝ, TIÊU HỦY CHẤT THẢI, NƯỚC THẢI VÀ XỬ LÝ NƯỚC CẤP 
	
	
	
	
	
	

	12 01
	Chất thải từ quá trình thiêu đốt hoặc nhiệt phân chất thải
	19 01
	
	
	
	
	

	12 01 01
	Bã lọc từ quá trình xử lý khí thải
	19 01 05
	A4100
	Y18
	Đ
	Rắn
	**

	12 01 02
	Nước thải từ quá trình xử lý khí và các loại nước thải khác
	19 01 06
	A4100
	
	Đ
	Lỏng
	**

	12 01 03
	Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải
	19 01 07
	A4100
	Y18
	Đ
	Rắn
	**

	12 01 04
	Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải
	19 01 10
	A4160
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	12 01 05
	Xỉ và tro đáy có các thành phần nguy hại
	19 01 11
	A4100
	Y18
	Đ
	Rắn
	*

	12 01 06
	Tro bay có các thành phần nguy hại
	19 01 13
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	12 01 07
	Bụi lò hơi có các thành phần nguy hại
	19 01 15
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	12 01 08
	Chất thải nhiệt phân có các thành phần nguy hại
	19 01 17
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	12 02
	Chất thải từ quá trình xử lý hóa-lý chất thải (bao gồm cả các quá trình xử lý crom, xử lý xyanua, trung hòa)
	19 02
	
	
	
	
	

	12 02 01
	Chất thải tiền trộn có ít nhất một loại chất thải nguy hại
	19 02 04
	
	
	AM, Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	12 02 02
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý hóa-lý
	19 02 05
	A4090
	Y18
	AM, Đ, ĐS
	Bùn
	*

	12 02 03
	Dầu và chất cô từ quá trình phân tách
	19 02 07
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS, C
	Rắn/lỏng
	**

	12 02 04
	Chất thải lỏng dễ cháy có các thành phần nguy hại
	19 02 08
	A4070
	
	C, Đ, ĐS
	Lỏng
	*

	12 02 05
	Chất thải rắn dễ cháy có các thành phần nguy hại
	19 02 09
	A4070
	
	C, Đ, ĐS
	Rắn
	*

	12 02 06
	Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại
	19 02 11
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	12 03
	Chất thải đã được ổn định hóa/hóa rắn

	19 03
	
	
	
	
	

	12 03 01
	Chất thải nguy hại đã được ổn định hóa một phần

	19 03 04
	
	
	Đ
	Lỏng/bùn
	**

	12 03 02
	Chất thải nguy hại đã được hóa rắn
	19 03 06
	
	
	Đ
	Rắn
	*

	12 04
	Chất thải được thủy tinh hóa và chất thải từ quá trình thủy tinh hóa
	19 04
	
	
	
	
	**

	12 04 01
	Tro bay và các loại chất thải từ quá trình xử lý khí thải
	19 04 02
	
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	12 04 02
	Chất thải rắn chưa được thủy tinh hóa
	19 04 03
	
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	12 05
	Nước rỉ rác
	19 07
	
	
	
	
	

	12 05 01
	Nước rỉ rác có các thành phần nguy hại
	19 07 02
	
	
	LN, Đ, ĐS
	Lỏng
	*

	12 06
	Chất thải từ công trình xử lý nước thải chưa nêu tại các mã khác
	19 08
	
	
	
	
	

	12 06 01
	Nhựa trao đổi ion đã bão hòa hay đã qua sử dụng
	19 08 06
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	12 06 02
	Dung dịch và bùn thải từ quá trình tái sinh cột trao đổi ion
	19 08 07
	
	
	Đ, ĐS
	Lỏng/bùn
	**

	12 06 03
	Chất thải của hệ thống màng có kim loại nặng
	19 08 08
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	12 06 04
	Hỗn hợp dầu mỡ thải và chất béo độc hại từ quá trình phân tách dầu/nước
	19 08 10
	
	Y9
	Đ, C
	Lỏng
	**

	12 06 05
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý sinh học nước thải công nghiệp
	19 08 11
	
	
	Đ, ĐS
	Bùn
	*

	12 06 06
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp khác
	19 08 13
	
	
	Đ, ĐS
	Bùn
	*

	12 06 07
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý sinh học của hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp có các ngành nghề: sản xuất, điều chế hóa chất vô cơ, hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại và các vật liệu khác.
	19 08 12
	
	
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	12 06 08
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải khác của hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp có các ngành nghề: sản xuất, điều chế hóa chất vô cơ, hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại và các vật liệu khác.
	19 08 14
	
	
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	12 07
	Chất thải từ quá trình tái chế, tận thu dầu
	19 11
	
	
	
	
	

	12 07 01
	Đất sét lọc đã qua sử dụng 
	19 11 01
	
	Y8
	Đ, ĐS, C
	Rắn
	**

	12 07 02
	Hắc ín (tar) thải
	19 11 02
	A4090
	Y11
Y34
	AM, Đ, ĐS
	Rắn
	**

	12 07 03
	Nước thải (chưa xử lý)
	19 11 03
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	12 07 04
	Chất thải từ quá trình làm sạch nhiên liệu bằng bazơ
	19 11 04
	A4090
	Y9

Y35
	AM, Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	12 07 05
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải
	19 11 05
	
	
	Đ, ĐS
	Bùn
	*

	12 07 06
	Chất thải từ quá trình làm sạch khí thải
	19 11 07
	A4100
	Y18
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	**

	12 08
	Chất thải từ quá trình xử lý cơ học chất thải (ví dụ quá trình phân loại, băm, nghiền, nén ép, tạo hạt)
	19 12
	
	
	
	
	

	12 08 01
	Gỗ thải có các thành phần nguy hại
	19 12 06
	
	Y5
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	12 08 02
	Chất thải (bao gồm cả hỗn hợp) có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý cơ học chất thải 
	19 12 11
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	12 09
	Chất thải từ quá trình xử lý đất và nước cấp
	19 13
	
	
	
	
	

	12 09 01
	Chất thải rắn có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý đất
	19 13 01
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	12 09 02
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý đất 
	19 13 03
	
	
	Đ, ĐS
	Bùn
	*

	12 09 03
	Bùn thải, cặn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước cấp
	19 13 05
	
	
	Đ, ĐS
	Bùn
	*

	12 09 04
	Nước thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước cấp
	19 13 07
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	13
	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH Y TẾ VÀ THÚ Y 
(trừ chất thải sinh hoạt của ngành này)
	
	
	
	
	
	

	13 01
	Chất thải từ quá trình khám bệnh, điều trị và phòng ngừa bệnh ở người
	18 01
	
	
	
	
	

	13 01 01
	Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn)
	18 01 03
	A4020
	Y1
	LN
	Rắn/lỏng
	**

	13 01 02
	Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại
	18 01 06
	A4020
	Y1
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	13 01 03
	Dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải
	18 01 08
	A4010
	Y2
Y3
	Đ
	Rắn/lỏng
	**

	13 01 04
	Chất hàn răng almagam thải
	18 01 10
	
	
	Đ
	Rắn
	**

	13 02
	Chất thải từ các hoạt động thú y
	18 02
	
	
	
	
	

	13 02 01
	Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn)
	18 02 02
	A4020
	Y1
	LN
	Rắn/lỏng
	**

	13 02 02
	Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại
	18 02 05
	A4020
	Y1
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	13 02 03
	Chế phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải
	18 02 07
	A4020
	Y2
Y3
	Đ
	Rắn/lỏng
	**

	13 03
	Các thiết bị y tế và thú y thải
	
	
	
	
	
	

	13 03 01
	Các bình chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoàn toàn
	
	
	
	N
	Rắn
	**

	13 03 02
	Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng (nhiệt kế, huyết áp kế…)
	
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	14
	CHẤT THẢI TỪ NGÀNH NÔNG NGHIỆP
	
	
	
	
	
	

	14 01
	Chất thải từ việc sử dụng các hóa chất nông nghiệp (hóa chất bảo vệ thực vật và diệt trừ các loài gây hại)
	
	
	
	
	
	

	14 01 01
	Chất thải có dư lượng hóa chất trừ sâu và các loài gây hại (chuột, gián, muỗi...)
	02 01 08
	A4030
	Y4
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	14 01 02
	Chất thải có dư lượng hóa chất trừ cỏ
	02 01 08
	A4030
	Y4
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	14 01 03
	Chất thải có dư lượng hóa chất diệt nấm
	02 01 08
	A4030
	Y4
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	14 01 04
	Hóa chất bảo vệ thực vật và diệt trừ các loài gây hại thải, tồn lưu hoặc quá hạn sử dụng không có gốc halogen hữu cơ
	02 01 08
	A4030
	Y4
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	**

	14 01 05
	Bao bì mềm thải (không chứa hóa chất nông nghiệp có gốc halogen hữu cơ)
	02 01 08
	A4030
A4130
	Y4
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	14 01 06
	Bao bì cứng thải (không chứa hóa chất nông nghiệp có gốc halogen hữu cơ)
	02 01 08
	A4030
A4130
	Y4
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	14 01 07
	Hóa chất nông nghiệp thải, tồn lưu hoặc quá hạn sử dụng có gốc halogen hữu cơ
	02 01 08
	A4030
	Y4
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	14 01 08
	Bao bì (cứng, mềm) thải chứa hóa chất nông nghiệp có gốc halogen hữu cơ
	02 01 08
	A4030
A4130
	Y4
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	14 02
	Chất thải từ chăn nuôi gia súc, gia cầm
	
	
	
	
	
	

	14 02 01
	Gia súc, gia cầm chết (do dịch bệnh)
	
	
	
	LN, Đ
	Rắn
	**

	14 02 02
	Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh chuồng trại
	
	
	
	LN, Đ
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	15
	THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG VÀ CHẤT THẢI TỪ HOẠT ĐỘNG PHÁ DỠ, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI
	
	
	
	
	
	

	15 01
	Phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường không hết hạn sử dụng (bao gồm cả các thiết bị ven đường) và chất thải từ quá trình phá dỡ, bảo dưỡng phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường không
	
	
	
	
	
	

	15 01 01
	Phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường không (xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, đầu máy và toa xe lửa, máy bay…) hết hạn sử dụng (đem đi phá dỡ) có các thành phần nguy hại hoặc các thiết bị, bộ phận, vật liệu được phân định CTNH (trong phân nhóm 15 01 này)
	16 01 04
	A1010

A1020
A1030

A1040
A1160

A2011
A3020
A4080
A4090
	Y8

Y21

Y26
Y29
Y31
Y34
Y45
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	15 01 02
	Bộ lọc dầu đã qua sử dụng
	16 01 07
	A3020
	Y8
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	15 01 03
	Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có thủy ngân
	16 01 08
	A1030
	Y29
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	15 01 04
	Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có PCB
	16 01 09
	A3180
	Y10
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	15 01 05
	Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có khả năng nổ (ví dụ túi khí)
	16 01 10
	A4080
	Y15
	N, Đ, ĐS
	Rắn
	**

	15 01 06
	Các chi tiết, bộ phận của phanh đã qua sử dụng có amiăng
	16 01 11
	A2050
	Y36
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	15 01 07
	Dầu thải (nếu không áp cụ thể theo nhóm mã 17)
	16 01 13
	A3020
	Y8
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	15 01 08
	Hóa chất chống đông thải có các thành phần nguy hại
	16 01 14
	
	Y45
	Đ, ĐS
	Lỏng
	*

	15 01 09
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện khác có các linh kiện điện tử có các thành phần nguy hại (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH)
	16 01 21
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	15 02
	Phương tiện giao thông vận tải đường thủy hết hạn sử dụng và chất thải từ quá trình phá dỡ, bảo dưỡng phương tiện giao thông vận tải đường thủy
	
	
	
	
	
	

	15 02 01
	Phương tiện giao thông vận tải đường thủy (tàu thủy, xà lan, thuyền, ca nô…) hết hạn sử dụng (đem đi phá dỡ) có các thành phần nguy hại hoặc các thiết bị, bộ phận, vật liệu được phân định là CTNH (trong phân nhóm 15 02 này)
	16 01 04
	A1010

A1020
A1030

A1040
A1160

A2011
A3020
A4080
A4090
	Y8

Y21

Y26
Y29
Y31
Y34
Y45
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	15 02 02
	Bộ lọc dầu đã qua sử dụng
	16 01 07
	A3020
	Y8
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	15 02 03
	Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có thủy ngân
	16 01 08
	A1030
	Y29
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	15 02 04
	Các thiết bị, bộ phận đã qua sử dụng có PCB
	16 01 09
	A3180
	Y10
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	15 02 05
	Dầu thải (nếu không áp cụ thể theo nhóm mã 17)
	16 01 13
	A3020
	Y8
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	15 02 06
	Hóa chất chống đông thải có các thành phần nguy hại
	16 01 14
	
	Y45
	Đ, ĐS
	Lỏng
	*

	15 02 07
	Các thiết bị, bộ phận thải khác có các thành phần nguy hại
	16 01 21
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	15 02 08
	Các vật liệu dạng hạt dùng để phun mài bề mặt phương tiện (xỉ đồng, cát…) đã qua sử dụng có hoặc lẫn các thành phần nguy hại (asen, chì, crom hóa trị 6...)
	12 01 16
	A1020
A1030
A1040


	Y17

Y21

Y24

Y31
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	15 02 09
	Vụn sơn, gỉ sắt được bóc tách từ bề mặt phương tiện có các thành phần nguy hại (asen, chì, crom hóa trị 6...)
	
	A1020
A1030
A1040


	Y17

Y21

Y24

Y31
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	15 02 10
	Vật liệu cách nhiệt, chống cháy thải có amiăng
	
	A2050
	Y36
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	15 02 11
	Nước la canh (nước dằn tàu)
	
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	15 02 12
	Nước thải lẫn dầu hoặc có các thành phần nguy hại (khác với các loại nêu tại mã 15 02 11 hoặc phân nhóm mã 17 04)
	
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Lỏng
	*

	15 02 13
	Bùn thải lẫn dầu hoặc có các thành phần nguy hại
	
	A4060
	
	Đ, ĐS
	Bùn
	*

	15 02 14
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện khác có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH)
	20 01 35
	A1180

A2011
	Y26
Y29
Y31
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	16
	CHẤT THẢI HỘ GIA ĐÌNH VÀ CHẤT THẢI SINH HOẠT TỪ CÁC NGUỒN KHÁC
	
	
	
	
	
	

	16 01
	Các thành phần chất thải đã được thu gom, phân loại (trừ các loại nêu phân nhóm mã 18 01)
	20 01
	
	
	
	
	

	16 01 01
	Dung môi thải
	20 01 13
	A3140
A3150
	Y41
Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	16 01 02
	Axit thải
	20 01 14
	A4090
	Y34
	AM, Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	16 01 03
	Kiềm thải
	20 01 15
	A4090
	Y35
	AM, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	**

	16 01 04
	Chất quang hóa thải
	20 01 17
	
	Y16
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	**

	16 01 05
	Thuốc diệt trừ các loài gây hại thải
	20 01 19
	A4030
	Y4
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	**

	16 01 06
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải 
	20 01 21
	A1030
	Y29
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	16 01 07
	Các thiết bị thải bỏ có CFC
	20 01 23
	
	Y45
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	16 01 08
	Các loại dầu mỡ thải
	20 01 26
	A3020
	Y8
	Đ, ĐS, C
	Rắn/lỏng
	**

	16 01 09
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại 
	20 01 27
	A3050
A4070
	Y12

Y13
	Đ, ĐS, C
	Rắn/lỏng
	*

	16 01 10
	Chất tẩy rửa thải có các thành phần nguy hại
	20 01 29
	
	
	AM, Đ, ĐS
	Lỏng
	*

	16 01 11
	Các loại dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic) thải
	20 01 31
	A4010
	Y3
	Đ
	Rắn/lỏng
	**

	16 01 12
	Pin, ắc quy thải
	20 01 33
	A1160
A1170
	Y26
Y29
Y31
	Đ, ĐS, AM
	Rắn
	**

	16 01 13
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện (khác với các loại nêu tại mã 16 01 06, 16 01 07, 16 01 12) có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH)
	20 01 35
	A1180

A2011
	Y26
Y29
Y31
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	16 01 14
	Gỗ thải có các thành phần nguy hại
	20 01 37
	
	Y5
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	17
	DẦU THẢI VÀ CHẤT THẢI LẪN DẦU, CHẤT THẢI TỪ NHIÊN LIỆU LỎNG, CHẤT THẢI DUNG MÔI HỮU CƠ, MÔI CHẤT LẠNH VÀ CHẤT ĐẨY (PROPELLANT)
	
	
	
	
	
	

	17 01
	Dầu thủy lực thải
	13 01
	
	
	
	
	

	17 01 01
	Dầu thủy lực thải có PCB
	13 01 01
	A3180
	Y10
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 01 02
	Nhũ tương cơ clo thải
	13 01 04
	A4060
	Y9
Y45
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	17 01 03
	Nhũ tương thải không cơ clo
	13 01 05
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	17 01 04
	Dầu thủy lực cơ clo gốc khoáng thải
	13 01 09
	A3020


	Y8
Y45
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 01 05
	Dầu thủy lực gốc khoáng thải không cơ clo
	13 01 10
	A3020


	Y8
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 01 06
	Dầu thủy lực tổng hợp thải
	13 01 11
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 01 07
	Các loại dầu thủy lực thải khác
	13 01 13
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 02
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải
	13 02
	
	
	
	
	

	17 02 01
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn gốc khoáng cơ clo thải
	13 02 04
	A3020
	Y8
Y45
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 02 02
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn gốc khoáng thải không cơ clo
	13 02 05
	A3020
	Y8
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 02 03
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	13 02 06
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 02 04
	Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác
	13 02 07

13 02 08
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 03
	Dầu truyền nhiệt và cách điện thải
	13 03
	
	
	
	
	

	17 03 01
	Dầu truyền nhiệt và cách điện thải có PCB
	13 03 01
	A3180
	Y10
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 03 02
	Dầu truyền nhiệt và cách điện gốc khoáng cơ clo thải
	13 03 06
	A3020
A3040
	Y8
Y45
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 03 03
	Dầu truyền nhiệt và cách điện gốc khoáng thải không cơ clo
	13 03 07
	A3020
A3040
	Y8
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 03 04
	Dầu truyền nhiệt và cách điện tổng hợp thải
	13 03 08
	A3040
	Y8
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 03 05
	Các loại dầu truyền nhiệt và cách điện thải khác
	13 03 09

13 03 10
	A3040
	Y8
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 04
	Dầu đáy tàu
	13 04
	
	
	
	
	

	17 04 01
	Dầu đáy tàu từ hoạt động đường thủy nội địa
	13 04 01
	A4060
	Y8
Y9
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 04 02
	Dầu đáy tàu từ nước thải cầu tàu
	13 04 02
	A4060
	Y8
Y9
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 04 03
	Dầu đáy tàu từ các hoạt động đường thủy khác
	13 04 03
	A4060
	Y8
Y9
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 05
	Chất thải từ thiết bị tách dầu/nước
	13 05
	
	
	
	
	

	17 05 01
	Chất thải rắn từ buồng lọc cát sỏi và các bộ phận khác của thiết bị tách dầu/nước
	13 05 01
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	17 05 02
	Bùn thải từ thiết bị tách dầu/nước
	13 05 02
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	17 05 03
	Bùn thải từ thiết bị chặn dầu 
	13 05 03
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Bùn
	**

	17 05 04
	Dầu thải từ thiết bị tách dầu/nước
	13 05 06
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 05 05
	Nước lẫn dầu thải từ thiết bị tách dầu/nước
	13 05 07
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	17 05 06
	Hỗn hợp chất thải từ buồng lọc cát sỏi và các bộ phận khác của thiết bị tách dầu/nước
	13 05 08
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	**

	17 06
	Nhiên liệu lỏng thải
	13 07
	
	
	
	
	

	17 06 01
	Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải
	13 07 01
	A4060
	Y9
	C, Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	17 06 02
	Xăng dầu thải
	13 07 02
	A4060
	Y9
	C, Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	17 06 03
	Các loại nhiên liệu thải khác (bao gồm cả hỗn hợp)
	13 07 03
	A4060
	Y9
	C, Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	17 07
	Các loại dầu thải khác (chưa nêu tại các mã khác)
	13 08
	
	
	
	
	

	17 07 01
	Bùn hoặc nhũ tương thải từ thiết bị khử muối
	13 08 01
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS, C
	Bùn/lỏng
	**

	17 07 02
	Các loại nhũ tương thải khác
	13 08 02
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 07 03
	Các loại dầu thải khác
	13 08 99
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 07 04
	Các loại sáp và mỡ thải
	
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS, C
	Rắn/Lỏng
	**

	17 08
	Chất thải là dung môi hữu cơ, môi chất lạnh và chất đẩy (propellant) dạng bọt/sol khí (trừ các loại nêu tại nhóm mã 03 và 08)
	14 06
	
	
	
	
	

	17 08 01
	Các chất CFC, HCFC, HFC thải
	14 06 01
	A3150
	Y45
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	17 08 02
	Các loại dung môi và hỗn hợp dung môi halogen hữu cơ thải
	14 06 02
	A3150
	Y41
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 08 03
	Các loại dung môi và hỗn hợp dung môi thải khác
	14 06 03
	A3140
	Y42
	Đ, ĐS, C
	Lỏng
	**

	17 08 04
	Bùn thải hoặc chất thải rắn có dung môi halogen hữu cơ
	14 06 04
	A3150
	Y41
	Đ, ĐS, C
	Bùn/rắn
	*

	17 08 05
	Bùn thải hoặc chất thải rắn có các loại dung môi khác
	14 06 05
	A3140
	Y42
	Đ, ĐS, C
	Bùn/rắn
	*

	18
	CÁC LOẠI CHẤT THẢI BAO BÌ, CHẤT HẤP THỤ, GIẺ LAU, VẬT LIỆU LỌC VÀ VẢI BẢO VỆ 
	
	
	
	
	
	

	18 01
	Bao bì thải (bao gồm cả bao bì thải phát sinh từ đô thị đã được phân loại, trừ các loại nêu tại phân nhóm mã 14 01)
	15 01
	
	
	
	
	

	18 01 01
	Bao bì mềm thải
	15 01 10
	A4130
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	18 01 02
	Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất bảo đảm rỗng hoàn toàn
	15 01 11
	A4130
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	18 01 03
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	15 01 11
	A4130
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	18 01 04
	Bao bì cứng thải bằng các vật liệu khác (composit...)
	15 01 11
	A4130
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	18 02
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau và vải bảo vệ thải
	15 02
	
	
	
	
	

	18 02 01
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	15 02 02
	A3020
A3140
A3150
	Y8
Y41
Y42
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	19
	CÁC LOẠI CHẤT THẢI CHƯA NÊU TẠI CÁC MÃ KHÁC
	
	
	
	
	
	

	19 01
	Chất thải từ ngành phim ảnh
	09 01
	
	
	
	
	

	19 01 01
	Dung dịch thải thuốc hiện ảnh và tráng phim gốc nước
	09 01 01
	
	Y16
	Đ, ĐS,AM
	Lỏng
	**

	19 01 02
	Dung dịch thải thuốc tráng bản in offset gốc nước
	09 01 02
	
	Y16
	Đ, ĐS,AM
	Lỏng
	**

	19 01 03
	Dung dịch thải thuốc hiện ảnh gốc dung môi
	09 01 03
	A3140
	Y16
	Đ, ĐS,AM
	Lỏng
	**

	19 01 04
	Dung dịch hãm thải
	09 01 04
	
	Y16
	Đ, ĐS,AM
	Lỏng
	**

	19 01 05
	Dung dịch tẩy màu (làm trắng) thải
	09 01 05
	
	Y16
	Đ, ĐS, AM
	Lỏng
	**

	19 01 06
	Chất thải có bạc từ quá trình xử lý chất thải phim ảnh
	09 01 06
	
	Y16
	Đ, ĐS, AM, OH
	Lỏng
	*

	19 01 07
	Máy ảnh dùng một lần đã qua sử dụng còn chứa pin
	09 01 11
	A1170
	Y26
Y29
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	19 01 08
	Nước thải từ quá trình tận thu bạc
	09 01 13
	
	Y16
	Đ, ĐS, AM, OH
	Lỏng
	**

	19 02
	Các thiết bị điện, điện tử thải và chất thải từ hoạt động sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện tử (trừ các loại nêu tại nhóm mã 15 và 16)
	16 02
	
	
	
	
	

	19 02 01
	Máy biến thế và tụ điện thải có PCB
	16 02 09
	A3180
	Y10
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	19 02 02
	Các thiết bị điện thải khác có hoặc nhiễm PCB 
	16 02 10
	A3180
	Y10
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	19 02 03
	Thiết bị điện thải có CFC, HCFC, HFC
	16 02 11
	A3150
	Y45
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	19 02 04
	Thiết bị điện thải có amiăng
	16 02 12
	A2050
	Y36
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	19 02 05
	Thiết bị thải có các bộ phận, linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH)
	16 02 13
	A1030
A2011
A3180
	Y10
Y29
Y31
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	19 02 06
	Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH)
	16 02 15
	A1030
A2011
A3180
	Y10
Y29
Y31
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	19 03
	Các sản phẩm chưa qua sử dụng bị loại bỏ từ quá trình sản xuất
	16 03
	
	
	
	
	

	19 03 01
	Sản phẩm vô cơ có các thành phần nguy hại
	16 03 03
	A4140
	
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	19 03 02
	Sản phẩm hữu cơ có các thành phần nguy hại
	16 03 05
	A4140
	
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	19 04
	Chất nổ thải
	16 04
	
	
	
	
	

	19 04 01
	Đạn dược thải
	16 04 01
	A4080
	Y15
	N, Đ
	Rắn
	**

	19 04 02
	Pháo hoa thải
	16 04 02
	A4080
	Y15
	N, Đ
	Rắn
	**

	19 04 03
	Các loại chất nổ thải khác
	16 04 03
	A4080
	Y15
	N, Đ
	Rắn
	**

	19 05
	Các bình chứa áp suất và hóa chất thải
	16 05
	
	
	
	
	

	19 05 01
	Bình chứa áp suất thải chưa bảo đảm rỗng hoàn toàn (trừ loại nêu tại mã 13 03 01)
	16 05 04
	A4080
	
	N
	Rắn
	**

	19 05 02
	Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng thí nghiệm thải có các thành phần nguy hại
	16 05 06
	A4150
	Y14
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	19 05 03
	Hóa chất vô cơ thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại (trừ các loại nêu tại nhóm mã 02, 13, 14 và 15)
	16 05 07
	A4140
	
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	19 05 04
	Hóa chất hữu cơ thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại (trừ các loại nêu tại nhóm mã 03, 13, 14 và 15)
	16 05 08
	A4140
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	19 06
	Pin, ắc quy thải (trừ loại từ nguồn chất thải sinh hoạt nêu tại mã 16 01 12)
	16 06
	
	
	
	
	

	19 06 01
	Pin, ắc quy chì thải
	16 06 01
	A1160
A1010
	Y31
	Đ, ĐS, AM
	Rắn
	**

	19 06 02
	Pin Ni-Cd thải
	16 06 02
	A1170
A1010
	Y26
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	19 06 03
	Pin, ắc quy thải có thủy ngân
	16 06 03
	A1170
	Y29
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	19 06 04
	Chất điện phân từ pin và ắc quy thải
	16 06 06
	A1180
	Y31
Y34
	Đ, ĐS, AM
	Rắn
	**

	19 06 05
	Các loại pin, ắc quy khác
	
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	**

	19 07
	Chất thải từ quá trình vệ sinh thùng, bồn chứa và bể lưu động (trừ các loại nêu tại nhóm mã 01 và 17)
	16 07
	
	
	
	
	

	19 07 01
	Chất thải lẫn dầu
	16 07 08
	A4060
	Y9
	Đ, ĐS, C
	Rắn/lỏng
	*

	19 07 02
	Chất thải có các thành phần nguy hại (khác với dầu)
	16 07 09
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	19 08
	Chất xúc tác đã qua sử dụng
	16 08
	
	
	
	
	

	19 08 01
	Chất xúc tác đã qua sử dụng có các kim loại chuyển tiếp hoặc hợp chất của chúng
	16 08 02
	A2030
	
	Đ, ĐS
	Rắn
	*

	19 08 02
	Chất xúc tác đã qua sử dụng có axit photphoric
	16 08 05
	A2030
A4090
	
	AM, Đ
	Rắn/lỏng
	*

	19 08 03
	Xúc tác ở thể lỏng đã qua sử dụng
	16 08 06
	A2030
	
	Đ, ĐS
	Lỏng
	**

	19 08 04
	Xúc tác đã qua sử dụng bị nhiễm các thành phần nguy hại
	16 08 07
	A2030
	
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	*

	19 09
	Các chất oxi hóa thải
	16 09
	
	
	
	
	

	19 09 01
	Pemanganat thải
	16 09 01
	
	
	OH, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	**

	19 09 02
	Cromat thải (ví dụ cromat kali, dicromat kali và natri)
	16 09 02
	A1040
	Y21
	OH, Đ, ĐS
	Rắn/lỏng
	**

	19 09 03
	Các hợp chất peroxit thải
	16 09 03
	A4120
	
	OH, Đ
	Rắn/lỏng
	**

	19 09 04
	Các loại chất oxi hóa thải 
	16 09 04
	
	
	OH, Đ
	Rắn/lỏng
	**

	19 10
	Nước thải vận chuyển đi để xử lý bên ngoài cơ sở hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (khác với các loại nêu tại nhóm mã 12)
	16 10
	
	
	
	
	

	19 10 01
	Nước thải có các thành phần nguy hại
	16 10 01
	
	
	Đ, ĐS
	Lỏng
	*

	19 10 02
	Cặn nước thải có các thành phần nguy hại
	16 10 03
	
	
	Đ, ĐS
	Bùn/lỏng
	*

	19 11
	Vật liệu lót và chịu lửa thải
	16 11
	
	
	
	
	

	19 11 01
	Vật liệu lót và chịu lửa thải gốc cacbon từ quá trình luyện kim có các thành phần nguy hại
	16 11 01
	A3070
	
	Đ
	Rắn
	*

	19 11 02
	Các loại vật liệu lót và chịu lửa thải khác từ quá trình luyện kim có các thành phần nguy hại
	16 11 03
	A3070
	
	Đ
	Rắn
	*

	19 11 03
	Vật liệu lót và chịu lửa thải có các thành phần nguy hại không phải từ quá trình luyện kim
	16 11 05
	A3070
	
	Đ
	Rắn
	*

	19 12
	Các loại chất thải khác (chưa nêu tại các mã khác hoặc không xác định được nguồn phát sinh)
	
	
	
	
	
	

	19 12 01
	Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại vô cơ
	
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	19 12 02
	Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại hữu cơ
	
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	19 12 03
	Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại vô cơ và hữu cơ
	
	
	
	Đ, ĐS
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	19 12 04
	Các loại chất thải khác có tính ăn mòn
	
	
	
	AM
	Rắn/lỏng/bùn
	*

	19 12 05
	Các loại chất thải khác có tính dễ cháy
	
	
	
	C
	Rắn/lỏng/bùn
	*


11. THỦ TỤC CHỨNG NHẬN CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG ĐÃ HOÀN THÀNH XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình; 
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3815777. 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của chủ dự án, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ (thực hiện lại bước 1).

Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở. 
Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định và tổ chức việc lấy mẫu phân tích kiểm tra các thông số môi trường để đối chứng.

Bước 4: Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả kiểm tra, chủ dự án khắc phục những tồn tại của hồ sơ và trên thực tế theo yêu cầu được nêu trong thông báo của cơ quan kiểm tra, xác nhận.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều để chứng nhận, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Lãnh đạo Sở ký Quyết định chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/203/QĐ-TTg.

Bước 6: Chuyển hồ sơ về Bộ phận giao dịch một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện. 
* Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
* Thành phần hồ sơ: 
a) Đơn đề nghị chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg. 
b) Báo cáo kết quả xử lý ô nhiễm triệt để của cơ sở. 
c) Bảng kết quả phân tích các thông số môi trường có chữ ký của thủ trưởng và dấu của đơn vị phân tích trong trường hợp cơ sở phải đáp ứng điều kiện đạt tiêu chuẩn môi trường quốc gia.

Bảng kết quả phân tích các thông số môi trường phải được thực hiện bởi đơn vị chuyên môn có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực phân tích chất lượng môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Việc phân tích các thông số môi trường phải được thực hiện sau khi đã áp dụng các biện pháp xử lý triệt để, thời điểm lấy mẫu phân tích và đánh giá không quá 90 ngày trước khi nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận. 
d) Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đối với các cơ sở đã được phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường trước ngày 01 tháng 7 năm 2006.

e) Trường hợp cơ sở di chuyển địa điểm tới tỉnh khác thì phải có văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi cơ sở mới chuyển đến về việc cơ sở đã thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, bảo đảm được các điều kiện xét chứng nhận theo quy định. 
* Số lượng hồ sơ: 03 bộ
* Thời hạn giải quyết: 
- Thời hạn xem xét, kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ: Không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Thời hạn xem xét, thẩm định và cấp Quyết định chứng nhận không quá ba mươi (30) ngày làm việc, trường hợp phải lấy mẫu phân tích kiểm tra thì tối đa không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
Quyết định Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: 
Tổ chức và cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có tên tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo Phụ lục 1 Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT.

- Cấu trúc và nội dung của báo cáo kết quả xử lý ô nhiễm triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg theo Phụ lục 2 Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT.
* Phí, lệ phí (Nếu có): Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
Điều kiện xét chứng nhận theo quy định tại Điều 2 của Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được quy định như sau:
Cơ sở được chứng nhận đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để là cơ sở không bị khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện liên quan đến môi trường mà chưa có kết luận hoặc quyết định giải quyết cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có một trong các điều kiện sau đây:

1. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, bệnh viện:

a) Đã đình chỉ hoạt động toàn bộ cơ sở hoặc bộ phận gây ô nhiễm và xử lý ô nhiễm đạt tiêu chuẩn môi trường quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh (dưới đây gọi tắt là TCMT về CLMTXQ) tại khu vực đã gây ô nhiễm;

b) Đã đầu tư đổi mới công nghệ hoặc chuyển đổi ngành nghề sản xuất hoặc xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường quốc gia về chất thải (dưới đây gọi tắt là TCMT về CT); ô nhiễm môi trường mà cơ sở gây ra đã được xử lý đạt TCMT về CLMTXQ;

c) Đã di chuyển toàn bộ cơ sở hoặc bộ phận gây ô nhiễm tới vị trí mới theo quy hoạch; ô nhiễm môi trường mà cơ sở đã gây ra tại vị trí cũ đã được xử lý đạt TCMT về CLMTXQ; hoạt động của cơ sở tại vị trí mới đạt TCMT về CT và TCMT về CLMTXQ.

2. Đối với các bãi rác:

a) Đã đóng cửa bãi rác theo đúng quy định hiện hành, đạt TCMT về CLMTXQ; địa điểm của bãi rác mới phù hợp với quy hoạch (áp dụng đối với trường hợp di chuyển địa điểm bãi rác) và đã xây dựng hệ thống xử lý chất thải đạt TCMT về CT;

b) Đã xử lý ô nhiễm môi trường đạt TCMT về CLMTXQ và đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới hệ thống xử lý chất thải đạt TCMT về CT.

3. Đối với các kho thuốc bảo vệ thực vật:

Đã xử lý đạt TCMT về CT toàn bộ lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng; ô nhiễm môi trường mà kho thuốc gây ra đã được xử lý đạt TCMT về CLMTXQ.

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
a) Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

b) Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường".

c) Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng".

d) Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

e) Thông tư 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường "Hướng dẫn phân loại và Quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý.
* Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:

PHỤ LỤC 1:
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐÃ HOÀN THÀNH XỬ LÝ Ô NHIỄM TRIỆT ĐỂ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/08/2006 của Bộ TN&MT)

	Tên đơn vị lập hồ sơ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	............, ngày...... tháng...... năm.......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐÃ HOÀN THÀNH XỬ LÝ Ô NHIỄM TRIỆT ĐỂ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Kính gửi: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

1. Tên cơ sở:

- Tên ghi trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg:


- Tên mới (nếu có):


2. Địa chỉ cơ sở:

- Địa chỉ ghi trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg:


- Địa chỉ mới (nếu có):


- Điện thoại:...................................................... - Fax:


3. Cơ quan chủ quản:


4. Cơ quan chỉ đạo thực hiện:


5. Biện pháp xử lý triệt để ghi trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg:


6. Tiến độ thực hiện ghi trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg:


Thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 04 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, [Tên đơn vị đề nghị chứng nhận] đã tích cực triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để. Thông tin chi tiết về kết quả triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để trong báo cáo gửi kèm theo.

[Tên đơn vị đề nghị chứng nhận] kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét, chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin trong báo cáo gửi kèm theo; đồng thời cam kết thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ Môi trường hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn./.

	
	Thủ trưởng đơn vị lập hồ sơ
(Ký Tên và đúng dấu)



PHỤ LỤC 2:
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/08/2006 của Bộ TN&MT)

I- Phần bìa:

Phải thể hiện Tên báo cáo và đầy đủ các thông tin chung của cơ sở theo bố cục như sau:

	Tên đơn vị lập hồ sơ

Báo cáo

Kết quả xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg

Cơ quan chủ quản:

Cơ quan chỉ đạo thực hiện:

.........., tháng/năm




II- Phần nội dung:

Phải thể hiện đầy đủ các phần sau:

1. Thông tin hoạt động của cơ sở trước khi xử lý:

- Mô tả khái quát quy trình hoạt động, công suất hoạt động, các giai đoạn phát sinh chất thải (nếu là cơ sở sản xuất kinh doanh);

- Hiện trạng ô nhiễm môi trường

- Các giải pháp xử lý ô nhiễm đã thực hiện

2. Các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để mà cơ sở đã triển khai thực hiện:

- Mô tả chi tiết việc áp dụng và thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg 
- Thời gian thực hiện

- Kinh phí thực hiện

+ Tổng số kinh phí thực hiện 
+ Nguồn kinh phí thực hiện

- Tổng quan kết quả đạt được sau khi thực hiện các biện pháp xử lý triệt để

- Kết quả quan trắc và các yếu tố môi trường

- Đơn vị thực hiện và phối hợp xử lý

3. Cam kết của cơ sở:

Nêu rõ cam kết của cơ sở về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ Môi trường sau khi được chứng nhận, bảo đảm tiêu chuẩn Môi trường quốc gia.

	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ LẬP HỒ SƠ
(Ký tên và đóng dấu)


12. THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

* Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 105 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình; 
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3815777. 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ (thực hiện lại bước 1).

Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 
Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định việc đo đạc, lấy mẫu, phân tích, tham vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm chứng theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp Giấy xác nhận; trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, điều kiện về bảo vệ môi trường theo yêu cầu.

Bước 4: Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả kiểm tra, tổ chức, cá nhân hoàn thiện, gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện đến Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét; 
Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra lại các điều kiện về bảo vệ môi trường và xem xét, cấp Giấy xác nhận. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu. 
Bước 6: Chuyển hồ sơ về Bộ phận giao dịch một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện.
* Cách thức thực hiện : 
Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
* Thành phần hồ sơ: 
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

a) Một (01) văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu theo mẫu quy định.

b) Bảy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định.

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

d) Một (01) trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

đ) Một (01) trong các văn bản sau: Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có).

e) Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh);

g) Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung);

h) Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn của tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, bao gồm:

a) Một (01) văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 2b ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT;

b) Ba (03) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a, 3b ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT;

c) Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ gần nhất của cơ sở, nhưng không quá sáu (06) tháng trước ngày cơ sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn.

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng của tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, bao gồm:

Một (01) văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 2c ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 
1. Thời gian trả lại hồ sơ do chưa đầy đủ: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ tại Phòng Giao dịch một cửa.
2. Thời gian cấp Giấy xác nhận: Ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Thời gian cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn: Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Thời gian cấp lại Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng: Mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường

d) Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.

* Đối tượng thực hiện TTHC: 
Tổ chức và cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có khối lượng phế liệu nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.
* Mẫu văn bản, đơn đề nghị: 
- Văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu theo Phụ lục 2a Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu do hết hạn theo Phụ lục 2b Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu bị mất hoặc hư hỏng theo Phụ lục 2c Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.

* Phí, lệ phí: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
1. Trường hợp cấp lại Giấy xác nhận theo quy định tại khoản 1 điều 7 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT:

Việc cấp lại Giấy xác nhận được thực hiện trong trường hợp Giấy xác nhận hết thời hạn hoặc Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng.

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu theo quy định tại khoản 2 điều 36 luật Bảo vệ môi trường năm 2014:

a) Có kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm điều kiện về bảo vệ môi trường;

b) Có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu, xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

3. Điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP:
a) Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu
- Có hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và biện pháp xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
- Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ phế liệu được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.
- Có tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ phế liệu bằng vật liệu không cháy; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong.
- Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa), sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
b) Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu
- Có hệ thống thu gom và biện pháp xử lý nước mưa đợt đầu chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
- Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.
- Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu.
- Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa) đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
c) Công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;
d) Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý;
đ) Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
a) Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

b) Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

c) Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

d) Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

* Ghi chú: 
a) Mẫu đơn, văn bản đề nghị đính kèm:

PHỤ LỤC 1
QUY MÔ KHỐI LƯỢNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU THUỘC THẨM QUYỀN CẤP GIẤY XÁC NHẬN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT 
ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	STT
	Tên phế liệu
	Mã HS
	Quy mô tổng khối lượng phế liệu nhập khẩu (tấn/năm)

	1
	Thạch cao.
	2520
	10
	00
	≥ 500

	2
	Xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.
	2618
	00
	00
	≥ 500

	3
	Các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng, hoặc các dạng tương tự.
	3818
	00
	00
	≥ 50

	4
	Phế liệu nhựa (Tổng khối lượng các loại phế liệu nhựa)
	≥ 200

	
	Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): Dạng xốp, không cứng.
	3915
	10
	10
	

	
	Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): Loại khác.
	3915
	10
	90
	

	
	Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme styren (PS): Dạng xốp, không cứng.
	3915
	20
	10
	

	
	Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme styren (PS): Loại khác.
	3915
	20
	90
	

	
	Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Dạng xốp, không cứng.
	3915
	30
	10
	

	
	Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Loại khác.
	3915
	30
	90
	

	
	Phế liệu và mẩu vụn từ plastic (nhựa) khác.
	3915
	90
	00
	

	5
	Phế liệu giấy (Tổng khối lượng các loại phế liệu giấy)
	≥ 200

	
	Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng.
	4707
	10
	00
	

	
	Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ.
	4707
	20
	00
	

	
	Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ, giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự).
	4707
	30
	00
	

	
	Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại.
	4707
	90
	00
	

	6
	Tơ tằm phế liệu (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế).
	5003
	00
	00
	≥ 100

	7
	Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.
	7001
	00
	00
	≥ 100

	8
	Phế liệu sắt, thép (Tổng khối lượng các loại phế liệu sắt, thép)
	≥ 5.000

	
	Phế liệu và mảnh vụn của gang.
	7204
	10
	00
	

	
	Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: bằng thép không gỉ.
	7204
	21
	00
	

	
	Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: Loại khác (khác với loại bằng thép không gỉ).
	7204
	29
	00
	

	
	Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc.
	7204
	30
	00
	

	
	Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, phoi cắt và bavia, chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó.
	7204
	41
	00
	

	
	Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Loại khác.
	7204
	49
	00
	

	
	Thỏi đúc phế liệu (bằng sắt, thép, gang) nấu lại.
	7204
	50
	00
	

	9
	Đồng phế liệu và mảnh vụn.
	7404
	00
	00
	≥ 50

	10
	Niken phế liệu và mảnh vụn.
	7503
	00
	00
	≥ 50

	11
	Nhôm phế liệu và mảnh vụn.
	7602
	00
	00
	≥ 50

	12
	Kẽm phế liệu và mảnh vụn.
	7902
	00
	00
	≥ 50

	13
	Phế liệu và mảnh vụn thiếc.
	8002
	00
	00
	≥ 50

	14
	Vonfram phế liệu và mảnh vụn.
	8101
	97
	00
	≥ 50

	15
	Molypden phế liệu và mảnh vụn.
	8102
	97
	00
	≥ 50

	16
	Magie phế liệu và mảnh vụn.
	8104
	20
	00
	≥ 50

	17
	Titan phế liệu và mảnh vụn.
	8108
	30
	00
	≥ 50

	18
	Zircon phế liệu và mảnh vụn.
	8109
	30
	00
	≥ 50

	19
	Antimon phế liệu và mảnh vụn.
	8110
	20
	00
	≥ 50

	20
	Mangan phế liệu và mảnh vụn.
	8111
	00
	00
	≥ 50

	21
	Crom phế liệu và mảnh vụn.
	8112
	22
	00
	≥ 50


PHỤ LỤC 2A
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ..................
V/v đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
	Địa danh, ngày ...... tháng ..... năm .....


Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

1. Tên Tổ chức, cá nhân đề nghị: ..............................................................................................
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................................................................................
Ngày cấp: ........................... Nơi cấp: ........................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................

3. Họ và tên người đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân: ...........................................
Số điện thoại: ...................................Fax ............................. Email.............................................

4. Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này Hồ sơ đề nghị xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

5. Hình thức và khối lượng phế liệu nhập khẩu:

a) Trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

	TT
	Loại phế liệu nhập khẩu
	Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận (tấn) (*)
	Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)

	
	Tên phế liệu
	Mã HS
	
	

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


(*) Chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.

b) Nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu.

	TT
	Loại phế liệu nhập khẩu
	Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận (tấn) (*)
	Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)
	Tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu

	
	Tên phế liệu
	Mã HS
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 


(*) Chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.

6. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, các quy định, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Đề nghị (2) xem xét, kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- ....
	ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>


Ghi chú:
(1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

PHỤ LỤC 2B
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI DO HẾT HẠN GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BVMT TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT 
ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ..................
V/v đề nghị cấp lại do hết hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
	Địa danh, ngày ...... tháng ..... năm .....


Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

1. Tên Tổ chức, cá nhân đề nghị: ...........................................................................................
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..........Ngày cấp: .......... Nơi cấp: .........................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................
3. Họ và tên người đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân..........................................

Số điện thoại: ................................Fax ............................. Email.............................................

4. Giấy xác nhận đã được cấp: Số.................. ngày ........... tháng ...... năm ..........................
5. Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này Hồ sơ đề nghị xem xét cấp lại do hết hạn Giấy xác nhận.

6. Hình thức và khối lượng phế liệu nhập khẩu:

a) Trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

	TT
	Loại phế liệu nhập khẩu
	Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)

	
	Tên phế liệu
	Mã HS
	

	1
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 


b) Nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu.

	TT
	Loại phế liệu nhập khẩu
	Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)
	Tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu

	
	Tên phế liệu
	Mã HS
	
	

	1
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


7. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, các quy định, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Đề nghị (2) xem xét, kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- ....
	ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>


Ghi chú: (1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

PHỤ LỤC 2C
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI DO BỊ MẤT, BỊ HƯ HỎNG GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ..................
V/v đề nghị cấp lại do bị mất, bị hư hỏng Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
	Địa danh, ngày ...... tháng ..... năm .....


Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

1. Tên Tổ chức, cá nhân đề nghị: ..........................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................

3. Họ và tên người đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân: .........................

Số điện thoại: ................................Fax ..................... Email...................................

4. Giấy xác nhận đã được cấp: Số................. ngày .......... tháng ...... năm .............

Còn thời hạn đến ngày .... tháng .... năm ..........

5. Chúng tôi gửi kèm theo Công văn này Hồ sơ giải trình và đề nghị xem xét cấp lại Giấy xác nhận do bị mất (hoặc bị hư hỏng, kèm theo Giấy xác nhận bị hỏng).

6. Chúng tôi cam kết những lý do bị mất (bị hư hỏng) Giấy xác nhận nêu trong hồ sơ giải trình là đúng và cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, các quy định, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Đề nghị (2) xem xét, kiểm tra và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- ....
	ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>


Ghi chú: (1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

PHỤ LỤC 3A
MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA BÁO CÁO CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU)
BÁO CÁO CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LlỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU (*)
(Người đại diện có thẩm quyền ký, ghi họ tên, đóng dấu)

CƠ QUAN TƯ VẤN (nếu có) (*)
(Người đại diện có thẩm quyền ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Tháng... năm...


Ghi chú: (*) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa.
PHỤ LỤC 3B
BÁO CÁO CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
(Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu 
làm nguyên liệu sản xuất)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT 
ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
BÁO CÁO CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
MỤC LỤC
I. Thông tin về tổ chức, cá nhân
1. Tên Tổ chức, cá nhân đề nghị: ...........................................................................................
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ............................................................................
Ngày cấp: ................................. Nơi cấp: ................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................
3. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu: (cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất).

4. Tên người liên hệ: ................................................................................................................
Chức vụ: ...................... Điện thoại: ................... Fax: ............... Email: ...................................
5. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu đã được cấp số ................. ngày....tháng........năm........, Cơ quan cấp .....(nếu có).

II. Mô tả tóm tắt cơ sở và các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
1. Mô tả tóm tắt việc hình thành cơ sở.

2. Mô tả chi tiết loại hình sản xuất của cơ sở, công nghệ sản xuất; công nghệ tái chế, tái sử dụng phế liệu; công suất; nhu cầu nguyên liệu đầu vào (trong đó mô tả rõ nguyên liệu không phải là phế liệu và nguyên liệu là phế liệu).

3. Mô tả phế liệu nhập khẩu:

a) Đối với phế liệu trong danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

- Loại phế liệu nhập khẩu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu, xác định các loại chất thải và kết quả phân tích thành phần chất thải đi kèm phế liệu.

b) Trường hợp cơ sở đề nghị nhập khẩu phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài với mục đích để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất thì cung cấp các thông tin sau:

- Tên phế liệu.

- Loại hình sản xuất phát sinh loại phế liệu: mô tả cụ thể loại hình sản xuất và công đoạn phát sinh loại phế liệu.

- Kết quả phân tích thành phần, tính chất của loại phế liệu.

- Những tạp chất, chất nguy hại có khả năng bám dính kèm với phế liệu.

- Mô tả cụ thể mục đích nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất.

- Lợi ích kinh tế-xã hội khi sử dụng loại phế liệu dự kiến nhập khẩu.

4. Mô tả các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, sử dụng phế liệu theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015:

a) Mô tả kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

- Tình trạng hoặc hình thức sở hữu kho.

- Tổng diện tích khu vực kho tập kết phế liệu.

- Hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và biện pháp xử lý các loại nước thải, chất thải rắn phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu.

- Nền, sàn, tường, vách ngăn, mái che khu vực lưu giữ phế liệu.

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Tình trạng tiếp giáp của khu vực kho phế liệu với khu vực xung quanh và khả năng ảnh hưởng có thể có.

- Phương pháp cách ly các yếu tố ảnh hưởng.

b) Mô tả bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

- Tình trạng hoặc hình thức sở hữu bãi.

- Tổng diện tích khu vực bãi tập kết phế liệu.

- Hệ thống thu gom và biện pháp xử lý nước mưa đợt đầu chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước thải, chất thải rắn phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu.

- Nền, sàn bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

- Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu.

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Tình trạng tiếp giáp của khu vực bãi tập kết phế liệu với khu vực xung quanh và khả năng ảnh hưởng có thể có.

- Phương pháp cách ly các yếu tố ảnh hưởng.

c) Các biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sơ chế, chuẩn bị phế liệu trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất, tái chế. Mô tả rõ những nội dung sau:

- Các biện pháp thu gom chất thải phát sinh từ phế liệu nhập khẩu.

- Khu vực lưu giữ chất thải phát sinh.

- Phương tiện, thiết bị được sử dụng để lưu giữ chất thải (chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại).

- Phương tiện được sử dụng để vận chuyển phế liệu trong nội bộ cơ sở sản xuất.

- Các biện pháp xử lý chất thải phát sinh trong quá trình chuẩn bị, sơ chế phế liệu nhập khẩu.

d) Công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu. Mô tả rõ những nội dung sau:

- Công nghệ, thiết bị được sử dụng để xử lý chất thải (công suất, hiệu quả xử lý...).

- Một số đặc tính kỹ thuật, yêu cầu đặc thù của công nghệ, thiết bị xử lý chất thải (nếu có).

- Khu vực lắp đặt hệ thống, thiết bị xử lý chất thải.

- Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xử lý, tái chế chất thải phát sinh (khí thải, nước thải,...).

- Hệ thống quan trắc, giám sát chất lượng môi trường (nếu có).

đ) Phương án ký hợp đồng thuê đơn vị có chức năng để xử lý chất thải phát sinh từ quá trình sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (kèm theo hợp đồng xử lý chất thải).

III. Phương án xử lý đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường hoặc không thể tái xuất
1. Phương án công nghệ áp dụng để xử lý (hoặc thuê đơn vị có năng lực xử lý): Nêu chi tiết phương án xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm.

- Cách thức vận chuyển.

- Cách thức xử lý phù hợp với loại phế liệu nhập khẩu.

- Cách thức xử lý sản phẩm thu được sau khi xử lý.

- Cách thức xử lý khác (tiêu hủy).

2. Đơn vị thực hiện việc xử lý.

- Nêu rõ chức năng xử lý, năng lực xử lý.

- Các nội dung khác của đơn vị xử lý.

IV. Kết luận và cam kết
Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong báo cáo nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.
	 
	ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
<Ký tên, đóng dấu>


PHỤ LỤC 4A
BẢN CAM KẾT VỀ TÁI XUẤT HOẶC XỬ LÝ PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU
(Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu để sản xuất)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ..................
	Địa danh, ngày ...... tháng ..... năm .....


BẢN CAM KẾT TÁI XUẤT HOẶC XỬ LÝ PHẾ LIỆU TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

I. Thông tin chung:
1. Tổ chức, cá nhân (1): .............................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................................

Điện thoại: .............................., Fax:......................................, Email: ........................................

3. Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu:

4. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số: ............. ngày ...... tháng ........ năm........ Cơ quan cấp...... (nếu có).

II. Thông tin về phế liệu dự kiến nhập khẩu:
	TT
	Loại phế liệu nhập khẩu
	Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận (tấn) (*)
	Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)

	
	Tên phế liệu
	Mã HS
	
	

	1
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


(*) Chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.

III. Nội dung cam kết:
1. Chúng tôi cam kết chỉ nhập khẩu phế liệu khi biết rõ xuất xứ, thành phần và hàm lượng tạp chất đi kèm với phế liệu và đáp ứng các yêu cầu quy định của Việt Nam.

2. Chúng tôi cam kết trong hợp đồng mua bán hoặc thỏa thuận giao dịch với bên xuất khẩu có điều khoản yêu cầu bên xuất khẩu phải nhận lại hàng nếu phế liệu không đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường và quy định hiện hành của Việt Nam về bảo vệ môi trường mà hai bên đã thống nhất.

3. Chúng tôi cam kết lưu giữ, vận chuyển và sử dụng phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của pháp luật.

4. Chúng tôi cam kết phế liệu nhập khẩu chỉ sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở sản xuất của mình.

5. Nếu để xảy ra vi phạm về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, chúng tôi cam kết tái xuất toàn bộ lô hàng phế liệu nhập khẩu và chịu toàn bộ chi phí tài chính để khắc phục các hậu quả gây ô nhiễm môi trường.

6. Trường hợp không thể tái xuất được, chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu với các nội dung cụ thể như sau:

- Thực hiện đúng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu.

- Lập phương án chi tiết xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm pháp luật trình cơ quan quản lý về môi trường xem xét, quyết định.

- Chịu toàn bộ chi phí cho hoạt động xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường không tái xuất được.

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- ....
	ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
<Ký tên, đóng dấu>


Ghi chú: (1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.













� Quá trình ổn định hóa thay đổi tính chất nguy hại của thành phần chất thải và do đó chuyển hóa chất thải nguy hại thành không nguy hại. Quá trình hóa rắn chỉ thay đổi trạng thái hay thể tồn tại của chất thải (ví dụ lỏng thành rắn), bằng cách cho các phụ gia vào mà không làm thay đổi tính chất hóa học của chất thải.


� Một chất thải được coi là đã được ổn định hóa một phần nếu trong quá trình ổn định hóa, các thành phần nguy hại chưa được chuyển hóa hoàn toàn thành các thành phần không nguy hại, vì vậy vẫn có khả năng phát tán ra môi trường trong các khoảng thời gian ngắn, trung hoặc dài hạn.





